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LỜI MỞ ĐẦU

Trước xu thế toàn cầu hóa về vãn minh kỹ thuật đang 
diễn ra như một tất yếu khách quan với quy mô rộng lớn 
và gia tốc mạnh mẽ, văn hóa dân tộc cần chứng tỏ bản lĩnh 
vững vàng trong vai trò giữ gìn sự ổn định và điều tiết xã 
hội. VI vậy, ngày nay khai thác văn hóa dân tộc chính là 
để phát huy nguồn lực tinh thần của dân tộc, đóng góp vào 
sự hội nhập và phát triển. Địa chí văn hóa là bộ phận nằm 
trong vốn di sản văn hóa dân tộc, văn bản hóa các giá trị 
văn hóa vật thể, phi vật thể. Giảng dạy kiến thức về địa 
chí vãn hóa Việt Nam cho sinh viên khối khoa học xã hội 
và nhân văn, trước hết ỉà ngành văn hóa nghệ thuật là góp 
phần bồi dưỡng hành trang văn hóa dân tộc, nâng cao sự 
hiểu biết về vốn di sản văn hóa trong từng vùng, từng địa 
phương cho họ. Đó là điều kiện cần thiết giúp sinh viên 
hình thành nhân cách công dân Việt Nam trong xa thế hội 
nhập với thế giới.

Giáo trình Địa chí văn hóa Việt Nam cung cấp kiến 
thức cơ bản cho sinh viên về lý luận địa chí văn hòa, các 
khái niệm, đặc trưng, phân loại, giá trị của địa chí văn hóa, 
lịch sử hình thành và phát triển địa chí ván hóa ở Việt
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Nam cũng như phương pháp bổ sung, bảo quản, khai thác, 
biên soạn địa chí văn hóa để phục vụ sự nghiệp xây dựng 
và phát triển vãn hóa hiện nay.

Giáo trình gồm 3 chương:

Chương 1: Khái quát về địa chí văn hóa

Chương 2: Lịch sử địa chí văn hóa ở Việt Nam

Chương 3: Bổ sung, bảo quẫn, khaỉ thác, biên soạn 
địa chí văn hóa

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các 
giáo sư, các nhà khoa học và đồng nghiệp về những ý kiến 
đóng góp vào nội dung của giáo trình và mong muốn tiếp 
tục nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc để giáo trình ngày 
càng hoàn thiện hơn. Thư từ góp ý xin gửi về Trường đại 
học Văn hóa Hà Nội - 418 đường La Thành - Phường Ô 
Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 
04.8511971 - 103. Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội ngày 04 tháng 3 năm 2006.
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Chương 1

KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍ VĂN HÓA

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM c ơ  BẢN

1.1.1. Địa chí

Nghiên cứu vùng là một trong những hướng nghiên 
cứu vừa truyền thống, vừa hiện đại. Truyền thống vì ở 
Đông Á, Trung Hoa và các vùng ảnh hưởng của nó, hàng 
ngàn năm nay, từ khoảng thời nhà Chu đã có một thể loại 
văn chương gọi là phương chí hay địa chí. Hiện đại, vì 
nghiên cứu vùng (Erea stuđies) bắt đầu từ giới học giả Mỹ, 
Tây Âu, Nhật Bản, rồi Đông Nam Á và đã có bài bản được 
truyền dạy ở đại học, từ cấp vi mô (làng-buôn, huyện, tỉnh- 
thành...) đến cấp vĩ mô (vùng, miền như miệt vườn Nam 
Bộ, châu thổ sông Hồng...) với hệ thống lý thuyết, phương 
pháp và ứng dụng vào thực tế mà cốt lõi là cách tiếp cận 
liên ngành và cách làm kết hợp liên cơ quan, liên tổ chức, 
liên làng, liên huyện, liên tỉnh.

Theo nghĩa của tữ thì địa là đất, vùng đất, địa 
phương; chí là ghi chép, khảo tả về vòng đất. Địa chí là

5



công trình khoa học ghi chép, khảo tả, điều tra cơ bản theo 
một bút pháp riêng, cô đọng, khách quan, đúng sự thật về 
một vùng đất ở những nét tổng thể nhất, trong thời gian 
lịch sử nhất đinh, bầng bất cứ ngôn ngữ nào. Trong lịch sử 
thư tịch nhân loại, địa chí là thể loại tồn tại lâu đời. Theo 
thời gian, hạt nhân của thể loại không thay đổi. Nội dung 
ghi chép của địa chí khá toàn diện, phản ánh đầy đủ cấc 
yếu tố Thiên - Địa - Nhân, trong đó địa là yếu tố cơ bản 
nhất và yếu tố nhân cũng rất quan trọng. Ba yếu tố này 
dựa trên cơ sở tư tưởng triết học, văn hóa phương Đông và 
Trung Quốc. Người ta thường nói Thiên thời - Địa lợi - 
Nhân hòa, đất địa linh, sinh nhân kiệt. Đây là luật phong 
thuỷ, thể hiện sự phù hợp giữa con người với môi trường. 
Con người được hiểu là một tiểu vũ trụ, nàm trong vũ trụ 
bao la giữa ười và đất. Theo cổ nhân, người hiểu biết là 
người ưên thông thiên văn, dưới tường địa ]ý và giữa là 
hiểu con người. Con người muốn sáng tạo và dự báo cho 
hôm nay và ngày mai phải có tri thức. Qua đó ta lại càng 
hiểu sâu thêm ý nghĩa triết học và sự ảnh hưởng lẫn nhau 
của các yếu tô" ưên. Địa chí đã khắc họa diện mạo chung 
của từng vùng đất. Với những đặc điểm riêng về nội dung 
và thể loại, sách địa chí có giá ưị thực tiễn và tính khách 
quan, khoa học. Loại sách này ưong lịch sử đã mang nhiều 
tên gọì khác nhau như “địa ký, ký, đồ chí, lục, chí”. Khảo
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sát các sách địa chí Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, có 
các thể như: chí, kỷ, lục được dùng phổ biến. Vỉ dụ: Hoàng 
Việt địa dưchít Hi Ta Chi Phu đô ký, Hoan Châu phong thổ 
ký, Cao Bằng lục. Trong ba thể chí, ký, lục thì chí là thể 
chủ đạo. Đứng về mặt thể tài, chí là một thể của sử do Ban 
Cố sáng tạo ra (năm 32-92 SCN) trong sách Hán thư của 
Trung Quốc, một bộ sử lớn được viết theo thể ký truyện 
của Sử ký Tư Mã Thiên. Phan Huy Chú viết Lịch triều 
hiến chương loại chí đã mô phỏng lối viết theo các chí ở 
Hán thư. Ký có nghĩa là ghi chép (ký lục). Sách địa chí ở 
Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản được gọi là ký như: 
Hoan Chầu phong thổ kỹ, Hi ta chi Phu đô kỷ, thì được hiểu 
là ghi chép về đất đai, phong tục ỏ Hoan Châu và ở Hi ta 
chi. Lục công có nghĩa là ghi chép. Theo sự phân loại 
trong Tứ khố tàn thư tổng mục của Trung Quốc, địa chí 
được xếp vào loại địa lý thuộc sử bộ với các sách viết về 
đô hội, quận huyện, sông kè, biên phòng, núi sông, cổ tích 
(24). Theo quan niệm phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam 
xưa kia, Vũ cống được xem là khởi thủy của sách địa chí. 
Vũ cống là tên một thiên trong sách Kinh thư. Dư địa chí 
của Nguyễn Trãi là cuốn địa chí cổ hiện còn giữ được ở 
nước ta, có thể thức như lốỉ viết Vu cống và cũng có tên 
gọi là An Nam Vã cống.

Khái niệm “địa chí” đâ được các nhà nghiên cứu
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trong và ngoài nước giải thích, cũng như chú giải trong từ 
điển như sau:

Theo Từ điển Từ nguyên do nhà xuất bản Thượng Hải 
(Trung Quốc) xuất bản năm 1914 thì địa chí là sách chép 
về địa dư (= ghi chép về một vùng đít) bao gồm hình thể, 
núi sồng, phong tục, sản vật của vùng đất (24).

Trong Giản yếu Hán Việt từ điển , GS. Đào Duy Anh 
quan niệm: địa là đất, một khu vực trên mặt đất, miền, nơi 
chốn, địa phương. Chí là ghi lấy, bài văn chép, sách biên 
chép của sự vật, ghi chép. Địa chí là sách biên chép dân 
phong, sản vật, địa thế các địa phương (monographie)(6).

Theo GS. Đinh Gia Khánh, thuật ngữ địa chí của ta 
tương ứng vói thuật ngữ quốc tế Chorography. Thuật ngữ 
này do hai từ cãn Hy Lạp tạo nên: Khoră nghĩa là xứ sỗ, 
graphe nghĩa là ghi chép (16).

Theo GS. Trần Quốc Vượng, địa chí là một loại 
chuyên khảo (Monographie) về một vùng có lãnh thổ và 
bản sắc văn hóa xác định (24).

Các nhà khoa học Nga trong Từ điển bách khoa Xổ viết 
thì cho rằng địa chí học là nghiên cứu một bộ phận nhất 
định của đất nước, một thành phố, làng bản, hoặc điểm dân 
cư chủ yếu do người dân địa phương cùng với các nhà
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nghiên cứu, các tổ chức khoa học tiến hành, mà phần lãnh 
thổ được nghiên cứu này là quê hương của họ (2).

Từ ý kiến trong các cuốn từ điển và của các nhà 
nghiên cứu bàn về nội hàm thuật ngữ này, có thể nhận 
thấy hạt nhân hợp lý và giá trị khoa học mang tính thực 
tiễn về khái niệm địa chí. Trên cơ sở đó có thể rút ra một 
số kết luận sau:

- Địa chí là loại sách khoa học, ghi chép, phản ánh 
về địa phương, có thể là một làng xã, một huyện, một tỉnh, 
thành phô" hoặc rộng hơn, một vùng, miền gồm nhiều tỉnh.

- Nội dung của sách địa chí chứa đựng vốn hiểu 
biết toàn diện, có hệ thống và tối thiểu về một vùng đất.

- Sách địa chí thực hiện các chức năng như tri thức 
- nhận thức, tra cứu - công vụ phục vụ thực tiễn và công cụ 
giáo dục.

- Sách địa chi ghi chép các hiện tượng ỡ địa phương, 
trong đó có vãn h óa mang tính khách quan, chính xác, cụ thể, 
khoa học và phong phú trong một thời điểm lịch sử nhất định 
với bất cứ ngôn ngữ nào, dưới hình thức nào.

1.1.2, Địa chí học (Địa phương học)

Một bộ môn khoa học được xác định kh có đối 
tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và hệ thống
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thuật ngữ riêng. Địa chí học là môn khoa học mà đối tượng 
nghiên cứu của nó là vùng, địa phương nhất định trong một 
quốc gia. Trong hoạt động nghiên cứu địa chí địa phương 
là một phần của đất nước, được phân chia theo nhiều dẩu 
hiệu khác nhau như vật lý địa chất, kinh tế, lịch sử, văn 
hóa, song trước hết trên cơ sở hành chính - lãnh thổ hiện 
tại (tỉnh, thành phô", huyện, xã...). Mục đích nghiên cứu để 
hiểu biết và khai thác các tiềm năng ở địa phương, phát 
triển kinh tế văn hóa - xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hóa. Môn khoa học này có phương pháp nghiên cứu nhất 
định, bao gồm phương pháp nghiên cứu chung cùng với 
các ngành khoa học khác như liên ngành, lịch sử, so sánh, 
đồng thời có phương pháp nghiên cứu riêng trong lĩnh vực 
của mình như thu thập tư liệu, điều tra điền dã, thống kê, 
phân loại v.v... Địa chí học có quá ưình lịch sử phát triển 
lâu dài. Đầu tiên là phần địa lý lịch sử nằm trong lịch sử, 
một trong những bộ môn bổ trợ cho khoa học lịch sử. 
Nhiệm vụ của nó là xác định các địa danh trong các thời 
kỳ lịch sử. Tờ thế kỷ thứ XV ở Tây Âu, chế độ phong kiến 
tan rà, sự phát ưiển của chủ nghĩa tư bản đòi hỏi xâm 
chiếm thuộc địa, vơ vét tài nguyên thiên nhiên của các 
nước kém phát triển, tìm kiếm và mở rộng thị trường mới, 
những vùng đất mới để tiêu thụ hàng hóa, khai thác lực 
lượng lao động. Do nảy sinh nhu cầu nghiên cứu, ghi chép
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về những vùng đất, nên khoa học địa chí ra đời. Lúc đầu từ 
phần đại lý lịch sử của bộ môn lịch sử tách dần ra thành 
địa chí học, càng phát triển nó càng chuyên sâu hơn và 
càng liên ngành hóa.

Trước hết nó liên hệ với những ngành khoa học cũng 
tham gia nghiên cứu địa phương như lịch sử, văn học, địa 
lý, xã hội học, văn hoá học, sau đó tới các bộ môn khoa 
học về môi trường và trái đất, khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp. Địa chí học là bộ môn thuộc khoa học xã hội và 
nhân văn. ở  nước ta hiện nay, hoạt động nghiên cứu tìm 
hiểu các địa phương ngày càng được các cấp lãnh đạo, quản 
lý quan tâm. Trong Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV 
(2005) của Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển giáo 
dục '  dào tạo nhấn mạnh cần phải đưa môn Hà Nội học vào 
giảng dạy ở các trường của thành phố. Xuất hiện các nhà 
nghiên cứu về các địa phương như về Thăng Long - Hà Nội 
(Trần Quốc Vượng, Nguyễn Vinh Phúc, Hoàng Đạo 
Thuý), về Nam Bộ và Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 
(Trần Văn Giầu, Sơn Nam, Trần Bạch Đằng), về Huế 
(Phan Thuận An, Nguyễn Xuân Hoa), về Nghệ Tình 
(Nguyễn Đổng Chi, Ninh Viết Giao) v.v...

1J.3. Địa chí văn hoá là loại địa chí chuyên ngành, 
là một bộ phận của địa chí tổng hợp, trong đó ghi chép, 
diều tra về văn hoá của một địa phương nhất định. Địa chí
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văn hoá đã văn bản hoá các giá trị vãn hoá, khắc hoạ nên 
diện mạo, dặc trưng, sắc thái độc đáo, sự phong phú trong 
vãn hoá của từng vùng đất. Địa chí văn hoá phản ánh các 
di sản văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể, danh nhân văn 
hoá từng địa phương. Di sản văn hoá là những sản phẩm 
vật chất và tinh thần do con người hoặc thiên nhiên sáng 
tạo và được con người sử dụng, từ đó hình thành các giá trị 
về lịch sử, văn hoá, khoa học và thể hiện bản sắc của mỗi 
dân tộc.

Di sản văn hoả vật thể ở địa phương là sản phẩm vật 
chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học do con người 
nhận thức và sáng tạo ra nhằm đáp ứng mọi nhu cầu vật 
chất như ăn, mặc, ở, đi lại v.v... Những vật thể như đình, 
đền, chùa, miếu, tháp, lãng mộ, phô" cổ, cung điện, các loại 
công trình kiến trúc, nhà ở, cầu quán, đanh thắng do con 
người phát hiện và tôn tạo thể hiện mức độ và trình độ 
phát triển của địa phương. Đó còn ỉà những cổ vật còn giấu 
minh trong lòng đất hay đang được lưu trữ trong các viện 
bảo tàng, là những bản thông điệp không lời lưu giữ giá fri 
văn hoá cho các thế hệ người Việt Nam. Di sản văn hoá 
vật thể Ồ các địa phương nước ta rất phong phú. Tại vùng 
châu thổ Bắc Bộ, di sản vãn hoá vật thể được khái quát 
thành câu thành ngữ dân gian: cầu Nam, chùa Bắc, đình 
Đoài. Trải qua các biến động của lịch sử do chiến tranh và
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thời tiết khác nghiệt tàn phá đã bị mít mát khá nhiều, nên 
cần được tôn tạo và bảo tồn.

Di sản vần hỡá phỉ vật thể là sản phẩm tinh thần có 
giá ưị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ, lưu truyền 
bằng nhiều hình thức bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền 
miệng, diễn xướng đân gian, lôi sông, nếp sống, lễ hội, bí 
quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, được 
học cổ truyền, về văn hoá ẩm thực, về trang phục truyền 
thống dân tộc và tri thức dân gian khác. Theo công ước tại 
hội nghị quốc tế về di sẵn văn hoá phí vật thể do UNESCO 
tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2002 thì di 
sản văn hoá phi vật thể được hiểu là các tập quán, các hình 
thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là 
những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn 
hoá có liên quan mà các cộng đồng, các nhóm và ưong 
trong một số trường hợp là các cá nhân, công nhận là một 
phần di sản văn hoá của họ. Khi chuyển giao từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, di sản vãn hoá phi vật thể được các cộng 
đồng và các nhóm không ngừng tái tạo để thích nghi vói 
môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự 
nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong họ một 
ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự tôn 
trọng đối với sự đa dạng văn hoá và tính sáng tạo của con
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người. Di sản văn hoá phi vật thể thể hiện ở những hình 
thức sau:

- Các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu, trong đó 
ngôn ngữ là biểu đạt của di sản văn hoá phi vật thể.

- Nghệ thuật trình diễn.

- Tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội.

- Tri thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vũ trụ.

- Nghề thủ công truyền thống.

Vãn hoá phi vật thể tồn tại trong trí nhớ, tập tính của 
con người, thông qua hoạt động của con người mới thể 
hiện ra.

Sự phân chia giữa văn hoá vật thể và phi vật thể chỉ 
mang tính tương đối, vì nhiều khi chứng lồng vào nhau, cái 
nọ có trong cái kia, cùng nhau phát huy giá trị của nó. Văn 
hoá phi vật thể là iinh hồn của văn hoá vật thể. Di tích đền 
Hùng càng được nhiều người biết đến và phát huy giá trị 
khi chúng ta tổ chức lễ hội đền Hùng. Cũng vậy, âm nhạc 
là văn hoá phi vật thể, nhưng thể hiện nó thông qua các 
loại nhạc cụ. Sự phân định giữa hai khái niệm di sản văn 
hoá vật thể và phi vật thể không chỉ dựa vào những luận 
điểm khoa học du nhập từ bên ngoài, mà còn chú ý tới sắc 
thái bản địa và đặc thù của từng địa phương. Chẳng hạn,
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khi khách nước ngoài muốn biết về văn hoá Đông Sơn, họ 
đến Việt Nam để chiêm ngưỡng chiếc trống đồng và hiểu 
rằng nó chỉ là một chiếc trống để đánh, thì họ sẽ mất hứng 
thú. Nếu là trống thì đánh như thế nào, mô phỏng ra làm 
sao? Cần dựa trên những căn cứ khoa học lịch sử để quay 
băng phục dựng lại cảnh đánh trống. Và nếu trống đồng là 
một biểu tượng của quyền uy thì quyền uy ấy được diễn tả 
như thế nào. Tại sao chúng ta không dám mạnh dạn nói đó 
là một công cụ lịch pháp, dù chỉ là giả thiết khoa học. Tất 
cả những cái đó chính là những giá trị văn hoá phi vật thể 
của hiện vật. Đấy mới là điều thu hút khách thăm quan 
chứ không phải chỉ là việc nhìn thấy cái trống và rồi trở về 
nước khoe với mọi người. Sự diễn tả và trình bày các giá 
tri văn hoá phi vật thể ỏ các bảo tàng của chứng ta nhìn 
chung còn yếu. Văn hoá phi vật thể thường được vật chất 
hoá và ẩn chứa trong các hiện vật cụ thể.

Việc bảo tồn văn hoá vật thể đã hết sức khó khăn thì 
đối với văn hoá phi vật thể còn khó khăn và phức tạp hơn. 
Vì vậy nhiệm vụ của bảo tàng không phải là trưng bày 
hiện vật. Khách du lịch phần lổn là những người am hiểu 
văn hoá và có vốn kiến thức nhất định. Thị hiếu của họ 
không chỉ đơn thuần là quan sát, mà ẩn chứa sau đó là sự 
hiểu biết thêm điều gì về văn hoá và con người Việt Nam. 
Đây mới là cái đích khi họ đến các bảo tàng. Bởi vậy các
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hiện vật cụ thể phải mang những giá trị truyền thống nhât 
định. Các bảo tàng hiện nay cần tiến hành tốt khâu truyền 
thông để khách thăm quan thấy được đi sản văn hoá phi 
vật thể.

Một trong những nội dung quan trọng được ghi chép 
và phản ánh trong các công trình địa chí vãn hoá là các 
danh nhân văn hoá. Danh nhân văn hoá là những người 
đã tờng sống một thời gian hoặc cả đời với một địa 
phương, một vùng đẫt nhất định và có những quan hệ sáng 
tạo với vùng đất đó như đóng góp những công trình khoa 
học, văn hoá nghệ thuật. Họ là những tấm gương sáng, là 
chuẩn mực văn hoá cho từng vùng đất, để lại những di sản 
cho đời sau noi gương và học tập. Bất cứ sản phẩm văn 
hoá nào thoạt đầu cũng là do những nhân vật kiệt xuất - 
tức những anh hùng văn hoá sống trong một cộng đồng xã 
hội tại một địa vực nào đó sản sinh ra. Trên phương diện 
con người, những “sản phẩm” văn hoá tiêu biểu nhất là 
các danh nhân. Họ luôn luôn xuất hiện ở từng địa phương, 
từng dân tộc trong mọi thời đại. Các danh nhân văn hoá là 
những đại diện xuất sắc nhất cho nền văn hoá của dân tộc, 
của thời đại. Họ là những người góp phần quan trọng vào 
sự phát triển nền văn hoá của dân tộc. Trong lịch sử Việt 
Nam, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh ... là những 
con người như thế. Thông qua các danh nhân văn hoá, địa
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chí văn hoá góp phần giáo dục niềm tự hào về truyền 
thống văn hoá không chỉ đối với nhân dân địa phương mà 
còn với cả nước, với nhiều thế hệ. Văn hoá truyền thông 
của một vùng, một địa phương được cấu thành bồi nhiều 
yếu tố mà trong đó con người là yếu tố sáng tạo, yếu tố 
quan trọng bậc nhất, Nhưng nếu con người là chủ thể 
sáng tạo ra văn hoá thì đến lượt mình, văn hoá lại sáng 
tạo ra con người. Vì vậy, con người không thể không 
mang những đặc điểm riêng của một vùng văn hoá. về  
quan niệm danh nhân văn hoá và SƯU tầm tư liệu vể danh 
nhân cũng còn có nhiều ý kiến. Song có thể chia danh 
nhân thành ba loại: loại thứ nhất sinh và suốt đời đóng 
góp cho một địa phương. Loại thứ hai danh nhân sinh ra ở 
một nơi và cả cuộc đời lại cống hiến ở địa phương khác. 
Loại thứ ba sinh ra ở một nơi và hoạt động của họ vượt ra 
khỏi địa phương, để trở thành danh nhân quốc gia và 
quốc tế. Vùng Thăng Long - Hà Nội chính là nơi tạo ra 
những mẫu người kết tinh những giá trị văn hoá Việt 
Nam như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Cao Bá Quát... Họ là những ngôi sao “khuê” toả 
sáng mãi trên bầu trời nước Việt.

Địa chí văn hoá ghi chép và phản ánh rõ nét các 
vùng và tiểu vùng văn hoá. Cơ sở phân vùng văn hoá để 
chúng ta chia ra các tiểu vùng. Sự phân vùng văn hoá khác
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với các khu vực hành chính đó là những vùng có đặc trưng 
giống nhau về mật lãnh thổ, điều kiện sống tộc người. Đất 
nước ta rộng lớn có các vùng và tiểu vùng văn hoá. Mỗi 
khõng gian văn hoá như vậy tương đương với các xứ như 
xứ Nghệ, xứ Huế, xứ Quảng. Mỗi xứ có diện mạo văn hoá 
riêng, đặc thù riêng. Đặc thù này do điều kiện tự nhiên, 
địa hình và tộc người quy định. Chầng hạn tiểu vùng văn 
hoá Kinh Bắc nơi phát tích của văn hoá Việt vì ở đây có sự 
giao thoa với văn hoá Hán, văn hoá Phật giáo, còn chôn 
Sơn Nam là sự mở rộng của vãn hoá Việt. Xứ Quảng là 
một tiểu vùng trong bối cảnh vùng văn hoá Nam Trung 
Bộ. Đến lượt nó, Quảng Nam - Xứ Quảng lại có thể được 
nhìn, dưới cái nhìn địa - vãn hoá, thành các tiểu vùng (hay 
các hệ sinh thái nhân vãn, văn hoá) thành Quảng Nam núi, 
Quảng Nam đồi, Quảng Nam châu thổ, Quảng Nam ven 
biển, Quảng Nam đảo và quần đảo (như Cù Lao Chàm 
(gần bờ) và xa bờ (Hoàng Sa), vấn đề đặt ra là làm sao 
kết hợp cái nhất thể và đa thể của một Việt Nam, của một 
Quảng Nam. Tự nhiên, tự nó đã có yếu tố liên kết biến 
hoá: liên kết bằng biển. Biển khơi mênh mông từ Bấc chí 
Nam. Liên kết núi - ưung du - biển bằng sông chảy theo 
hướng Tây - Đông. Và hơn hết la sự liên kết bởi con người; 
liên kết cộng đồng (bằng kinh tế, bằng cộng cảm, bằng sự 
cảm thông “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí
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cùng”. Sự cảm thông qua lễ hội văn hoá được tổ chức 
quanh đền tháp, chùa chiền, đình làng. Bằng những nối kết 
xã hội với ba nguyên lý: cùng dòng máu, thân tộc; cùng 
chỗ: hàng xóm láng giềng, đồng châu, đồng quận, đồng 
hương; cùng lợi ích: lợi ích chung về ruộng đất, thuỷ lợi, 
rừng núí, cá mú. Liên kết bằng hành chính - quản trị, chính 
trị: xưa là tiểu quốc Amaravati, là huyện Tượng Lâm, Lâm 
Ap; nay là các đoàn thể, chính quyền thôn - xã, huyện, 
tỉnh. Mỗi vùng, địa phương, cũng như toàn Việt Nam là 
ngã tư đường của các tộc người và các nền văn hoá, văn 
minh. Giao lưu - giao tiếp - giao thoa “ tiếp xúc và biến đổi 
vãn hoá là một quy luật khách quan. Bất cứ một nền văn 
hoá (ví dụ vãn hoá Việt Nam) hay một tiểu vùng văn hoá 
nào đều là kết quả của sự tác động qua lại giữa những nội 
lực tự sinh và những lực tác động từ bên ngoài. Điều đó có 
nghĩa là ở trong lòng vãn hoá Quảng Nam - Việt Nam bao 
giờ cùng có thể bóc tách được các nhân tô" nội sinh và 
ngoại sinh từ muôn phương tới. Nhân tố ngoại sỉnh từ 
(Trung Hoa, Nhật Bản, Đông Nam Á: Nam Dương, 
Indonesia, Xiêm - Thái, Căm pu chia, Lào...), phương Tây 
(Tây Âu, Mỹ, Úc, Phi, và trước đó Ba Tư, Ả Rập). Rồi xứ 
Quảng - Quảng Nam - Việt Nam lại có sự xếp tầng, xếp 
lớp vần hoá, quá trình lắng đọng - trầm tích văn hoá diễn 
ra tromg diễn trình lịch sử kể từ dưới lên trên (vãn hoá
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Quảng Nam hiện đại, văn hoá Kinh - Việt, văn hoá Chăm 
- Hoa - Ân, văn hoá Sa Huỳnh, các văn hoá tiền Sa Huỳnh, 
văn hoá Bãi Ông (Cù Lao Chàm), văn hoá Bầu Dũ hậu 
Hoà Bình. Có thể hiểu văn hoá với tất cả tính phức hỢp 
của nó và vai trò của văn hoá trong xã hội hôm nay đang ở 
trong quá ưình biến động, đô thị hoá, công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, quá trình mở cửa hội nhập với khu vực 
ASEAN và quốc tế trong mối liên hệ với các nhân tố kinh 
tế, chính trị, xã hội, tôn giáo.

1.1 A  Địa chí văn hoá dân gian ghi chép và phản 
ánh về văn hoá, nhưtig khống phải vãn hoá bác học, văn 
hoá chính thống, văn hoá cung đình mà về văn hoá dân 
gian (Folklore) địa phương. Văn hoá dân gian ở địa 
phương bao gồm các sáng tác, hoạt động vãn hoá dân gian 
như ngôn ngữ, lễ hội dân gian, các trò chơi, thần thoại, lễ 
nghi, phong tục, loại hình văn học nghệ thuật dân gian, 
kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền, các nghề thủ công 
truyền thống. Đặc trưng của văn hoá dân gian là tính dị 
bản, tính truyền miệng, tính cộng đồng. Văn hoá dân gian 
do công chúng sáng tác chuyển tải, phổ biến và hưởng thụ. 
Vãn hoá truyền thống thường bao giờ cũng gắn với văn 
hoá dân gian. Vãn hoá dân gian thường mang tính địa 
phương và gắn với môi trường diễn xướng nhất định, là cơ 
sở để hình thành vãn hoá dân tộc.
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Từ những ghi chép về vãn hoá của từng vùng đất 
tổng hợp lại thành bộ sưu tập về văn hoá của cả nước. Do 
vậy, địa chí văn hoá góp phần nhất định vào sự phát triển 
bền vững về văn hoá, phát triển văn hoá là để xây dựng và 
phát triển con người.

Các khái niệm trên có liên quan mật thiết với nhau, 
cùng bổ sung và hỗ trợ cho nhau, Địa chí học phát triển sẽ 
tạo điều kiện công bố nhiều công trình địa chí và địa chí 
vãn hoá có giá trị. Giữa địa chí và địa chí văn hoá có quan 
hệ ràng buộc cũng như giữa tài liệu địa chí và ấn phẩm địa 
phương. Do vậy cần hiểu rõ nội dung các khái niệm và chú 
ý mối quan hệ giữa chúng.

1.2. Đ ẶC  TRƯNG CỦA ĐỊA CHÍ VĂN HOÁ

Đặc trưng thể hiện những đặc điểm cơ bản, tinh hoa, 
phản ánh diện mạo của đối tượng nghiên cứu, là nét riêng 
biệt và tiêu biểu được xem là dấu hiệu để phân biệt với 
những sự vật khác. Đặc trưng bổ sung cho khái niệm. 
Chẳng; hạn, đối với các loại hình vãn hoá nghệ thuật như 
múa, đặc trưng cua nó là động tác, tiết tấu, còn đối với âm 
nhạc ỉ;ằ âm thanh, vđi nghệ thuật tạo hình là mầu sắc, 
đường nết, hình khối...
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1.2.1. Tính đỉa vưc
* ♦

Tính địa vực là đậc trưng tiêu biểu nhất của địa chí 
văn hoá. Bất cứ công trình địa chí nào cũng gẩn với một địa 
danh nhất định của không gian như làng, xã, huyện, tỉnh, 
vùng, miền. Trong không gian địa phương tỉnh, thành phô' 
thể hiện được đầy đủ các đặc trưng của địa phương, Vỉ trong 
phạm vi tỉnh, thành phố thì công việc xây dựng, quản lý địa 
phương mới tiến hành ở quy mô và mức độ cao đưtte. Do 
vậy xuất hiện nhiều tàỉ liệu địa chí ghi chép, đề cập đến các 
tỉnh, thành phố. Các công trình địa chí thường xuấr hiện 
dưới dang: “địa chí tỉnh”, “chuyên khảo về tỉnh”, “xưa và 
nay”, “...đất nước con người”. Chẳng hạn, *Địữ chí tỉnh Vĩnh 
Phúc”, “Chuyên khảo về tỉnh Thanh Hoá”t “Vĩnh Lor.g xưa 
và nay, “Thái Bình đất nước con người ”.

1.2.1. Tính tểng hỢp

Tính tổng hợp hay tính đa diện, toàn diện vốn Jà đặc 
trưng cơ bản và vốn có của địa chí và địa chí văn hóa. Đây 
là bộ sưu tập thông tin đầy đủ nhất về địa phương nói chung 
cũng như vãn hóa của nó. Nội dung ghi chép bao gỉm cả 
quá khứ, hiện tại về tlùên nhiên, đĩa lý, kinh tế, văn hóa, 
đời sống vật chất và tinh thần của con người. Trong tính 
toàn diện, đa diện đó thì Thiên - Địa - Nhân là ba yếu tố cơ
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bản mà địa chí và địa chí văn hóa mô tả. Nhờ tính tổng hợp 
trong sự phản ánh nên các sách địa chí thường có liên quan 
đến nhiều ngành khoa học khác như lịch sử, địa lý, kinh tế, 
xã hôi hoc, dân tôc hoc, vãn hóa hoc. Khi biên soan đia chí 
và địa chí vãn hóa, các tác giả thường thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau và thường sử dụng phương pháp khoa học liên 
ngành. Địa chí được gọi là “sách bác vật” hay loại “bách 
khoa toàn thư”của một vùng đất.

1.2*3. Tính cô đọng, cơ bản, khách quan

Địa chí là một thể loại đặc biệt, ghi chép bằng bút 
pháp đặc biệt. Các vấn đề về địa phương trong đó có văn 
hóa được trình bày ở những nét tổng thể, cô đọng mang 
tính khách quan, ít bình luận và theo chủ quan đánh giá 
của tác giả. Chức năng chủ yếu của địa chí là ghi chép, 
thông tin, phản ánh. Việc lý giải, bình luận chỉ là nhiệm vụ 
thứ yếu. Các sự kiện trong địa chí sàng lọc qua con mắt 
người viết địa chí, đôi chỗ bình luận nhưng không tràn lan. 
Ghi chép đúng như sự thật, thuật lại mà không sáng tấc, 
không ngụ ý khen chê, có sự lựa chọn. Tri thức trình bày 
trong địa chí tuy không sâu nhưưg cơ bản, chủ yếu là mô 
tả, ghi chép khoa học. Địa chí có nhiệm vụ tổng hợp tình 
hình nghiên cứu về các vấn đề của địa phương đến thời 
điểm hiện tại ở những nét tổng thể nhất. Bút pháp của địa
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chí không phải là của lịch sử. Trong các công trình địa chí 
cũng có phần ghi chép về lịch sử, truyền thống của một 
vùng đất, một địa phương, nhưtig đó là sự ghi chép lịch sử 
địa phương theo thể địa chí, không mang ý kiến chủ quan 
đánh giá của tác giả* Nó khác với sách lịch sử, vì đối tượng 
của lịch sử là các sự kiện và thời gian. Lịch sử có nhiệm vụ 
tìm ra nguyên nhân của các sự kiện, phát hiện quy luật và 
phương hướng phát triển sự kiện. Địa chí không phải là 
lịch sử địa phương mà cũng không hẳn là địa lý địa 
phương, tuy rằng nó bao hàm ít nhiều nhiệm vụ địa lý - 
lịch sử địa phương. Địa chí văn hóa mô tả các sự kiện văn 
hóa thời quá khứ nên quan tâm đến trật tự thời gian của 
những sự kiện lịch sử. Người biên soạn địa chí thường từ 
thời điểm hiện tại mà nhìn về quá khứ xa xưa, còn ưong 
lịch sử địa phương thì các sự kiện được sắp xếp theo trình 
tự thời gian từ xưa đến nay (theo lịch đại) và người biên 
soạn lịch sử phải chịu áp lực của những quan điểm tư 
tưởng - chính trị. Sách địa chí văn hóa được biên soạn 
không nhằm mục đích trình bày lịch sử văn hóa. Tuy nhiên 
với ý thức trình bày các hiện tượng văn hóa trong sự vận 
động của chúng theo dòng thời gian, các tác giả mong 
muốn có thể góp phần xây dựng lịch sử văn hóa địa 
phương. Thông qua đó sẽ đóng góp tư liệu để biên soạn 
lịch sử văn hóa đất nước. Địa chí văn hốa ghi chép nhữtig 
nét đẹp của văn hóa truyền thông địa phương về phong tục
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tập quán, danh nhân vãn hóa, lễ hội cổ truyền hay các giá 
trị được coi là chân -I thiện - mỹ để khai thác, kế thừa và 
phát huy trong xây dựng nền văn hóa mới hiện nay. Do 
vậy, người biên soạn chú ý đến sự phân bô" địa lý của các 
sự kiện vãn hóa. Các nhà khoa học địa chí tỉnh Quảng Tây 
(Trung Quốc) đã đưa ra các nguyên tắc biên soạn địa chí 
là viết theo ngôi thứ ba, không dùng chữ ta: vùng ta, tỉnh 
ta, huyện ta.,.; viết không có bình luận mà chỉ thể hiện sự 
thật lịch sử; nêu đặc điểm nổi bật của địa phương, của thời 
đại; văn phong gọn ghẽ, chữ giản thể; nghiêm cấm viết 
bừa; tư liệu chính xác.

1*2.4. Tính tư liệu

Địa chí là loại sách công cụ, được ghi chép một cách 
khách quan, do đó mang tính chất tư liệu, chứa đựng vốn 
hiểu biết toàn diện và tối thiểu về một nước hay một đơn 
vị hành chính lãnh thổ như làng, xã, huyện, tỉnh. Tài liệu 
địa chí chuyển tải vốn hiểu biết cơ bản trên cơ sở khoa học 
về địa phương, nó cần thiết cho mọi đối tượng người đọc. 
Dịa chí giúp họ nhận biết tổng thể, khách quan về địa 
phương từ thiên nhiên - đất nước - con người. Nếu không 
có kiến thức địa chí thì người dân địa phương chỉ quan tâm 
và hiểu biết một lĩnh vực cụ thể nào đó, một môi ưường cụ 
thể nơi mình sống và làm việc mà thôi. Địa chí thực hiện 
chức năng giáo dục với nội dung giáo dục ý thức sinh thái,

25



cung cấp sự hiểu biết về môi trường xung quanh, giáo dục 
lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về cảnh đẹp 
thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của 
địa phương. Trên cơ sở đó hình thành ý thức xã hội và 
công dân cho thế hệ trẻ để khi trưởng thành góp phần xây 
dựng và làm cho quê hương thêm giàu đẹp. Địa chí văn 
hóa là công cụ tra cứu đấc lực, thường xuyên của các nhà 
nghiên cứu, nhà quản lý để tìm các sự kiện văn hóa, phục 
vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý, điều 
hành các hoạt động văn hóa tại địa phương.

1*2.5. Tính liên tục

Các sự kiện của địa phương và văn hóa luồn luôn 
sông động và thay đổi. Trong những thời điểm lịch sử khác 
nhau của đít nước có thể xuất hiện nhiều công trình địa 
chí khác nhau ghi chép về một vùng đất, một địa phương, 
song mỗi công trình thường phản ánh hoàn cảnh lịch sử - 
xã hội cụ thể. Thông thường các công trình sau tiếp thu 
được giá trị nội dung, phương pháp biên soạn của công 
trình đi trước, tạo thành một dòng chảy liên tục mang tính 
kế thừa.

1.3. PHÂN LOẠI ĐỊA CHÍ VÃN HÓA

Phân loại sự vật hiện tượng là cách mà con người sử 
dụng để có thể thâu tóm và nhận th'te bản chất của sự vật
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và hiện tượng tự nhiên, xâ hội vốn vô cùng đa dạng, phong 
phú. Trong nghiên cứu khoa học, phân loại có vai trò hết 
sức quan trọng, ỉà công cụ hữu hiệu nhất giúp con người 
nhận thức bản chất của đôì tượng nghiên cứu. Vì vậy, tùy 
theo đối tượng và mục đích nghiên cứu mà sử dụng nhữiig 
cách phân loại khác nhau, miễn sao cách phân loại ấy phù 
hỢp với mục tiêu nghiên cứu cua mình. Phân loại là tư duy 
chủ quan của con người áp đặt lên các sự vật, hiện tượng 
mà vốn giữa chúng khổng phải bao giờ cũng có ranh giới 
rõ rệt. Vi thế, bất cứ cách phân loại nào đều có độ chênh 
giữa tư duy chủ quan và thực tại khách quan, giữa tính hợp 
lý và không hợp lý của nó. Ở ngành khoa học nào cũng 
vậy, phân loại là cơ sở và tiền đề để nghiên cứu tài liệu. 
Song bản thân việc phân loại lại íà kết quả của việc 
nghiên cứu bước đầu lâu dài và công phu. Xác định một 
đối tượng nghiên cứu thường là xếp nó vào một phạm trù 
phân loại nhất định. Trong hệ thống phân loại có thể chia 
nhỏ thành nhiều tầng bậc, lớp lang như loại ngành, thể 
loại, loại hình, kiểu, cốt truyện, mẫu đề (mô típ). Khoa học 
cần đến sự phân loại để hệ thống hóa và dễ bề nghiên cứu, 
so sánh. Mục đích của phân loại địa chí vãn hóa là để nhận 
biết các dạng, các loại hình tồn tại của địa chí văn hóa 
trong thựe tiễn. Sự phân loại này mang ý nghĩa tương đối, 
vì các dâu hiệu dan xen nhau, cho nên khi nghiên cứu một 
công trình địa chí cụ thể, cần xem xét nó dưới nhiều dấu
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hiệu khác nhau. Có thể dựa vào căc tiêu chí khác nhau để 
phân loại địa chí và địa chí vãn hóa như phân loại theo nội 
dung tài liệu, theo thời gian lịch sử biên soạn và xuất bản 
tài liệu, theo ngôn ngữ, hình thức xuất bản và lưu trữ thông 
tin, theo địa dư (phạm vi không gian mà tài liệu địa chí đề 
cập đến). Trong các tiêu chí phân loại trên thì phân loại 
theo địa dư là tiêu chí cơ bản và bao quát hơn cả vì đã thể 
hiện được bản chất của thể loại địa chí cần nghiên cứu. 
Bởi vì bất cứ loại tài liệu địa chí nào cũng liên quan đến 
một địa dư, khu vực nhất định. Trên cơ sở phân loại địa chí 
vãn hóa, chúng ta sẽ tiến hành tốt công tác sưu tầm, bảo 
quản, khai thác giá trị của chúng.

1.3.1. Theo đỉa dư

Phân loại theo địa dư bao gồm địa chí mang tính quốc 
chí và địa phương chí. Quốc chí (địa chí quốc gia) là loại 
sách có nội dung ghi chép và phản ánh toàn diện về các 
vùng miền của một đất nước. Do vậy, việc tổ chức, chi đạo 
biên soạn thường được chuẩn bị chu đáo mang tầm cỡ quốc 
gia. Trước đây, trong các triều đại phong kiến thì nhà vua 
và bộ phận trực tiếp thực hiện ỉà Quốc sử quán. Ở Trung 
Quốc, trong lịch sử đã xuất hiện nhữhg bộ quốc chí được 
biên soạn cồng phu như Đại Minh nhất ĩhôhg chí, Pạị 
Thanh nhất thống chí. Bộ thứ nhất do nhóm Lý Hoàn biên 
soạn từ năm 1458 và hoàn thành năm 1461, bao gồm các
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mục: dựng đặt, diên cách, tên gọi, hình thể, phong tục, cổ 
tích, nhân vật và sau cùng là phần các nước ngoại di* Đại 
Thanh nhấĩ thống chí là bộ địa chí có tính chất toàn quốc 
lớn nhất đời Thanh. Năm Khang Hy 25 (1686) thành lập 
“Nhất thống chí quán” tập trung biên soạn Đại Thanh nhất 
thống chí do nhóm Trần Đình Kính, Từ Càn Học chủ biên. 
Sau 75 nãm biên soạn, đến năm Càn Long thứ 8 (1743) 
sách hoàn thành gồm 342 quyrn. Thể chế biên soạn của 
nó phần nhiều phỏng theo Đại Minh nhất thống chí, nhưng 
so sánh nội dung của hai bộ sách này thì thấy rõ thống chí 
đời Thanh đầy đủ hơn, khao tả kỹ càng hơn. ở  Việt Nam, 
trong các thời kỳ lịch sử, trên cơ sở tiếp thu những kinh 
nghiệm nghiên cứu và biên soạn địa chí Trung Quốc, các 
bậc tiền bốỉ đã biên soạn các quốc chí có giá trị, mở đầu là 
Dư địa chí của Nguyễn Trãi (1435), Đại Nam nhất thống 
chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Việt địa dư toàn 
biên của Nguyễn Văn Siêu và Bùi Quỹ, Hoàng Việt dư địa 
chí của Phan Huy Chú... Các bộ quốc chí nước ta nhìn 
chung có nội dung ghi chép khá phong phú, tỉ mỉ về địa 
phương. Đỉnh cao của loại địa chí quốc gia này là bộ Đại 
Nam nhất thống chí do Quốc sử quán triều Tự Đức biên 
soạn. Điy là bộ sách có giá trị dưới thời phong kiến. Nó 
được nứtt xuất bản Khoa học xã hội dịch và xuẫt bản năm 
1969, trong đó ghi chép trình tự về từng địa phương, từ 
Kinh sư đến các tỉnh hữu trực từ Quảng Bình đến Thanh
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Hóa, rồi đến các tỉnh tả trực từ Quảng Nam đến Bình 
Thuận, sau đó đến các tỉnh Bác kỳ và Nam kỳ. v ề  từng 
tỉnh, sách đề cập theo các mục sau: Vị trí, phân đã, đựng 
đặt và diên cách, kể cả điên cách các phủ huyện, châu 
trong tỉnh. Hình thể, khí hậu, phong tục, thành trì, trường 
học. Hộ khẩu, ruộng đất và thuế ruộng. Núi sông, cổ tích, 
cảnh quan và tấn sở. Nhà trạm, chợ và quán, đò và cầu. 
Đàn miếu, chùa quán. Nhân vật (qua các đời, trong đó 
không chỉ nhân vật lịch sử, những người đỗ đạt cao, những 
danh nhân văn hóa mà cả hiếu từ, liệt nữ, tiên nữ...). Thổ 
sản địa phương. So với quốc chí thì địa phương chí có sô" 
lượng lớn hơn nhiều lại đa dạng, có điều kiện ghi chép tỉ 
mỉ, chuyên sâu về từng địa phương như tỉnh, huyện, làng, 
xã, còn quốc chí thì mang tính khái quát, tổng hợp hơn. ở  
nước ta, cuốn địa phương chí được biên soạn đầu tiên là Ồ 
châu cận lục của Dương Văn An (1553) vào thời nhà Mạc 
nói về vùng Thuận Hóa ngày nay. Thời nhà Nguyễn cùng 
với quốc chí, các địa phương chí được biên soạn nhiều. Khi 
xâm lược nước ta, người Pháp đã viết nhiều sách chuyên 
khảo (Monographie) về các tỉnh. Hiện nay địa chí tỉnh, 
thành phố được biên soạn có ba dạng:

- Dạng viết toàn điện như Địa chí Hà Bắc (1982), Địa 
chí Bến Tre (1991), Địa chí Lạng Sơn (1999).

- Dạng viết về một phần như Địa chí Vĩnh Phú - văn
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hóa dân gian vùng đất Tổ (1986), Địa chí văn hóa dân gian 
Thăng Long - Bông Đô - Hà Nội (1991), Địa chí văn hóa 
dân gian Nghệ Tĩnh (1995).

- Nhiều tĩnh viết về đất nước và con người như Quảng 
Ngãi đất nước và con người, Bình Định đất nước và con 
người, Huế và cô' đo Huế.

Địa chí huyện có dạng phản ánh và ghi chép tương đối 
toàn diện về huyện như Địa chí huyện Hậu Lộc (1990), 
Địa chí văn hóa huyện Quỳnh Lưu (1998)... hoặc dạng viết 
một phần chuyên về văn hóa như Khảo sát văn hóa truyền 
thống huyện Đông Sơn Thanh Hóa, hoặc dạng địa chí 
huyện kiêm làng, xã như Tân Kỳ truyền thống và làng xã; 
Diễn Châu địa chí văn hóa và làng xã. Đó là chưa kể đến 
nhiều huyện viết về lịch sử huyện mình, song có đôi nét 
địa chí như Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Hải, Lịch sử huyện 
Yên Thành, Quỳnh Lưu huyện đầu xứ Nghệ v.v...

Tài liệu về làng xã Việt Nam rất phong phú, đa dạng, 
là cơ sỏ quan trọng để nghiên cứu lịch sử làng, xã Việt 
Nam. Địa chí làng, xã hiện nay có các dạng: đúng là địa 
chí như Địa chí Bảo Ninh, Cảnh Đương chí lược ỏ Quảng 
Bình, Địa chí Minh Lộc, Địa chí Tân Định ỗ Thanh Hóa, 
hoặc viếf về lịch sử hay văn hóa xã mà có yếu tố địa chí 
như Trác Bứt xưa và nay, Quỳnh Xuân xưa và nay...Chúng 
ta có thể khai thác các giá trị của địa chí làng xã phục vụ
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cho công cuộc xây dựng nông thôn mới hiệm nay, bởi vì 
văn hóa Việt Nam truyền thống thực chất là wăn hóa nông 
dân - nông thôn - nông nghiệp - xóm làng.

1.3.2. Theo thời kỳ lịch sử

Dựa vào mốc lịch sử trọng đại của dân tộc là cách 
mạng tháng Tám (1945) để phân chia tài liệu địa chí văn 
hóa nước ta thành hai thời kỳ cơ bản là đia chí văn hóa 
trước cách mạng tháng Tám và địa chí văn hóa từ sau cách 
mạng tháng Tám - nhất là khi đất nước được thống nhất 
(1975) đến nay. Trong mỗi thời kỳ lại phân ra các giai 
đoạn phù hợp với từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Chẳng 
hạn thời kỳ trước cách mạng tháng Tám gồm các tiểu giai 
đoạn như: địa chí văn hóa thời Lê - Nguyễn, địa chí văn 
hóa thời thực dân Pháp xâm lược và chống Pháp xâm lược. 
Địa chí văn hóa được biên soạn thời Việt Nam dân chủ 
cộng hòa và xã hội chủ nghĩa có thể chia ra các tiểu giai 
đoạn như: địa chí từ 1945 - 1975, địa chí tờ 1975 - 1986, 
địa chí trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay. So sánh các 
loại sách địa chí được biên soạn trong hai thời kỳ khác 
nhau của lịch sử đất nước, chúng ta thấy ngoài những đặc 
trưng chung của sách địa chí, giữa chúng cũng có sự khác 
nhau về các phương diện như quan điểm biên soạn (mục 
đích biên soạn), tính chất biên soạn, đối tượng độc giả địa 
chí. Ngoài những công trình địa chí có giá trị lịch sử, văn
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hóa, khoa ihọc mà tác giả là những danh nhân văn hóa của 
dân tộc nhiư Nguyễn Trãi, Lê Qúy Đôn, Phan Huy Chú, 
sách địa clhí xưa được biên soạn chủ yếu dựa trên quan 
điểm Nho giáo và chủ nghĩa thực dân sau đổ. Do vậy, mục 
đích của dhúng là phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm 
duy trì các: chế độ quân chủ trước đây, cũng như thực dân 
nửa phong kiến sau này. Địa chí văn hóa Việt Nam ngày 
nay dựa trên quan điểm biên soạn mới, đó là chủ nghĩa 
Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách 
của Đảng và chính phủ về xây dựng phát triển kinh tế văn 
hóa của đất nước nói chung và từng vùng, từng địa phương, 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn 
minh. Do trình độ hiểu biết về thiên nhiên, xã hội, con 
người có hạn, do khoa học địa chí chưa phát triển và những 
hạn chế về điều kiện lịch sử, nên trong khi ghi chép các sự 
kiện ở địa phương, sách địa chí xưa thường đề cập và phản 
ánh chưa đầy đủ, chưa cân đối, thiên về một số mặt của 
địa phương như của ngon vật lạ, các di tích, kỳ thắng, các 
chế độ thi cử, khoa trường, những người đỗ đạt và được bổ 
nhiệm làm quan to, chức trọng trong triều đình phong kiến, 
những đặc thù về tộc người, còn lao động sản xuất và sáng 
tạo của người dân địa phương thì chưa được phản ánh rõ 
nét. Hoạt động biên soạn địa chí ngày nay dựa trên cơ sở 
của các thành tựu khoa học, nhất là các khoa học xã hội và 
nhân văn mang tính chất liên ngành, lại cổ điều kiện đi
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sâu khảo sát, điều tra điền dã, thu thập và xử lý thông tin 
địa chí. Do vậy nó mang tính khoa hoc, ghi chép và phản 
ánh tương đối toàn diện, cân đôì các mặt của địa phương từ 
thiên nhiên - kinh tế - lịch sử - văn hóa con người. Địa chí 
ngày nay mang tính hiện đại vì nó đề cập đến những vấn 
đề bức xúc diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội của 
địa phương đang cần phải quan tâm giải quyết của các cẩp 
có thẩm quyền cũng như toàn xã hội. Tham gia biên soạn 
các công trình địa chí bao gồm đội ngũ các nhà khoa học 
thuộc các lĩnh vực khác nhau. Do đó, tác giả của địa chí 
ngày nay thường là công trình của tập thể, có người chủ 
biên, mà điều nàv địa chí xưa khó có thể làm được. Đối 
tượng phục vụ của địa chí ngày nay so với trươc kia cũng 
đa dạng hơn. Có loại địa chí dùng cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý của địa phương, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; có 
loại phục vụ cho giáo viên - học sinh các trường phổ 
thông; có loại đáp ứng nhu cầu nhận thức của người dân 
địa phương, học cần sự hiểu biết tối thiểu về quẻ hương 
mình, về môi trường đang sống và làm việc, cũng như 
những ữi thức về đất, nước, cây ưồng, vật nuôi và nhất là 
con người xung quanh. Tuy vậy, khi xem xét một tài liệu 
địa chí cụ thể, cần gắn nó vơi hoàn cảnh lịch sử của địa 
phương và đít nưổc trong thời gian biên soạn tài liệu đó. 
Có như vậy mơi nhận thấy được giá trị cũng như hạn chế 
của tài liệu để khai thác và giới thiệu đầy đủ cho hoạt
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động nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển văn hóa 
của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

1.3*3. Theo nội dung phản ánh

Phân loại theo nội dung phản ánh bao gồm địa chí 
tổng hợp và địa chí chuyên ngành. Địa chí tổng hợp phản 
ánh đầy đủ các yếu tố như thiên nhiên đất nước con người 
và văn hóa của tỉnh, thành phố, huyện làng xã hay một 
vùng địa lý - văn hóa nào đó rộng hơn. Nội dung ghi chép 
của địa chí rất phong phú và đa dạng. Khi nghiên cứu sách 
địa chí Việt Nam xưa, cũng là những địa chí tổng hợp 
nhưng giữa các tác giả, tác phẩm có sự khác nhau khá rõ 
rệt. ức Trai dư địa chí chú ý nhiều tới sản vật, tài nguyên 
các địa phương, tới việc thống kê số lộ, phủ, huyện, xã 
cùng một sô" nhân khẩu. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí 
của Lê Quang Định tập trung mô tả các tuyến đường xã, lộ 
trình trong nước, còn sản vật phong tục thì chỉ nói sơ lược. 
Dư địa chí trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú hướng trọng tâm vào sự khác nhau về bờ cõi, về 
phong thổ qua các đời. Đại Việt địa dư toàn biên của 
Nguyên Văn Siêu (1795 - 1S72) và Bùi Quỹ (1796 - 1861) 
ngoài phần địa chí trong nước, còn ghi chép một số nước 
láng giềng (Ngoại quốc truyện) như truyện nước Cao 
Miên, truyện nước Vạn Tượng, truyện nước Nam Chưởng 
và khảo cứu về ngọn nguồn các dòng sông ở nước ta. Cao
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Bằng thực ỉục của Nguyễn Hựu Cung đầu thế kỷ XIX có 
nội dung thiên về khảo sát lịch sử và dân tộc học. Chẳng 
hạn, ở phần cương giới phong tục Cao Bầng, tác giả mô tả 
khá kỹ về sinh hoạt xã hội, về tục lệ cưới xin, ma chay. 
Cũng mang nội dung nặng tính dân tộc học, Hưng Hóa ký 
lược của Phạm Thận Duật (thời Tự Đức) ghi chép tuy sơ 
lược, song đã phản ánh được lịch sử của một số dân tộc ít 
người sinh sống ở miền Bắc nước ta, chủ yếu là các dân 
tộc thuộc nhóm Tày - Nùng với phong tục nhà cửa, tín 
ngưỡng, lối canh tác, săn bấn, cách mua bán, giao dịch, 
chữ viết. Qua so sánh một số sách địa chí tiêu biểu, cố thể 
thấy giữa chúng có những khác nhau như vậy, nhưng nhìn 
chung cấu tạo nội dung của các sách địa chí đều ũược xây 
dựng trên cơ sỏ phản ánh ba yếu tố cơ bản: đít đai - khí 
hậu - con người. Ba yếu tố này được đặt trong môi quan hệ 
chặt chẽ, tác động lẫn nhau theo thuyết Tam Tài: Thiên - 
Địa - Nhân. Nói cách khác vũ trụ là một đại hòa điệu 
Thiên - Địa - Nhân, nếu mất một yếu tố thì sự hòa điệu 
không còn. Thuyết Tam Tài là cơ sở tư tưởng triết học 
phương Đông của các tác giả địa chí thời xưa. Ngày nay, 
có thể phê phán tính chất duy tâm, thần bí của thuyết Tam 
Tài, song không thể không thừa nhận trong thuyết này có 
nhỡhg nhân tỗ hợp lý như quan niệm về vai trò và ảnh 
hưồng của nó đổi với toàn bộ đời sống con người. Con 
người là một bộ phận tự nhiên, không đối lập tự nhiên mà
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sống gắn bó hòa hợp với tự nhiên. Khi biên soạn địa chí 
phải phản ánh được đầy đủ các yếu tố Thiên - Địa - Nhân 
cùng mối quan hệ không chia tách giữa ba yếu tố đó. Tất 
nhiên địa là yếu tố chủ chốt nhất, đây là một nét đặc trưng 
khu biệt đễ nhận thây ở thể loại địa chí. Các vùng đất “địa 
linh” thường sinh ra “nhân kiệt”. Và thông qua cuộc đời, 
sự nghiệp của các danh nhân cũng phản ánh được đặc 
trưng của các vùng đất. Các địa chí tổng hợp được biên 
soạn trong những năm gần đây có điều kiện ghi chép và 
phản ánh tương đối toàn diện về diện mạo các địa phương, 
các vùng từ tự nhiên, kinh tế, lịch sử, xã hội tới văn hóa.

Địa chí chuyên ngành, chuyên đề ghi chép sâu về 
từng ngành, từng vấn đề của địa phương: Tự nhiên, kinh 
tế, lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh, văn hóa xâ hội 
hoặc vào những chuyên ngành hẹp hơn như vãn hóa dân 
gian, hay từng loại hình của văn hổa dân gian như tục ngữ, 
ca dao, truyền thuyết., hoặc văn hóa từng tộc người trong 
phạm vi một tỉnh, huyện hoặc ghi chép về danh nhân địa 
phương. Trong thời gian lịch sử trước đây, do khoa học địa 
chí chưa phát triển nên các tác giả không có điều kiện biên 
soạn loại sách địa chí chuyên ngành, chuyên đề, mà các 
vấn đề của văn hóa thường được phản ánh trong các địa 
chí tổng hợp. Ngày nay các địa chí chuyên ngành, chuyên 
đề xuất hiện nhiều. Cuốn Góp phần tìm hiều tĩnh Hòa Bình
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(Ty văn hóa thông tin Hòa Bình xuất bản năm 1972) nạng 
về phần lịch sử. Cuốn Quảng Ninh của Thi Sảnh (Nhà xuất 
bản Văn hóa 1982) là loại sách mang tính chất địa chí về 
danh lam thắng cảnh. Loại sách địa chí do Ban Văn hóa 
dân gian (nay là Viện Văn hóa) chủ trì lại chuyên về văn 
hóa dân gian. Cuốn Địa chí Vĩnh Phú - Văn hóa dân gian 
vùng đất TỔ (1986) chia thành các chương, trong đó phản 
ánh các thành tố của vãn hóa dân gian: Tục ngữ và thơ ca 
dân gian, truyện kể dân gian, âm nhạc dân gian, mỹ thuật 
dân gian, trò diễn hội làng, lễ thức trong sinh hoạt xã hội 
và gia đình.

1.3.4. Theo mục đích sử dụng và đối tượng độc giả

Dựa vào tiêu chí này, có thể chia thành hai loại chủ 
yếu là sách địa chí phục vụ nghiên cứu và địa chí phổ 
thông. Cuốn Địa chí Hà Bắc (1982) thuộc loại sách nghiên 
cứu với dung lượng tương đối lớn (740tr). Nội dung bao 
gồm 4 phần: Tự nhiên và dân cư, kinh tế, lịch sử, văn hóa - 
xã hội với quy mô rộng và đầy đủ, không chỉ nhằm giới 
thiệu phổ cập mà còn có sự tìm tòi nghiên cứu quan trọng. 
Hầu như ở phần nào cũng có sự tập hợp cứ liệu đầy đủ, có 
sự phân tích tổng hợp đề ra những kết luận chung, các cứ 
liệu đều có số liệu được trình bày thành biểu đồ. Các tác 
giả đã cố gắng tìm hiểu lịch sử từ thời Hùng Vương đến 
nay như phần thủ công nghiệp, thương nghiệp... Riêng
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phần văn hóa - xã hội cũng miêu tả khá kỹ về những hình 
thức sinh hoạt, văn hóa truyền thông của nhân dân Hà 
Bấc từ các tục lệ hôn thú, tang chế, khao, tê lễ đến các 
trò vui chơi. Trong cuốn Địa chí tình Vĩnh Phú của 
Nguyễn Xuân Lân, do Ty Văn hóa Vĩnh Phú xuất bản 
nãm 1974 (I84tr) đã giới thỉệu địa phương này ỏ những 
nét đặc thù nhất và khá hấp dẫn đối với độc giả phổ 
thông, bình thường (đọc để biết, không có nhu cầu nghiên 
cứu tìm tòi). Chẳng hạn, phần viết về tự nhiên, không dẫn 
cứ liệu về cấu tạo địa chất, thổ nhưỡng về khí hậu, thủy 
văn mà chỉ giới thiệu sông núi, di tích lịch sử và danh lam 
thắng cảnh; phần viết về lịch sử chỉ giới thiệu những 
danh nhân lịch sử. Đây ìà cuôn sách cho độc giả phổ 
thông, nên công việc biên soạn không phức tạp, có thổ 
giao cho một tác giả viết và hoàn thành trong thời gian 
ngắn. Trong lúc chưa có sách giáo ưình địa phương học 
thì rất cần một cuốn như vậy lưu hành ở trường phổ thông 
cơ sở có thể giúp các em học sinh tìm hiểu những nét đặc 
trưng văa hóa của quê hương của mình.

13.5. Ngoài ra còn phân Koại theo một sô" tiêu chí 
khác như tác gỉả, ngôn ngữ, hình thức xuất bẫn và lưu 
trữ thông tin

Có công trình địa chí là kết quả lao động của cá nhân 
tác giả. Dưới thời phong kiến, các nhà nho với lòng yêu

39



quê hương đất nước đã lạn lội đi SƯU tầm tư liệu rồi tự 
biên soạn các tài liệu địa chí về làng xã của mình hoậc 
về khu vực hành chính mà bản thân có trách nhiệm tham 
gia quản lý. Địa chí học còn là môn khoa học mang tính 
liên ngành, nhiều công trình địa chí được biên soạn có 
tầm cỡ quốc gia như các quốc chí hay cấp tỉnh thành phô", 
đòi hỏi sự đóng góp trí tuệ của nhiều người, của tập thể 
tác giả. Các quốc chí dưới triều nhà Nguyễn chủ yếu đều 
do Quốc sử quán tiến hành biên soạn. Ngày nay tham gia 
biên soạn các công trình địa chí cấp tỉnh, thành phô" gồm 
các nhà khoa học, nhà văn hóa thuộc các lĩnh vực khác 
nhau ở Trung ương, địa phương, trường đại học và viện 
nghiên cứu khoa học.

Do vị trí địa lý và lịch sử, Việt Nam có điều kiện giao 
lưu và tiếp xúc với nhiều nền vãn hóa thế giới như văn hóa 
Trung Hoa, Ấn Độ, châu Âu, châu Mỹ. Chính vì thế sách 
địa chí văn hóa Việt Nam được xuất bản bằng nhiều ngôn 
ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh. Còn trong 
nước thì được in bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc (ở các địa 
phương có dân tộc thiểu số sinh sống). Nhiều sách địa chí 
mang tính chất quốc chí hoặc địa phương chí viết bằng chữ 
Hán thời Lẽ - Nguyễn, bằng tiếng Pháp thời thực dân Pháp 
xâm lược và chấng Pháp nhưNotice sur ỉa province de Bac 
Ninh ịGhi chép về tỉnh Bắc Ninh), Monograpkie de ỉa
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province de Bac Giang ( Chuyên khảo về tỉnh Bắc 
Giang)v.v...

Theo hình thức xuất bản và lưu trữ thông tin, chúng ta 
có sách địa chí viết tay hoạc in ấn, các bản dập văn bia, 
các ghi chép địa chí trên ấn phẩm định kỳ như báo, tạp chí, 
các tài liệu đặc biệt như bản đồ, ảnh chụp, phim địa chí, 
hoặc tài liệu thu nhỏ dưới dạng băng từ, đĩa từ, CD-ROM. 
Đây chính là thành tựu của sự phát triển cách mạng khoa 
học và công nghệ. Do vậy, nộị dung của tài liệu địa chí 
ngày càng phong phú hơn, hình thức xuất bản cũng đa 
dạng hơn. Các dấu hiệu, tiêu chí của tài liệu địa chí văn 
hóa thường đan xen nhau nên sự phân loại cũng chỉ có tính 
chất tương đối.

Phương pháp phân loại tà ì liệu địa chí tạo điều kiện 
để chúng ta tiếp cận toàn diện, trực tiếp đến tài liệu địa 
chí. Nó đặt cơ sở để khai thác loại tài liệu này chính xác, 
khoa học hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ phù hợp với 
từng nhóm độc giả có nhu cầu nghiên cứu địa phương. 
Điều quan trọng hơn, dù có phân loại như thế nào cũng 
phải chú ý đến giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và tra cứu 
thông tin của địa chí vãn hóa.

1.4. GIÁ TRỊ CỦA ĐỊA CHÍ VĂN HÓA

Giá trị là cái làm cho một vật có lợi ích, c< ý nghĩa và
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đáng quý về một mặt nào đó. Địa chí tích hợp và văn bản 
hóa các giá trị, đáp ứng các nhu cầu đa dạng khác nhau 
của nhiều độc giả ở mỗi thời kỳ khác nhau.

1.4.1. Giá trị nhận thức

Địa chí là loại bách khoa thư của từng vùng đất, ghi 
lại và phản ánh trí thức chung nhất về vùng đất, cung cấp 
cho mọi người thông tin tổng hợp về địa phương từ các mặt 
môi trường, kinh tế, văn hóa, ưi thức dân gian, kinh 
nghiệm, lối ứng xử giữa con người với thiên nhiên và giữa 
con người với nhau. Điều kiện tự nhiên, sinh hoạt tộc 
người ở mỗi vùng khác nhau, nên sự ứng xử đó cũng khác 
nhau. Trong các công trình địa chí vãn hóa ghi chép lại 
những sáng tác dân gian nói về thiên nhiên, sinh hoạt tộc 
người ở mỗi vùng khác nhau, nên sự ứng xử đó cung khác 
nhau. Trong các công trình địa chí văn hóa ghi chép lại 
những sáng tác dân gian nói về thiên nhiên và địa lý địa 
phương (núi non, cồn đống, bãi bờ, ao đầm, sông ngòi, 
suối lạch, cây cỏ, rừng rú, chim muông, thú vật, trời đất, 
tráng sao, khí hậu, phong thổ, tình yêu cảnh vật của quê 
hương đất nước, ước mơ chinh phục thiên nhiên v.v... (4). 
Như câu ca dao sau: “Chín mươi chín con theo mẹ một 
lòng. Một con ỗn ở ra tuồng riêng tây” trong uĐịữ chí Vĩnh 
Phú - Văn hóa dân gian vừng đất Tẩ” (27) là nói về các 
ngọn đồi chi chít xung quanh đền Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh,
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huyện Lim Thao, tỉnh Phú Thọ. Phần lớn các đồi ây đều 
quay mộ hướng về đền Hùng. Chỉ riêng một ngọn đồi 
quay the3 hướng khác. Qua câu ca dao trên, nhân dân ví 
những ng?n đồi ấy vdi 99 con voi quây quần quanh voi mẹ 
(là núi Nghĩa Lĩnh) và một con voi quay ngược. Theo 
truyền thuyết thì con voi này về sau bị yểm chết, nên hàng 
năm về mùa mưa, nước ở giữa đồi chảy ra vẫn đỏ như 
máu. Tu/ là đề tài địa lý, nhưng tư tưởng câu ca ngụ ý giáo 
dục lòng yêu nước, tình đoàn kết dân tộc và phê phán bọn 
phản bội

Khác sông Thương chảy qua làng Đa Mỗi, huyện 
Yên Dũig, tỉnh Bắc Giang có đặc điểm là nước phân thành 
hai dòng bên đục bên trong, do nước đục từ ngòi Đa Mỗi 
chảy vào. Cho nên mới có câu hát trữ tình: “Sông Thương 
nước chiy đôi dòng. Bên trong, bên đục đau lòng biệt ly” 
(13). Hay câu: “Chóp Chài đội mũ, mây phủ Đá Bia, cóc 
nhái kêi lìa, trời mưa như đổ” (Núi Chóp Chài và Đá Bia 
ở Phú Yên) là đúc kết kinh nghiệm dự đoán thời tiết của 
dân gian (4).

Trong các công trình địa chí còn phản ánh những 
sáng tác dân gian nói về dời sống văn hóa xã hội như tình 
yêu nam nữ, tình cảm gia đình, tình đồng hương, đồng bào 
và quan niệm về đạo đức, kinh nghiệm sống, tôn giáo, tinh 
thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột dưới chế độ cũ v.v...
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1*4.2. Gỉá trị vãn hóa, giáo dục

Địa chí tích hợp các giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ, 
ghi chép và phản ánh những nét riêng biệt, văn hóa độc 
đáo của con người ở từng vùng với thuần phong mỹ tục và 
sắc thái văn hóa riêng của từng địa phương. Thông qua các 
công trình địa chí thể hiện tính đa dạng văn hóa của từng 
vùng đất, cái nhất thể và cái đa thể của văn hóa Việt Nam 
và văn hóa các vùng, địa phương. Nền văn hóa Việt Nam 
là nền văn hóa thống nhất và đa dạng trong cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. Sự thống nhất ấy được thể hiện tập 
trung ở thế giới quan, nhân sinh quan văn hóa, ở những 
phẩm cách đặc biệt của con người Việt Nam, ở những giá 
trị truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng 
các dân tộc cùng sinh sống trên đất nưđc. Sự đa dạng thể 
hiện ở những khía cạnh mang tính bản chất cũng như tính 
riêng biệt của mỗỉ dân tộc trong cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam. Chúng ta quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh 
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, song 
về chính sách phát triển văn hóa thì phải thừa nhận cái 
thực thể đa thể: đa thể về địa lý - địa chất (địa thế, địa 
hình,địa mạo, thổ nhưỡng...). Do vậy, giới nhân học văn 
hóa đã phân chia lãnh thổ Việt Nam làm nhiều vùng văn 
hóa (tuy chưa có sự thống nhất ý kiến của các nhà nghiên 
cứu như Cù Huy Cận, Đinh Gia Khánh, Ngô Đức Thịnh,
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Tô Ngọc Thanh, Trần Qu c Vượng,..). Mỗi vùng văn hóa 
lại có thể được chia thành nhiều tiểu vùng (Subregion) 
được ngăn cách (một cách ít nhiều mơ hồ).

Địa chí giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, niềm 
tự hào về quê hương, giáo dục truyền thống lịch sử văn 
hóa từhg gia tộc, dòng họ, quê hương, làng bản cho mỗi 
người dân Việt Nam. Mỗi vùng đều có truyền thống lịch 
sử, cách mạng và văn hóa riêng như Việt Bắc là cái nôi 
của cách mạng Việt Nam hay các vùng Vĩnh Linh đất lửa 
anh hùng, Quảng Nam trung đũng kiên cường, củ  Chi đất 
thép, Nam Bộ thành đồng v.v... Đó đều là những địa danh 
nổi tiếng của đất nước Việt Nam.

1.4.3. Giá trị lịch sử

Địa chí là nguồn sử liệu quan trọng cung cấp thông 
tin về quá trình hình thành và phát triển của từng vùng đất 
từ thủa “khai thiên lập địa”. Đó là lịch sử các làng nghề 
truyền thống, các dòng họ, các gia đình có công đầu tiên 
đến khai phá vùng đất và lập lên làng mới, lịch sử các hiện 
tượng vãn hóa vật thể, phi vật thể từng địa phương. Trong 
địa chí đã ghì lại các truyền thuyết hay dã sử của địa 
phương, của dân tộc như truyền thuyết về bọc trăm trứng, 
giải thích cội nguồn của dân tộc đlu  là con Rồng cháu 
Tiên, vua và dân cùng sinh ra từ một bọc hay về Thánh 
Giỏng, về Sơn Tinh, Thủy Tinh, về Chử Đồng Tử và công
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chúa Tiên Dung v.v„. đã làm chính xác hóa, hiện thực hóa, 
cũng như dựng lại diện mạo lịch sử từng vùng đất. Truyền 
thuyết đóng góp vào việc tuyên truyền, phổ biến lịch sử và 
ngược lại lịch sử cũng cung cấp tư liệu cho truyền thuyết. 
Địa chí vãn hóa còn ghi lại những sáng tác dân gian phản 
ánh các sự kiện và những nhân vật anh hùng lịch sử có thật 
của địa phương, của dân tộc có liẽn quan hoặc được truyền 
tụng ở trong địa phương. Các công trình địa chí được biên 
soạn xuất phát từ đòi hỏikhách quan của đất nước và từng 
địa phương trong từng giai đoạn lịch sử. Nố phục vụ 
nghiên cứu lịch sử địa phương của người dân từng vùng, 
nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý ữẻ ở cơ sở.

1.4.4. Gỉá trị kinh tế

Mỗi vùng đất có vị thế nhất định để phát triển kinh 
tế. Vị thế đó phụ thuộc vào điềụ kiện địa lý, đất đai và 
tiềm lực con người ở chính địa phương. Địa chí ghi chép lại 
những sáng tác dân gian nói về đặc điểm kinh tế  của từng 
địa phương như đồng ruộng, vườn nương, đường xá, cầu 
cống, chợ quán, nghề nghiệp, lao động, côĩìg cụ, sản 
phẩm, phường bạn, tổ nghề, lòng tự hào ưong lao động, 
cảm tưởng về sự giàu có của địa phương, những đức tính 
của người lao động, về nỗi gian lao vất vả và niềm vui 
ữong lao động v.v... Địa chí cung cấp thông tin về mọi mặt 
của địa phương từ điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường,
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con người nhàm giúp các nhà lãnh đạo quản lý hoạch định 
chiến lược phát triển kinh tê - xã hội, góp phần biến những 
tiềm năng của địa phương thành hiện thực. Hiện nay trong 
chiến lược phát triển Việt Nam đang xây dựng tam giác 
kinh tế ở phía Bấc lấy ba tỉnh,thành phố làm trọng tâm là 
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời phát triển dải 
kinh tế miền Trung gồm Huế, Đà Nấng, Dung Quất và tứ 
giác kinh tế  ở Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi chọn các địa 
điểm này, các nhà hoạch định chính sách đều kết hợp 
nguyên tác phát triển theo ngành và vùng lãnh thổ.

1.4.5. Gỉá trị an nính quốc phòng

Mỗi vòng đất, mỗi địa phương có vị trí chiến lược 
nhất định trong bảo vệ đất nước nhằm kết hợp giữa phát 
triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Tư liệu địa chí góp 
phần bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, là vãn bản để 
khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các cơ quan 
văn hóa giáo dục cần thường xuyên tiến hành thông tin, 
tuyên truyền giới thiệu tài liệu địa chí nói về lịch sử đấu 
tranh anh dũng của nhân dân địa phương trong kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm, về các trận đánh, các tâm 
gương anh hùng nhàm động viên nhân dân phát huy 
truyền thống của địa phương mình để xây dựng và bảo vệ 
đất nước.
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Địa chí văn hóa là loại địa chí chuyên ngành, là bộ 
phận cấu thành của địa chí, dựa trên nền tảng cùa địa chí 
học và văn hóa học, ghi chép khách Juan, cô đọng các sự 
kiện văn hóa - khoa học diễn ra troi? lịch sử, nhằm khấc 
họa nên diện mạo văn hóa từng địa tàn nhất định. Địa chí 
văn hóa đã văn bản hóa, tích hợp các giá trị văn hóa của 
địa phương, Địa chí văn hóa là công trinh lược đồ, thông 
tin về vãn hóa của một vùng đất, là d sản thành văn của di 
sản văn hóa dân tộc. Không cố mối lền hệ giữa hai ngành 
khoa học đang phát triển là địa chí h*c và văn hóa học thì 
không thể xuất hiện địa chí văn hóa.

Khái niệm, đặc trưng, phân loá, giá trị địá chí văn 
hốa sẽ đặt cơ sở lý luận để nghiên cứu, đánh giá vai trò, 
tác dụng của địa chí văn hóa trong Ịch sử phát triển văn 
hóa của dân tộc, đồng thời nêu ra các phương pháp bổ 
sung, bảo quản, khai thác, biên soạn địa chí văn hóa.
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CHƯƠNG 2

LỊCH SỬDỊA CHÍ VẦN HÓA Ở 
VIỆT NAM

Trên cơ tầng củ văn hóa Đông Nam Á đã hình thành 
nền văn hóa Đông íơn. Văn hóa Đôíig Sơn chính là văn 
hóa vật thể của vănninh Lạc Việt, một nền văn hóa bản 
lề giữa tiền sử và lịa sử. Thông thường các nhà khoa học 
thế giới cho rằng ch khi nào xuất hiện chữ viết thì cộng 
đồng người đó mới brớc vào xã hội văn minh hay nói một 
cách khác mới bước/ào thời đại lịch sử. Còn trước khi có 
chữ viết, cộng đồng Igười đó tồn tại trong xã hội dã man. 
Thời đại kim khí bắiđầu từ văn hóa Phùng Nguyên cách 
ngày nay khoảng 40)0 năm, khi kỹ thuật chế tác đồng - 
bước thứ ba trong sựìhát triển kỹ thuật -bắt đầu xuất hiện. 
Thời kỳ phát triển Ưc rỡ của Văn hóa Đông Sơn đã đạt 
được một số thành tru quan trọng về các mặt kinh tế sản 
xuất, tổ chức xã hội tũng như về văn hóa tinh thần. Người 
Việt Cổ lầm chủ mộ nền văn minh đồng thau phát triển 
thịnh đạt cùng một rền văn hóa lúa nước tuyệt diệu. Đây 
là điều kiện cho sự n đời của nhà nước Văn Lang của các
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Vua Hùng (Hùng có nghĩa là thủ lĩnh, gốc từ Khun có cội 
nguồn ngôn ngữ Thái tộc) với các lạc hầu, lạc tướng. Nước 
Văn Lang xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 7 TCN. Dù sơ 
khai, các cư dân Việt cổ đã chịu sự quản lý của một bộ 
máy chung đứng đầu là vua, bên dưới là các lạc hầu (quan 
văn), lạc tướng (quan võ) thủ lĩnh của các địa phương. Con 
trai vua gọi là quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ nương, 
quan coi việc gọi là Bồ Chính. Đó là thiết chế chính trị - 
nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Sau đó vào thế kỷ 3 TCN 
nước Âu Lạc được thành lập, đóng đô ở cổ  Loa do vua An 
Dương Vương đứng đầu. Trong nhà nước thời Văn Lang - 
Âu Lạc, khái niệm quyền lực nhà nước chỉ có ý nghĩa 
tương đôi, nhà nước của “phương thức sản xuất châu Á” 
(Các Mác) dựa trên một cơ sở phân hóa xã hội chưa sâu 
sắc. Quyền lực ở đây không hoàn toàn đồng nghĩa với 
thống trị giai cấp mà hướng vào cố kết duy trì nòi giống, 
đùm bọc nhau để phát triển là chính. Thời kỳ này tồn tại 
văn hóa truyền miệng - văn hóa dân gian, ngườỉ Văn 
Lang - Âu Lạc chưa có chữ viết, thư tịch, nên chưa xuất 
hỉện công trình ghi chép về đát nước. Khi lịch sử chưa 
thành văn, tình cảm, tư tưỏng của con người thường được 
gửi gắm ở các truyền thuyết và các truyện kể mang tính 
thần thoại. Các tư liệu khảo cổ học khó nói vể hoạt động tư 
tưởng, còn các sử gia phương Bắc thì cũng chưa ghi chép. 
Vì vậy khi tìm hiểu tư tưởng người Việt cổ, các nhà sử học
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đành phải dựa vào huyền thoại. Thời kỳ này gọi là thời kỳ 
nửa huyền thoại, nửa lịch sử và cách xa ngày nay cả hai, 
ba, bốn thiên niên kỷ, tư liệu chứng cứ thiếu thôn. Do đó 
cần tổng hợp rất nhiều nguồn tư liệu khác nhau như cổ sử, 
dân tộc học, khảo cổ học, Hán - Nôm học, folklore học, 
thần thoại học, ngôn ngữ học, cổ địa lý học, địa danh học, 
tôn giáo học... và phải có khả năng suy đoán, tưởng tượng 
thì mới có thể đạt kết quả nghiên cứu.

2.1. TÀI LIỆU GHI CHÉP VÊ VIỆT NAM THỜI 
BẮC THUỘC

2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

Chữ Hán vào nước ta cùng với sự xâm lược của Triệu 
Dà. Năm 179 TCN, Triệu Đà đóng đô ỏ Phiên Ngung 
(Trung Quốc) dem quân xâm lược Âu Lạc. An Dương 
Vương thất bại, bí kịch này đã đưa đến họa mất nưổc vào 
tay phong kiến phương Bấc một nghìn năm. Năm 111 
TCN, nhà Hán thay nhà Triệu đô hộ nưđc ta, đổi tên nước 
Âu Lạc thành châu Giao Chỉ. về mặt hành chính, Việt 
Nam bị sát nhập hoàn toàn vào Trung Quốc với tên gọi 
Giao Châu như một tỉnh của Trung Quốc. Sau cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng (năm 43 SCN) cho đến năm 938 sau 
chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền chống quân Nam 
Hán mới chím dứt nghìn năm Bấc thuộc. Cũng có khi kẻ
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xâm lược mạnh về quân sự, nhưng văn hóa lại thấp hơn 
văn hóa của người bị xâm lược, trong trường hợp ấy kẻ 
xâm lược có thể đặt nền thổng trị đối với nước bị xâm lược, 
nhưng nó bị văn hóa của nước ấy chinh phục lại (18). Đổ 
là trường hợp các đế quốc Nguyên Mông (thế kỷ XIII - 
XIV) và Mãn Thanh (giữa thế kỷ XVII đầu thế kỷ XX) đã 
từng thống trị người Hán, nhưng cả hai đế quốc này đều 
theo văn hóa Hán. Cuộc tiếp xúc văn hóa Việt - Hán diễn 
ra vào thiên niên kỷ thứ nhi t sau công nguyên mang một 
số nét khác biệt. Các đế chế từ Hán đến Đường vừa ưu trội 
về quân sự, lại vừa mạnh về văn hóa. Người Việt và dân 
tộc Việt vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Người Việt 
khi tiếp xúc với phương Bắc đã có hành trang văn hóa, 
được biểu thị thành nền văn hóa Đông Sơn xán lạn ỏ thời 
đại các vua Hùng. '‘Cái căn cước” vãn hóa ấy mãi mãi 
nhắc nhở ý thức chủ nhân của người Việt cổ, CƯ ngụ ưên 
mảnh đất này. Có thể xem đây là ý thức tự giác dân tộc, nó 
là cơ sở cho sự tồn tại và phát ưiển của cộng đồng dân tộc 
sau này. Chính quyền đô hộ phương Bắc tuy tàn bạo, 
nhưng không đủ mạnh. Thời Bắc thuộc kéo dài hơn một 
thiên niên kỷ, nhưng bị gián cách bởi nhữhg cuộc khởi 
nghĩa của người Việt. Những nãm đầu công nguyên (40 - 
43), hai vị nữ anh hùng dân tộc là Hai Bà Trưng đã đánh 
đuổi quân Hán, giành được chủ quyền dân tộc. Hai Bà 
xưng vương, đóng đô ở Mê Linh. Thế kỷ II, phong trào
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yêu nước càng sâu rộng, mạc dù đã thiết lập được chính 
quyền đô hộ, xóa bỏ chế độ lạc tướng ở nước ta, nhưng 
chúng phải thừa nhận ràng những thủ lĩnh người Việt vẫn 
hùng cứ ở nông thôn- Giữa thế kỷ thứ III, năm 248 có khởi 
nghĩa của Bà Triệu ở quận Cửu Chân (Thanh Hóa). Nửa 
cuối thế kỷ thứ VI, một cuộc khởi nghĩa lớn mở ra một thôi 
điểm đột phá trong lịch sử ngàn nãm chống Bắc thuộc của 
nhân dân ta. Đó là khỏi nghĩa Lý Bí, đánh tan quân nhà 
Lương vào nãm 544. Lý Bí xưng đế, lấy hiệu là Lý Nam 
Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên. Quốc 
hiệu Vạn Xuân được duy trì cho đến năm 602. Sang thế kỷ 
thứ VII, cuộc đấu tranh giữa nhân dân ta và các thế lực 
phong kiến Trung Quốc độ hộ ngày càng quyết liệt hơn. 
Kẻ thù của Việt Nam lúc ấy là nhà Đường là một trong 
những thế lực hiếu chiến bậc nhất trong lịch sử Trung 
Quốc. Triều đại này đã thôn tính Triều Tiên, viễn chinh 
đánh Mông cổ, Nêpan, Tây Tạng và Tuốckixtan. Đánh 
xuống phía Nam, chiếm nước ta, nhà Đường gọi nước ta là 
An Nam đô hộ phủ. An Nam có nghĩa là dẹp yên phương 
Nam. Tương tự như vậy có An Đông, An Tây, An Bắc đô 
hộ phủ mà nhà Đường đặt cho các vùng đất của các dân 
tộc láng giềng mà họ chiếm được. Trước một tập đoàn 
thống trị hiếu chiến như vậy, nhân dân ta vẫn luôn luôn 
nổi dậy chống lại như thế kỷ VII, có phong trào khởi nghĩa 
do Lý Tự Tien, Đinh Kiến lãnh đạo, thế kỷ VIII đo Mai

53



Thúc Loan lãnh đạo. Tiếp theo là cuộc khổi nghĩa của 
Phùng Hưng vào nửa cuối thế kỷ VIII. Sang Ithế kỷ IX có 
khởi nghĩa của Dương Thanh. Đầu thế kỷ X, triều đại 
Đường kết thúc, Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. 
Năm 905, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ nổi lên khỏi 
nghĩa chống quân Nam Hán. Sau cùng là cuộc khởi nghĩa 
của Ngô Quyền năm 938, đã giải phóng Việt Nam thoát 
khỏi ách thống trị của Trung Quốc.

Trong thời Bắc thuộc, nhiều cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân ta bị thất bại, thậm chí bị dim trong bể máu, 
nhưng mỗi cuộc nổi dậy là dịp để người Việt nhìn lại mình, 
lấy thêm sức mạnh, dấn lên ở mức cao hơn ữong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Ngoài ra, một số quan lại, Thái thú do 
triều đình Trung Quốc cử sang Việt Nam công cán mang 
tâm trạng bất mãn với Trung Nguyên, muốn tách khỏi 
triều đình Trung ương, xây dựng ý đồ cát cứ. Một số người 
khác sống quen với người Việt, muốn bản địa hóa để hòa 
nhập với địa phương như Sĩ Nhiếp, SI Huy, Đỗ Viện, Lê 
Ngọc... Họ trở thành những người Nam gốc Bắc (người 
Việt gốc Hán) và lâu dần trở thành người địa phương. 
Chính quyền đô hộ tuy bạo liệt, nhưng phạm vi ảnh hưởng 
của nó chỉ bó hẹp ở một vài đô thị - nơi đóng trụ sỏ cai trị 
của nó, còn đại bộ phận dân chúng người Việt vẫn sống 
theo lệ cũ (theo văn hóa truyền thống nơi làng xã). Phạm
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vi ảnh hưởng củỉ chính sách đô hộ về chính trị và đặc biệt 
về vãn hóa, mà tầng lớp thông trị ngoại bang mang đến 
trước hết ảnh hiởng tới giới quan lại cao cấp, làm việc ở 
Trung ương, CÒI người đân sống trong làng thì vẫn sinh 
hoạt theo văn hố truyền thống.

Xuyên suốt thời Bắc thuộc diễn ra cuộc đụng độ giữa 
đồng hóa và clống đồng hóa khi bộc lộ, khí tiềm ẩn. 
Trong cuộc đụnị độ đó, văn hóa cổ truyền của người Việt 
đứng trước một tiử thách lớn lao: Một mặt nó phải bảo tồn 
được bản sắc văi hóa của dân tộc đã hình thành ngay từ 
thời vua Hùng ding nước. Mặt khác nó phải nhanh chóng 
thâu hóa những inh hoa văn hóa Hán, từng bước làm cho 
văn hóa Việt hộ: nhập ngang tầm thời đại. Chỉ có như thế 
văn hóa Việt m<fi vượt ra khỏi sự đồng hóa và trụ lại một 
cách vững vàng. Đứng trước văn hóa cao hơn của ngoại 
bang, văn hóa Yiệt Nam không hề co lại tự thủ, mà cố 
vươn ra để chiến lĩnh các giá trị ngoại sinh, nhờ đó nó có 
thể tồn tại trước sức mạnh của đối phương.

2.1.2. Các tài liệu tiêu biểu và nộì dung của chứng

Từ cuối thời Hậu Chu (841 - 256 TCN) và nhất là từ 
thế kỷ II TCN ẴUất hiện nhữhg công trình đầu tiên của 
người Tf Uñg Quéc ghi chép về đất nước ta như Hoài Nam 
Tử của Lưu An (nửa TK IITCN), Sử ký của Tư Mã Thiên 
(nãm 91 TCN) đều có ghi chép chút ít về cuộc xấm lược
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của nhà Tần và Triệu Đà đối với nước Âu Lạc. Theo các 
nhà nghiên cứu, thì cuôn sách viết tay đầu tiên bằng chữ 
Hán nói về Việt Nam, xuất hiện thời Đông Hán là Gừtữ 
Châu dị vật chí (từ năm 25 - 220 SCN) của tác giả người 
Nam là Dương Phù. Ông làm chức nghị lang thời Hậu Hán. 
Đây là cuốn địa lý đầu tiên ở nước ta và có lẽ là tác phẩm 
đầu tiên trong lịch sử trước thuật Việt Nam. Trong hàng 
nghìn năm Bắc thuộc xuất hiện một số sách tiêu biểu của 
người Trung Quốc ghi chép về nước ta, có nội dung đề cập 
đến tự nhiên, sản vật, khoáng sản, đường lối đi lại, phong 
tục tập quán nhằm phục vụ cho mục đích đô hộ như: Hán 
thư của Ban c ố  (năm 67 SCN), Địa lý chí (Đầu CN), Giao 
Châu ngoại vực kỷ (TK III SCN), Nam Phương thảo mộc 
trạng (TK III), Hậu Hán thư (TK V), Quảng Châu ký (TK 
V), Thủy kinh chú của Lịch Đạo Nguyên (TK VI), Giao 
Châu ký của Triệu Công và Tăng cổn là hai viên quan 
nhà Đường Trung Quốc (TK IX).

Sách Nam Phương thảo mộc trạng của Kế Hàm thời 
Tấn(TK III SCN) chép rằng: người Nam có con gái khi 
sinh bắt đầu nấu, lọc rượu, đựng trong bình hũ kín, đem 
chôn d bờ ao. Khi con gái sắp đi lấy chồng, người ta mới 
đào bờ ao lấy rượu lên đãi khách, gọi ỉà “rượu con gái” 
(nữ tửu), vị rất đậm và ngon (41). Cũng theo sách này, 
người Nam khi cưới xin hoặc tiếp đãi khách khứa, trước
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hết là dùng trầu cau, nếu khi gập nhau mà khống mời trầu, 
người ta sẽ oán giận nhau. Phong tục đặc sấc đó rõ ràng là 
một trong những phong tục cổ nhât và được duy trì thường 
xuyên suốt thời chống Bắc thuộc cho đến tận gần đây.

Theo Quảng Châu ký (TK V) và nhiều sách khác, 
một phong tục cổ truyền của người Việt là đúc và sử dụng 
trống đồng. Trống đúc xong, cả làng được mời đến dự lễ 
mừng. Người được vinh dự đánh trống đồng đầu tiên là 
một phụ nữ trong làng.

Thảy kỉnh chú của Lịch Đạo Nguyên (năm 534) là 
cuốn sách địa lý có ảnh hưỏng và được sử dụng nhiều ở 
nước ta thời xưa. Toàn bộ sách lây thủy đạo làm tuyến chủ 
yếu, theo nước để nhận biết đất, tìm ngọn nguồn sông 
nước, (thủy đạo ồ Trung Quốc và một $ố nước lân cận) từ 
thời Bắc Ngụy trở về trước cũng như diên cách đia lý, núi 
gò, thành ấp của các địa vực, các sự kiện lịch sử có liên 
quan, các nhân vật thần thoại, truyền thuyết. Sách này còn 
ghi chép việc đào sông ngòi để thông đường và lấy nước 
tưới ruộng. Trong nền văn hda Đông Sơn thời đại vua 
Hùng, chỉ mới có công cụ sản xuất bằng đồng thau. Với sự 
tiếp xúc với phương Bắc, kỹ thuật rèn đúc sát, gang từ 
miền nội địa Trung Nguyên đã du nhập vào xứ ta.

Sách Hậu Hấn thư có ghi chép chuyện thái thú quận 
Cửu Chân là Nhâm Diên dạy đân đuc đồ điền khí, dạy dân
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cày bừa, hóa phong tục đất Giao Châu, ảnh hưởng đến tận 
Tượng Lâm (Quảng Nam) ngày nay.

Sách Giao Châu ký (TK IX) của hai viên quan nhà 
Đường Trung Quổc là Triệu Công và Tăng cổn đáng gọi 
là sách về văn hóa dân gian địa phương, tuy rất sơ lược, 
trong đó ghi chép đường đi lối lại, sản vật, phong tục tập 
quán... của Giao Châu. Sách cho biết mirn Phong Châu 
(Phú Thọ ngày nay) đã có đê phòng lụt. Cũng theo sách 
này, ở xóm làng, trẻ mục đồng vẫn ngồi trên lưng trâu thổi 
sáo và hát những bài đồng dao của người Việt. Cuộc sống 
của người nông dân chỉ bổ hẹp trong khuỏn khổ xóm láng, 
vùng, địa phương với những điều kiện hạn hẹp, nên sự 
sáng tạo về nghệ thuật còn mang tính chít giản dị.

Các sách cổ của Trung Quốc có nhiều đoạn chép về 
trình độ sản xuất cao của nhân dân Giao Chỉ thời Bắc 
thuộc như sách Dị vật chí, sách Tề đần yếu thuật ghi chép 
về việc trồng lúa và các tác giả Trung Quốc đều ghi nhận 
rằng ở Giao Chỉ lúa chín hai mùa. Theo sách Nam Phương 
thảo mộc trạng chép, người nước ta nuôi một loại kiến 
vàng để trừ sâu bọ cho cam, điều làm cho người Trung 
Quốc ngạc nhiên. Ngoài ra xứ ta còn họcđược kỹ thuật 
dùng phân bón, mà ngày nay người dân ở đồng bằng Bắc 
Bộ còn gọi là “phâĩl Bắc”. Sách cổ của Trung Quốc còn 
chép rằng phụ nữ Giao Chỉ dệt một thứ vải hoa nổi tiếng 
có tên là vải “Bạch diệp”.
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Như vậy thời Bấc thuộc đã xuất hiện một số sách viết 
bằng chữ Hán của người Trung Quốc ghi chép về địa hình, 
về trồng trọt và các ngành nghề thủ công, về sinh hoạt tinh 
thần của người Việt. Mục đích biên soạn những tài liệu 
này phục vụ cho sự xâm lược của bọn phong kiến phương 
Bắc, giúp họ hiểu thêm đất nước, con người Việt để đề ra 
chế độ, chính sách cai trị cho phù hợp. Và khoa nghiên cứu 
văn hóa địa phương là bộ môn hết sức cổ đã bắt đầu được 
hình thành ở nước ta. Nó có từ thời Bắc thuộc do ảnh 
hưởng của khoa địa chí Trung Quốc.

2.2. TÀI LIỆU CÓ TÍNH CHẤT ĐỊA CHÍ THỜI
LÝ - TRẦN

2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

Trong lịch sử dân tộc Việt, triều đại Lý - Trần kéo 
dài trên dưới 400 năm. Triều Lý tồn tại 215 năm thì tan rã, 
trải 9 đời vua từ Lý Thái Tổ đến Lý Chiêu Hoàng (1010 - 
1225). Thời kỳ độc lập, nhà Lý xây dựng chế độ nhà nước 
phong kiến theo mô hình của Trung Quốc, nhưtig về tư 
tưởng thì Phật giáo được coi trọng. Năm 1010 Lý Công 
Ưẩn lên làm vua, hiệu là Lý Thái Tổ. Quyết sách đầu tiên 
của vua Thái Tổ là ban chiếu dời đô tìf Hoa Lư về Đại La 
và đổi tên là thành Thãng Long. Thời vua Lý Thánh Tông 
(1054 - 1072) đổi quốc hiệu là Đại Việt. Vị vua có đầu óc
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tự cường tự lập, có hoài bão xây dựng một quốc gia hùng 
mạnh, có danh ngang với “nước thiên tử”. Năm 1070 vua 
Lý Thánh Tông cho lập văn miếu, dựng tượng Chu Công, 
Khổng Tử và 72 vị tiên hiền để thờ. Đạo Nho ở nước ta 
khới sắc từ đấy. Năm 1075 đời vua Lý Nhân Tông mở 
khoa thi tam trường, chọn người có văn học vào làm quan. 
Chế độ văn trị bắt đầu tữ nhà Lý. về  võ công, đời Lý 
Nhân Tông đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống 
thắng lợi, đồng thời mở mang đất nước về phía Nam đến 
tận Quảng Bình - Quảng Trị. Trong cuộc chiến tranh Bắc 
bình Nam đó, nổi bật lên là vị danh tướng Lý Thường Kiệt. 
Đến cuối đời nhà Lý, Lý Huệ Tông bệnh tật, lại nhu 
nhược, nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Đây 
là cớ hội để Trần Thủ Độ - vị điện tiền chỉ huy sứ dùng thủ 
đoạn để đoạt ngôi nhà Lý, lập ra vương triều nhà Trần. 
Đến đời nhà Trần, Trần cảnh (tức Trần Thái Tông) lên 
ngôi lúc 8 tuổi, việc triều chính dứ thái sư Trần Thỏ Độ 
điều hành. Khi ấy ở phía bắc nước Trung Hoa, Thành Cát 
Tư Hãn lập ra nước Mông Cổ. Nhờ có quân đội kỵ binh 
thiện chiến, Thành Cát Tư Hãn mỏ rộng đế quốc về phía 
Tây, chiếm cả vùng Trung Á, Ba Tư, Nga, đến tận miền 
trung Châu Âu. v ề  phía Đông quân Mông Cọ ghiếm Tây 
Hạ, diệt được nước Kim, Trà sang đến Cao Ly. Đến đời 
Hốt Tất Liệt thì chiếm nước Tống và tiến hành xâm lược

60



Đông Nam Á, Nước Đại Việt đời Trần phải đối mặt với 
cuộc tiến công này. Nhờ sự đoàn kết quân dân một lòng, 
với tài dùng binh lỗi lạc của Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn, nhân dân Đại Việt đã ba lần đánh tan quân đội xâm 
lược đế quốc Nguyên Mông. Cuối thế kỷ 14, nhà Trần suy 
yếu, vua Trần Thiếu Đế 3 tuổi, phụ chính Hồ Quý Ly bèn 
đoạt lấy vương triều lập ra nhà Hồ, về  tư tưởng thời Lý - 
Trần, các vua Lý và vua đầu Trần đều hâm mộ đạo Phật. 
Tờ đời nhà L<’ cõng đã mở khoa thi tam giáo, nên đặc 
trưng nổi bật của thời kỳ này là sự dung hòa tam giáo 
“Tam giáo đồng nguyên” (Phật - Đạo - Nho). Trong đó 
thời Lý, Phật giáo được đề cao, các trí thức Phật giáo dóng 
vai trò quan trọng tham gia vào sự nghiệp giải phóng và 
xây dựng đất nước. Thời kỳ đầu của giai đoạn tự chủ, Nho 
giáo chưa mạnh, nhưng nó đã cùng với chữ Hán tồn tại 
trong xã hội Việt Nam như một hiện tượng xã hội hiển 
nhiên. Chế độ giáo dục và thi cử theo tinh thần Nho giáo 
mới bắt đầu. Số nho sĩ được đào tạo hãy còn ít, cho nên 
ảnh hưởng của nó trong xã hội còn hạn chế. Để đào tạo 
nhân tài và tuyển lựa quan lại cho bộ máy hành chính, nhà 
Lý bắt đầu chăm lo việc học hành thi cử.

Đời Trần, vương triều đã chính hóa, tạo ra quy củ cho 
việc học hành, thi cử, lập Quốc học Viện để cho con em 
quý tộc, quan lại, nho sĩ vào học. Năm 1247, nhà Trần đặt
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danh hiệu Tam khôi (ba học vị Trạng nguyên, Bảng nhiãn, 
Thám hoa) dành cho ba người thi đỗ xuất sắc ưong các: kỳ 
thi đình- Văn hóa Lý - Trần mang tinh thần khai phóng,, tín 
ngưỡng đa nguyên. Đặc trưng lịch sử văn hóa dân tộc thời 
Lý - Trần vdi sự xuất hiện một nền vãn học chữ viết gíồm 
cả hai hình thức là chữ Hán và chữ Nôm đều là bước píhát 
triển cả về lượng và chất của nền văn hóa Đại Việt. Tlhực 
tế lịch $ử cho thấy, dù xuất thân từ giai cấp thông trị, kàm 
quan to trong triều hoặc là người đứng đầu triều đại, nhiẩng 
trước hết các nhà tư tưởng, các nhà hoạt động chính trị 
phong kiến là những trí thức lớn hội tụ được tinh hioa 
của dân tộc và nhân loại. Họ đã vươn lên đáp ứng đtược 
những yêu cầu của dân tộc và thời đại đặt ra. Nhờ nêu cao 
tinh thần dân tộc, bị thôi thúc bởi ý chí vươn lên giành độc 
lập cho dân tộc mà các đại biểu xuất sác của giai cấp 
phong kiến đồng thời là những nhà chính trị, nhà quân sự, 
đã huy động được tất cả mọi lực lượng cỏa các tầng Dớp 
nhân dân vào cuộc chiến tranh giữ nước, giải phóng dân 
tộc cũng như xây dựng đất nước trong thời bình. Phần Hớn 
các nhà văn hóa thời kỳ Đại Việt đều được đào tạo và 
được tuyển lựa qua các tổ chức và các thể chế thi cử. Các 
nhà văn hóa ấy đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp x:ây 
dựng và bảo vệ đất nước. Thông qua sự nghiệp íy  họ <đã 
tạo nên những công trình sử học, văn học, triết học, y học, 
nông học, binh học (khoa học quân sự) có giá trị.
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Dưri hai triều Lý - Trần, sử sách thư tịch đã xuất hiện 
phong pkú và nhiều loại. Đúng như lời Phan Huy Chú 
trong Lịch triều kiêh chương loại chí nhận xét: thời Lý - 
Trần văn chương nảy nở như rừng, sách vở ngày càng 
nhiều, n u không trải qua binh lửa mà thành tro bụi, thì 
hần phải là trâu kéo phải mệt, nhà chứa phải đầy (36).

22.1. Các tài lỉệu tiêu biểu và nội dung của chúng

Truức hết phải kể tới Chiếu đời đô (1010) của Lý 
Công Ưẩn. Ông sinh năm 974 tại làng cổ  Pháp, Từ Sơn, 
Bắc Ninh, là con nuôi của thiền sư Lý Khánh Văn từ năm 
3 tuổi và truyền thuyết vẫn cho rằng ông là con của Vạn 
Hạnh, arh ruột Khánh Văn ở chùa Tiên Sơn. vốn thông 
minh bẩm sinh, được nhập thân vãn hóa ở một vùng đít 
văn minh, văn hiến, lại được sự nuôi dạy của những vị cao 
tăng xuấĩ chứng, Lý Công Ưẩn thực sự là người con ưu tó 
của dân tộc. Ông đã cùng triều Lý làm rạng danh nước Đại 
Việt, viết nên những trang sử oanh liệt dựng nước và giữ 
nước. Vua Lý Thá Tổ lên ngồi khi đã 35 tuổi, trị vì được 
19 năm thì mất. Năm 1010 Lý Công Ưẩn đã quyết định dời 
kinh đô tờ Hoa Lư về Thăng Long. Trước đó thành Đại La 
đã là trung tâm của Giao Châu. Gắn liền vđi sự kiện chính 
tri trọi ị  đại này là việc ra đời Chiếu đởi đô (Thiên đô 
chiếu). Đây là văn kiện chính trị được công bố trong thời 
binh, khắng định tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ
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quyền quốc gia, định hướng cho công cuộc xây dựng đất 
nước, nhưng xét cho cùng là để giữ nước.

Chiếu dời đô của Lý Công Ưẩn có ý nghĩa ỉớn về địa 
chính trị, địa văn hóa để nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội. 
Thăng Long là nơi trung tâm cõi bờ đít nước, có cái thế 
rộng cuộn, hổ ngồi; vị trí giữa bốn phương Đông Tây Nam 
Bắc, tiện hình thể núi sông sau trước. Ở nơi đó địa thế rộng 
mà bằng phẳng, vùng đất cao mà sáng sủa, cư dân không 
khổ vì ngập lụt, muôn vật rất phong phú tươi tốt. Xem 
khắp nước Việt ta, chỗ ấy là nơi hơn cả, thực là chỗ bốn 
phương tụ hội, là nơi đô thành bậc nhất của vương đế 
muôn đời. Và nhà vua cho biết là dời đô đến nơi ấy vì 
muốn đóng nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu 
dài cho con cháu muôn đời, vì trên theo mệnh trời, dưới 
chiều lòng dân, thấy thuận lợi mới thay đổi, thì vận nước 
vững bền, phong tục giàu thịnh. Chọn Thăng Long làm thủ 
đô của cả nước, Lý Công Ưắn đã từ toàn bộ lãnh thổ của 
Tổ quốc tìm ra một cõi đất có ưu thế nhất, thuận lợi nhât 
để xây dựng thành một trung tâm đầu não của cả dân tộc 
về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Chiếu dời đỗ 
còn thể hiện sự suy nghĩ sâu sắc, mưu lược lâu dài của một 
ông vua anh hùng đã lo toan sự nghiệp lớn, tính kế muôn 
đời cho con cháu. Nhận thức về kinh đô Thăng Long của 
Lý Công Uẩn sẽ trở thành nhận thức của các nhà cầm
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quyền cũng như các nhà văn hóa nước Đại Việt trong hàng 
nghìn năm. Chiếu đời đô thể hiện bản sắc của văn hóa 
Việt Nam, nói lên tính dân chủ, thể hiện lối ứng xử vãn 
hóa giữa nhà vua và quần thần, muôn dân trước một việc 
lớn hệ trọng của đất nước. Đây là cuộc bàn bạc về địa - 
chính trị của triều đình nhà Lý dựa trên “chiếu” của Lý 
Công Ưẩn. Nhận thức chính trị sâu sắc đó của Lý Công 
ưẩn đã góp phần củng cô" quốc gia thống nhất, làm cho 
chính quyền trung ương mạnh mẽ để quản lý đâ"t nước có 
hiệu quả, góp phần quyết định xây dựng quổc gia thịnh 
vượng dài lâu. Chiếu dời đô là mốc quan trọng đánh dấu sự 
trưởng thành của tư duy chính trị Việt Nam, phản ánh ý chí 
vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, quyết tâm giữ vững nền 
độc lập và tự chủ của nước nhà.

Nam Bắc phên giới địa đồ ( 1172) được biên soạn thời 
Vua Lý Anh Tông. Sau khi vua dày công đi qua những 
vùng núi non quan sát sinh hoạt của dân rồi sai quan làm 
tập bản đồ nước Đại Việt. Vua Anh Tông trị vì được 37 
năm, thọ 40 tuổi.

Tiêu biểu nhất là bộ Đại Việt sử ký (1172) của Lê 
Văn Hưu thời Trần. Đối với lịch sử Việt Nam có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, không khác gì tử  ký của Tư Mã Thiên 
đối với lịch sử Trung Quốc. Bộ sử này chép từ đời Triệu 
Vũ Đế (207 TCN) đến đời Lý Chiêu Hoàng (1225 SCN).
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Nó đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử 
đất nước về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa Việt Nam từ 
khi dựng nước tới đương thời.

Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên (1329) được biên 
soạn đời Trần Hiến Tông (25). Trong Việt điện u tình có 
chép chuyện Cao Lỗ liên quan đến An Dương Vương và 
chuyện thần núi Tản Viên. Chuyện Mục Thận cứu vua Lý 
Nhân Tông thoát nạn Lê Văn Thính định sát hại năm 
1096. Trong chuyện có câu: Bấy giờ vua Nhân Tông ngự 
ra Tây Hồ xem đánh cá.

Lĩnh Nam chích quái (46) xuất hiện từ đời Lý 'T rần  
do Trần Thế Pháp biên soạn, bản dịch ngày nay là do Vũ 
Quỳnh và Kiều Phú soạn lại vào năm Hồng Đức thứ 23 
(1482). Sách này tập hợp 4 chuyện tiêu biểu liên quan đến 
thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc: chuyện họ Hồng Bàng nói về 
nguồn gốc dân tộc. Đó là ý tưởng về đoàn kết dân tộc xây 
dựng đất nước. Chuyện này cho hay: lâu lắm rồi, ở các 
vùng châu thổ sông Hổng, sông Mã có nước Văn Lang - 
mảnh đất của những người có tục xăm mình, nhuộm răng 
đen ở phương Nam, khác hẳn với những người phương Bắc 
để răng trắng và khồng xăm mình. Trong thâm thức người 
Việt cổ vẫn đinh ninh rằng có một nước Văn Lạng ra đời 
trên cơ sở đoàn kết hợp nhất của 15 bộ lạc, không phải trải 
qua những cuộc chiến giành giật giữa các bộ lạc mạnh
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hiếp yếu, ldn nuốt nhỏ, mà thông qua cuộc hôn nhân kỳ 
diệu giữa Mẹ Chim (Âu Cơ), đại diện cho các bộ lạc miền 
rừng núi (GS. Trần Quốc Vượng xem đó là các vùng Sơn 
Tấy, Phú Thọ ngày nay) với Bô" Rồng (Lạc Long Quân), 
đại diện cho các bộ lạc miền biển (GS. Trần Quốc Vượng 
xem đất Long Biên thời Hán nay thuộc tỉnh Bẩc Ninh là 
đất rồng, có lẽ thời ấy, Bác Ninh còn gần biển). Kết quả 
của hôn nhân, Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra 
trăm con. Đó là nguồn gốc các tộc người - chủ nhân của 
nước Văn Lang. Chuyện Lạc Long Quân đánh con Hồ 
Tinh để bình định vùng đồng bằng mà trung tâm là Thăng 
Long - Hà Nội. Long Quân ra lệnh cho lục bộ thủy phủ 
dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, 
quân thủy phủ đuổi theo, phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. 
Nơi đây trở thành một cái vũng sâu nay gọi là “dầm xác 
cáo" tức Hồ Tây ngày nay. Chuyện Thánh Gióng đánh 
giặc Ân tượng trưng cho tinh thần vì nước quên thân. 
Chuyện thần núi Tản Viên nói về tinh thần chống thiên tai 
của nhân dân ta. Chuyện Rùa vàng giúp An Dương Vương 
xây thành cổ  Loa. Sách này còn ghi: Hồt quốc sơ, dân 
không đủ đồ dùng phải lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ gianh 
làm chiếu, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lang, cây 
tung lư làm cơm, lây cầm thú, cá, ba ba làm mấm, lấy rỗ 
gừng làm muôi, cày bằng dao, ưồng bằng lửa. Đất sản 
xuất được nhiều gạo muối, lẫy ống tre mà thổi cơm. Gạo
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nếp, cơm lam là thức ăn chủ yếu thời vua Hùng đã dược 
khảo cổ học chứng minh, Các hình thức lễ nghi, phong tục 
cưới hỏi trong gia đình cũng được Lĩnh nam chích quái đề 
cập đến. Khi đẻ con ra người Việt lây lá chuối lót cho 
nằm, có người chết thì giã cối làm lệnh, người lẫn cận 
nghe tiếng thì đến giúp. Chưa có trầu cau, thì hôn thú lấy 
gói đất (hoặc gói muôi) làm đầu (lễ ân hỏi), rồi mới giết 
trâu, dê làm đồ lễ (rước dâu), lấy cơm nếp để nhập phòng 
cùng ãn, sau đó mới thành thân. Việc cưới xin lấy gói đất 
hoặc gói muối làm lễ dạm, đây là những vật tượng trưng 
rất có ý nghĩa. Đất tượng tưng cho cội nguồn, nơi nẩy sinh 
ra sự sống. Còn muối thế hiện sự mặn mà đằm thấm trong 
tình nghĩa vợ chồng sau này.

Thời nhà Trần còn nhắc tới An Nam chí lược (1333) 
của Lê Trắc. Lê Trắc là một thuộc hạ của Trần Kiện theo 
chủ chạy sang nhà Nguyên, sống lưu vong ở Trung Quốc. 
Sách này cũng là một quyển mang tính chất địa chí, song 
không chỉ chú trọng về địa lý, mà còn đề cập đến cả lịch 
sử, vãn chương. Có trong sách những thông tin về tình 
hình ngoại giao, chinh chiến, thế phả các ưiều vua và ghi 
chép (sưu tầm và chọn lọc) cả những tác phẩm của danh 
nhân nưóc nhà, những thơ văn xưổng họa của các xứ thần 
nước ngoài đến Việt Nam. Sách này còn ghi: Trước, thái 
tử (chỉ Thoát Hoan) lấy người con gái nhà Trần sinh được 
hai con. Công chúa An Tư là con út vua Trần Thái Tông.
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Ngày nay không ai biết nàng sinh và mất năm nào. Sách 
Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi: Sai người đưa công chúa 
Aiì Tư đến cho Thoát Hoan là có ỷ làm giảm bớt tai họa 
cho nước vậy.

.__, r  y J f ______\ , _ A ___ ___Ã.

2.3. ĐỊA CHÍ VĂN HÓA THỜI LÊ - NGUYÊN

2.3.1. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội

Trong lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt từ 
thê kỷ XV trở đi, công việc biên soạn địa chí và địa chí 
văn hóa chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện lịch sử và vãn 
hóa đất nước. Đồng thời, các tài liệu địa chí sau khi biên 
soạn xong đã đóng vai trò nhết định vào sự phát triển văn 
hó'a dân tộc. Địa chí ra đời từ rất xa xưa, do nhu cầu bức 
thiết của con người, trước hết là người cai quản đất nước. 
Họ muốn hiểu biết nắm vữtig về các mặt từ thiên nhiên, xã 
hộ'i đến sản vật, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa 
cá<c địa phương để từ đó vạch ra chính sách, chế độ cai trị. 
Cha ông ta trưổc đây tiến hành biên soạn địa chí không 
phiải là công việc tình cờ, ngẫu nhiên mà có mục đích rõ 
ràmg: nhằm khẳng định và giáo dục niềm tự hào về truyền 
thống văn hóa dân tộc, củng cố độc lập chủ quyền, toàn 
vẹn lành thổ và quản lý điều hành đất nước.

Sau hai mươi năm xâm lược Việt Nam (1407 - 1427), 
giặc Minh đã tàn phá các giá trị văn hóa nước này vốn
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được tạo nên từ thời Lý - Trần, hòng xóa khỏi ký ức người 
Việt Nam mọi dấu vết của một nền văn minh rực rờ* Chỉ 
dụ vua Minh Thành Tổ gửi các tướng Chu Năng và Trương 
Phụ tháng 9 năm 1406 nhắc nhở: Nhiều lần đã bảo các 
ngươi rằng phàm An Nam có tất thảy sách vở văn tự gì, kể 
cả các câu ca lý dân gian, các sách dạy trẻ và tất cả các 
bia mà xứ ấy dựng lên, thì dù một mảnh, một chữ, hễ trông 
thấy là phải phá hủy ngay lập tức, chớ để sót lại.

Năm 1427 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, trang 
sử mới của đất nước được mử ra, vãn hóa dân tộc bước vào 
thời kỳ phục hưng lần thứ hai. Sau khi đánh thắng giặc 
Minh, nhà Lê chú trọng xây dựng nhà nước phong kiến tập 
quyền, củng cố bộ máy chính quyền ở địa phương, phát 
triển kinh tế, văn hóa, coi nông nghiệp là bản nghiệp, chú 
trọng đến giáo dục học đường. Lê Lợi (1385 - 1433) lên 
ngôi vua năm 1428 tại điện Kính Thiên, đổi tên Thăng 
Long thành Đông Đô. Ông chia lại các đơn vị hành chính 
thành 5 đạo. Một đất nước chủ yếu sống bằng nông 
nghiệp, nên việc phục hồi phát triển nông nghiệp được Lê 
Thái Tổ đặc biệt quan tâm. Nhà vua chú trọng xây dựng 
hệ thống đê điều và các công trình thủy lợi, khai khẩn đất 
hoang, mở mang phát triển các ngành nghề thủ công 
nghiệp. Ngay từ năm đầu lên ngôi, ông đã cho kiểm kê hộ 
khẩu, làm sổ điền đặt cơ sồ để tiến hành chế độ quân điền.

70



Thời kỳ này chế độ đào tạo nho sỹ được tổ chức rất chính 
quy. Chình vì thế, Nho giáo nhanh chóng chiếm được 
những địa vị, ưu thế trong đời sống tư tưởng so với các tôn 
giáo khác. Để tuyển chọn nhấn tài, nhà Lê không chỉ quan 
tâm đến việc cầu hiền bàng cách tiến cử mà còn đặt ra các 
khoa thi.

Lê Thái Tông con Lê Thái Tổ, sinh năm 1423, lên 
ngôi từ 1434 - 1442. Khi lên ngôi ông mới 11 tuổi, nhưng 
không cần mẫu hậu che rèm nghe việc mà tự mình điều 
hành tất cả các công việc của triều đình. Dưới triều vua 
Thái Tông, nhà nước tổ chức thi hương ở các đạo và năm 
sau tổ chức thi hội tại kinh đô. Từ đó cứ theo lệ cứ ba năm 
1 lần thi làm lệ thường.

Một trong nhửng sự kiện bi thảm nhất dưới ưiều Lê 
là cái chết đột ngột của vua Thái Tông và kéo theo nó là 
vụ án oan nghiệt giáng xuống Nguyễn Trãi và gia đình 
ông mà người đời vẫn gọi là vụ án Lệ Chi Viên (vụ án 
vườn vải). Vào tháng 7 (1442) vua đi tuần ở Miền Đông, 
duyệt quan ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi đổn vua ngự ở 
chùa Côn Sơn. Sau đó ngày 4/8 vua về đến Lệ Chi Viên 
(nay thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh). Cùng đi với 
vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi 
khi ấy đã vào tuổi 40 được vua Thái Tông yêu quý vì sắc 
đẹp, văn chương hay, luôn được vào hầu bên cạnh vua.

71



Khi về đến Lệ Chi Viên, vua thức suôt đêm cùng với 
Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà, lúc này ông mới 20 tuổi. Các 
quan bí mật đưa thi hài vua về kinh sư. Triều đình đã quy 
cho Thị Lộ tội giết vua. Nguyễn Trãi và gia đình bị án chu 
di tam tộc. Vua Lê Thái Tông mặc dù mới có 20 tuổi, 
nhưng khi mất đã kịp để lại 4 người con ưai do 4 bà vợ 
sình ra. Trong đó bà thần phi họ Nguyễn sinh ra hoàng tử 
Bang Cơ (sau là vua Nhân Tông). Bà Ngô Thị Ngọc Giao 
sinh ra Tư Thành sau là vua Lê Thánh Tông. Vua Lê Nhân 
Tông sinh năm 1441, năm 1442 lên ngôi sau khi Thái 
Tông qua đời khi chưa đầy 2 tuổi. Thái hậu phải buông 
rèm nhiếp chính, tạm quyết đoán việc nước. Đến đời vua 
Lê Thánh Tông sau cuộc bình Chiêm đại thắng, vua thấy 
cần phải giải quyết nạn giặc ngoại xâm thường hay quấy 
phá ở biên cảnh phía Nam, để dân được yên ổn làm ăn, 
triều đình rảnh tay dồn mọi nỗ lực xây dựng đất nước, nên 
tháng 6/1471 vua xuống chiếu lấy dải đất từ Nam Hải Vân 
đến núi Thạch Bi (hay núi Đá Bia - giữa Phú Yên và 
Khánh Hòa để làm mốc giới giữa hai nước Chiêm - Việt, 
chọn tảng đá cao lớn như một tấm bia khổng lồ, vua cho 
khấc công trạng của quân lính vào đá và cũng khắc rõ đây 
là mốc giới của nước Việt Nam. Dải đất trên sáp nhập vào 
lãnh thổ Đại Việt, thành lập “Thừa tuyên Quảng Nam”. 
Địa danh Quảng Nam ra đời từ đây và trở thành đạo thứ 13 
của nước ta. Sau này vào thế kỷ thứ XIX sách địa chí thời
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vua Gia Long của Lê Quang Định năm 1806 cũng chép về 
sự kiện này: Vua Thánh Tông nam chính mở đít đến đây, 
nên trên đỉnh núi chỗ vách đa, ngài cho khắc chữ để phân 
giới với Chiêm Thành, nay còn những chỗ sứt mẻ md lợt 
không nhận rõ được.

Triều Nguyễn thời kỳ độc lập kéo dài từ 1802 đến 
1883. Năm 1802 sau khi lấy được toàn bộ đất đai cũ của 
các chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh lên ngôi, đặt niên hiệu Gia 
Long. Là vua sáng nghiệp triều đình Nguyễn của một quốc 
gia thống nhất, Gia Long phải quyết định rất nhiều việc 
đặt nên móng cho vương triều có một địa bàn thống trị 
rộng lớn từ Bắc chí Nam. Gia Long và hàng loạt các vua 
tiếp theo ra sức củng cố chính quyền nhà nước quân chủ 
chuyên chế, chọn Phú Xuân làm kinh đô. Các vua Nguyễn 
trực tiếp nắm lấy mọi công việc hệ trọng trong nước, từ 
trung ương đến địa phương. Để tránh lộng quyền, ngay từ 
đầu nhà vua bác bỏ chức vụ tể tướng. Triều đình chỉ đặt ra 
6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công do các thượng thư 
đúìig đầu và tả hữu tham tri, tả hữu thị lang giúp việc. 
Quản lý đất nước thống nhất kéo dài từ Lạng Sơn đến Hà 
Tiên đối với Gia Long lúc đó là hoàn toàn mới mẻ, vua 
cho tổ chức lại các đơn vị hành chính, cả  nước được chia 
thành 23 trẫn, 4 doanh. Từ Ninh Bình trở ra gọi là Bấc 
thành gồm 11 trấn. Từ Bình Thuận trở vào gọi là Gia Định 
thành gồm 5 trấn. Quãng giữa là các trấn độc lập: Thanh
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Hóa, Nghệ An, Quảng Nghĩa, Bình Định, Phú Yên, Bình 
Hòa, Bình Thuận. Đất kinh kỳ đặt thành 4 doanh: Quảng 
Đức doanh (tức Thừa Thiên), Quảng Trị doanh, Quảng 
Bình doanh và Quảng Nam doanh. Cai quản Bấc Thành và 
Gia Định thành có tổng trân và phó tổng trấn. Mỗi trấn có 
lưu trấn hay trấn thủ. Trấn chia ra phủ, huyện, châu có tri 
phủ, tri huyện. Đây là lần đầu tiên trên một lãnh thể thống 
nhất, các tổ chức hành chính được sấp đặt chính quy như 
vậy. Quản lý hộ khẩu, ruộng đất và thuế khóa áp dụng 
theo hình mẫu thời Lê sơ nhưng được thực hiện trên quy 
mô lớn hơn, quy củ hơn. Đáng chú ý là việc làm sổ địa bạ 
dưới thời Gia Long được tiến hành nhất loạt trong toàn 
quốc. Các làng xă phải lập số địa bạ ghi rõ từng loại ruộng 
đất, diện tích, vị trí, công, tư.

Để tăng cường quyền lực, nhà Nguyễn ban hành luật 
Gia Long trên cơ sở tham khảo bộ luật nhà Thanh (Trung 
Quốc), có tính đến điều kiện cụ thể của Việt Nam. Mọi cải 
cách tiến bộ thời Tây Sơn đều bị xóa bỏ, nhà Nguyễn trả 
thù man rợ các lãnh tụ và con cháu Tây Sơn. Các cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân đều bị chìm trong bể máu. về đối 
ngoại, nhà Nguyễn thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng. 
Khi lên ngôi hoàng đế (1820 “ 1840), Minh Mệnh đặt quốc 
hiệu là Đại Nam. Minh Mệnh có tư chết thông minh, hiếu 
học, năng động và quyết đoán, ham hiểu biết. Là người 
tinh thâm nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, Minh Mệnh rất
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quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài, dựng 
Quốc Tử Giám, mở lại thi hội, thi đình năm 1822, đạt đốc 
học ở Gia Định thành, Thời đó Gia Định chỉ có Trịnh Hoài 
Đức là người có học, được vua rất tin dùng, cho làm hiệp 
biện đại học sỹ, làm thượng thư bộ lại kiêm thượng thư bộ 
binh. Minh Mệnh lập quốc sử quán để biên soạn lịch sử 
dân tộc và các triều đại. Đồng thời đã cho hoàn chỉnh hệ 
thống đê điều ở Bấc Bộ, đặt quan khuyến nông, khai 
hoang ven biển Bắc Bộ, lập hai huyện mới là Kim Sơn và 
Tiền Hải. Công cuộc khai hoang và thủy lợi ở Nam Bộ 
cũng được đẩy mạnh. Năm 1831 Minh Mệnh tiến hành cải 
cách hành chính trên quy mô lớn. chia cả nước ra làm 31 
tỉnh. Từ đây, tỉnh là đơn vị hành chính thống nhất trong cả 
nước có cương vực và địa hình khá hợp lý. Mỗi tỉnh có 
tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát để trông coi công việc. 
Các châu miền núi dựa theo đơn vị hành chính thống nhất 
với miền xuôi.

2.3.2. Các tài liệu tiêu biểu và nội dung của chúng

Trong thời kỳ này trước hết phải đề cập tới Dư á ữ 
chí (1435) của Nguyễn Trãi. Sự phát triển của đít nước 
thời nhà Lê gắn chặt với tên tuổi của Nguyễn Trãi (1380 - 
1442), một trong những người tổ chức và lãnh đạo cuộc 
kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, nhà văn hóa kiệt 
xuất, đồng thời là nhà địa chí dầu tiên đã đặt nền móng
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cho địa chí học Việt Nam. Dư địa chí của Nguyễn Trãi là 
một loại quốc chí mẫu mực. Sách này có giá trị lớn về nội 
dung tư tưởng và phương pháp biên soạn. Từ đó trở đi, 
không ai viết địa chí mà lại không quan tâm đên hai chủ 
đề lớn là lãnh thổ và giống nòi được nêu bật trong Dư địa 
chí. Sử chép rằng: Sau khi Lê Thái Tổ mất (1433), 
Nguyễn Trãi bị bọn gian thần trong triều dèm pha, nên xin 
về Ồ ẩn tại Côn Sơn. Một năm sau (1434) ông lại được 
triệu ra làm quan. Trong thời gian này, ông được giao viết 
một bộ sách gọi là Quốc thư bảỡ huấn (1435) trong đó có 
phần dư địa chí (dư là đất và địa cũng là đất) để giúp nhà 
vua hiểu thêm về đâ't nước, con người và các đặc sản của 
từhg địa phương. Nguyễn Trãi dâng sách, nhà vua rất tâm 
đắc, sai thợ khắc ván in để phổ biến. Khi vua Thái Tông 
tuần hành tỉnh Đông bị chết, triều đình bàn tán cho là bà 
vợ Nguyên Trãi giết vua, kết tội cả ba họ nhà Nguyễn 
Trãi. Quan đại tư đồ Lê Liệt sai thợ hủy bản sách ấy. Sau 
khi Lê Nhân Tông trưởng thành, đủ sức nắm chính quyền, 
thấy Lê Liệt có tội, bắt giam ỏ ngục. Vua Nhân Tông vào 
bí thư các xem sách vở, thấy bản sách của ức Trai cồn sót 
lại bèn đem để trong phòng ngủ làm sách giúp cho việc 
hành chính (42).

Sau phần giới thiệu qua vị trí chung của nước Đại 
Việt, đơn vị hành chính, nhân khẩu, quốc hiệu, quốc đô
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qua các thời đại, Nguyễn Trãi chép riêng về các đạo thời 
Lê sơ. Thường thường, về mỗi đạo có hai phần, phần trước 
chép các sông núi đạc biệt của các đạo ấy và phần sau nói 
về chất đất, thổ sản của các đạo cùng các đồ cống tiến cho 
vua. Dư địa chí không phải chỉ đo một mình Nguyễn Trãi 
viết, mà đó là một công trình tập thể. Những câu chép đơn 
giản của Nguyễn Trãi lại được làm sáng tỏ hơn, đầy đỏ 
hơn nhờ các tập chú của Nguyễn Thiên Túng và cẩn án 
của Nguyễn Thiên Tích, lời thồng luận của Lý Tử Tấn - là 
những người đương thời với Nguyễn Trãi. Nhờ có Dư địa 
chí chúng ta biết rằng từ thời Lê Thái Tông cũng đã chia 
nước ta ra 15 đạo. Đọc Dư địa chí có thể thấy được những 
sẵn phẩm phong phú của Tổ quốc. Đất nước ta từ xa xưa 
đã có những khoáng sán dồi dào như đồng, thiếc ở Hưng 
Hóa, chì, đồng, bạc, vàng, sắt, đan sa ở Tuyên Quang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn. Chúng ta có tùng bách, hồe, liễu của Hải 
Dương, sa nhân ở Hưng Hóa, mây ở Tuyên Quang, hồ tiêu 
ở Thuận Hóa, ấy là chưa kể các thổ sản khác từ cá anh vũ 
ở sông Hát đến cá rô làng Thịnh Liệt. Đó là những sản 
phẩm của tự nhiên mà con người đã nhận thức được. Đặc 
biệt các ngành nghề thủ công, các làng nghề truyền thống 
tờ đầu thế kỷ XV được phản ánh, ghi chép tỷ mỷ trong Dư 
địa ch t Chẳng hạn, khi viết về Thượng Kinh (kinh đô 
Thăng Long) ông đã kể ra 36 phường, trong đó có phường 
Tàng Kiếm (nay là đoạn phố Lê Duẩn tữ cửa Nam đến
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ngã tư Khâm Thiên) làm kiệu, áo giáp, đài, mâm võng, 
gấm trừu, dù lọng, phường Yên Thái (vùng chợ Bưởi ngày 
nay) làm giẩy, phường Thụy Chương (vùng Thụy Khuê 
ngày nay) và phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa, 
phường Hà Tân (ở khu phố Hàng Cá ngày nay) nung vôi, 
phường Hàng Đào nhuộm điều, phường Tả Nhất (có lẽ là 
phố Hàng Quạt ngày nay) làm quạt, phường Đường Nhân 
(có lẽ là phố Hàng Ngang ngày nay) bán áo diệp y.

Trên thực tế ở Thăng Long chắc chấn những phường 
nghề này xuất hiện trước khi được ghi chép và phản ánh 
trong tài liệu này. Các nghề thủ công nổi tiếng ở trẵn khác 
như the Kim Bảng, lụa Thanh Oai, rượu sen, rượu cúc 
Hoàng Mai ở Sơn Nam cũng được Dư địa chí ghi chép. 
Những tên làng quen thuộc đã đi vào ca dao như Huê cầu 
nổi tiếng nghề nhuộm, Bát Tràng nổi tiếng với nghề gốm 
được phản ánh vào tác phẩm địa chí đầu thế kỷ XV này. 
Những tấm vải thâm, những bộ bát đĩa của hai làng là 
những đồ cống tiến cho vua quan phong kiến Trung Quốc. 
Thông qua Dư địa chí chúng ta có thể khai thác được 
nhiều tư liệu quý giá phục vụ cho hoạt động giáo dục 
truyền thống văn hoá, lịch sử các ngành nghề thủ công, 
làng nghề cổ truyền ở địa phương, phục hồi và phát triển 
các làng nghề truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Dư 
địa chí chứa đựng ước mơ, niềm tâm đắc, sự trăn trỗ của 
dân tộc. Tất cả những ý tưởng đó được toát lên từ ngòi bút
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có tâm lòng của một con người thdi đại là Nguyễn Trãi. 
Dư địa chí vừa là lời chỉ dẫn cho thế hệ mai sau, vừa là sự 
tổng kết kinh nghiệm viết sách địa chí của hàng ngàn năm, 
vừa xác định phương pháp biên soạn loại hình địa chí có 
vãn phong độc đio, ngán gọn.

Vào đời Lê Thánh Tông, Bẳn đồ Hồng Đức được xây 
dựng, tập hợp tình hình từ cuộc điều ưa lớn về địa giới và 
sản phẩm của các địa phương, đã xác định chặt chẽ các 
vùng lãnh thổ và cương giới thuộc chủ quyền của một quốc 
gia thống nhất.

Đến đời Mạc, xuất hiện cuốn địa phương chí đầu tiên 
là Ô châu cận ỉục (1553) của Dương Văn An (1527 - 
1595). Ông đậu tiến sỹ năm 1547, làm quan ưiều Mạc đến 
chức Thượng thư. Trong lịch sử, địa danh Ô châu gắn với 
chuyện công chúa Huyền Trân thời nhà Trần. Huyền Trân 
công chúa là con vua Trần Nhân Tông, em gái Trần Anh 
Tông, lếy vua Chăm pa là Chế Mân và được tướng Trần 
Khấc Chung cứu về Đại Việt sau khi vua Chăm qua đời. 
Châu Ô sau chuyển thành châu Thuận, châu Lý chuyển 
thành châu Hoá, gọi là đất Thuận Hoá. Tác giả soạn sách 
này vào năm 1553, trong đó có khá nhiều mục. Chẳng hạn, 
mục sơn xuyên nói đến các núi, hang, sông ngồi, cửa biển 
và cả ao hồ. Mục phú thuế, sản vật nói đến các loại 
nguyên liệu, hàng hải sản, hoa quả, chim muông và các
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thứ côn trùng. Mục phong tục ghi chép về tập tục chung và 
riêng các vùng ở địa phương. Mục thành thị nói đến thành 
quách, thị trấn, chợ búa, cầu cống, cửa ải, quân dịch. Mục 
quan chức và nhân vật đề cập đến các công thần, nho sĩ, 
người đỗ đạt, người học giỏi, người làm quan võ, quan văn, 
rồi đến các phí tần, thân vương, người trung nghĩa, người 
tiết phụ (5).

Thông qua bài tựa của cuốn sách, chúng ta hiểu rõ 
thêm về tốc giả, nội dung và mục đích biên soạn của Ớ 
châu cận lục: Có trời đất ấy thì có núi sồng ấy, có núi sông 
ấy thì có nhân vật ấy. Nhưng vì, ười có nóng, rét khác nhau, 
nên núi sông của đất có hạn; đất thì thủy tổ mỗi nơi một 
khác, nên tập tục của người ta cũng khó đổi thay. Nước Việt 
ta dựng nước, về phần đất đai, sách ười đã vạch rõ. Xưa nay 
vẫn thường nói: ở ngoài bốn thừa tuyên (tức là bốn ưấn ở 
giáp liên bốn phía thủ đô: Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương, 
Sơn Nam) thì người châu Ái (Thanh Hoá) phóng khoáng, ưa 
chuộng điều nghĩa; người châu Hoan (Nghệ An) thuần tuý, 
ham thích việc học. Còn Hoá châu ta, tiếp liền xứ Quảng, 
đất đai hẻo lánh, phong tục chất phác, dân cứ thưa thớt rất là 
quạnh hiu, không ví với Hoan châu, Ái châu được. Tôi 
không tự nghĩ đến mình học vấn kém, khảo thêm các sách 
sử thông tục, đặt tên là Ô châu cận ỉụCi cốt để giúp cho 
mình xem riêng được tiện mà thôi. Tập này ghi chép cả núi
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sông khúc chiết, hình thế hiểm trở, một vật, một sản có ích 
cho quốc dụng, chiếc cầu, nhà trạm quan hệ đến vương 
chinh, thành nào có thể chống đờ trong ngoài, đền nào có 
thể ngăn trừ tai hoạ, đều ghi chép cả. Đến một người đàn bà 
có nết trong sạch cũng chép, mà cả thói dâm, tục bạc cũng 
không bỏ quên, là để ngụ ý ưa hay ghét. Một kẻ sĩ có khí 
tiết cũng chép, mà cả kc loạn 'iiần, tặc tử cũng không bỏ 
qua, để ngụ ý khuyên răn.

Trong sách này cũng miêu tả sinh hoạt của cả xứ 
Quảng Nam: Đồng bằng thì nông tang vốn sẵn nghiệp nhà, 
bờ biển thì cá, muôi là kho vô tận. Của thổ ngơi đã có sấn 
thứ rượu tâm rẩt ngon. Hải vị sơn hào của nhiều chan chứa. 
Cá tôm sẵn có ở sông biển, gỗ lấy ỏ núi rừng. Xóm làng trù 
mật, nên gà chó từng đàn; có nước ngon lành nên trâu bò 
béo tốt. Trong công điền có câ tư điền: ngoài thuế ruộng 
còn nhiều thuế khác. Sông hồ lầy lội, đi thuyền tiện hơn đi 
chân, đất cát phì nhiêu, được lúa không cần khó nhọc. Tác 
giả Ò chầu cận lục đã cảm nhận rất tinh tế rằng con người 
nơi đây toát lên một lối sống hướng nội, hoài cổ đến bền 
vững: Thói CÖ giữ lâu ngày, lối mới còn quá ít. Điều kiện 
khó khăn lại thêm quan niệm nặng nề “thứ dân mạt hạng 
con buôn” nên tư tưởng kinh tế cũng mang đậm tính giải 
pháp. Cư dân vùng này cuối cùng vẫn phổ biến hiện tượng 
“nhà dẫu nhiều thóc gạo, túi không mảnh tiền đồng”.
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Một công trình khác có tính chất địa phương chí thực 
sự ghi chép về vùng Thuận Hóa - Quảng Nam là Phủ bien 
tạp lục (1776) của Lê Quý Đôn (23). Lê Quý Đôn là nhà 
bác học lớn Việt Nam thời phong kiến, mà người đời cho 
rằng: vài ba trăm năm mới có một người như thế. Trước 
tác của ông rất nhiều, bao trùm mọi vấn đề của thiên 
nhiên xã hội và con người, thể hiện tài năng và trí tuệ của 
một danh nhân lỗi lạc, có mặt trên mọi lĩnh vực triết học, 
chính trị học, văn học nghệ thuật. Phủ bien tạp iục là một 
bộ bách khoa thư của xứ Đàng ưong về lịch sử. địa lý tự 
nhiên, địa lý hành chính, địa lý kinh tế, thơ văn phong tục. 
Những sử liệu trong bộ này là những căn cứ đều tiên và 
quý giá về xứ Đàng Trong thế kỷ XVIII mà đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị về học thuật và thực tiễn mà chúng ta 
có được. Lê Quý Đôn là một nhà bác học lớn đi có công 
đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Ông đánh giá 
sự kiện, nhân vật lịch sử mang nhiều tính chất khách quan 
khoa học. Phương pháp nghiên cứu của ông cụ thể, chi tiết, 
phân loại một cách hợp lý. Thời bấy giờ mà ông ghi chép 
những tư liệu quan sát và thu thập ỏ vùng Thuậi - Quảng 
Ưên nhỡtig tâm thẻ như những phiếu mà chúng ta làm được 
ngày nay. Với cách học, cách làm và những tác phẩm đồ 
sộ để lại, Lê Quý Đôn đã bảo tồn và phát huy được vốn 
văn hoá dân tộc nhiều mặt ở thế kỷ XVIII. Tromg giai 
đoạn Lê Quý Đôn sống, ông được chúa Trịnh lựa chọn cẩn
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thận, và chính chúa Trịnh thân trinh đem quân đi đánh chúa 
Nguyễn để giành lẩy mảnh đất Thuận Hoá vào năm 1774. 
Năm 1776 Lê Quý Đôn được cử giữ chức hiệp trấn tham tán 
quân cơ ỏ Thuận Hoá. Trong 6 tháng trời ông đâ ghi chép 
lại tất cả những điều tai nghe mất thấy và tập bút ký này đặt 
tên là Phủ biên tạp lục. về sử học thì Phủ biên tạp ỉục là 
một trong những tác phẩm có giá trị cao. Ngày nay chúng ta 
hiểu được xã hội Đàng Trong từ thế kỷ XVIII trở về trước là 
nhờ có Phả biên tạp lục. Lê Quý Đôn đã đứng ưên ìập 
trường của một bề tôi nhà Lê - Trịnh, đối địch với chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong để viết sách này. Đó cũng là một 
trong những lý do khiến bọn vua quan nhà Nguyễn ghét ông 
và đánh giá thấp sự nghiệp của ông. Trước Lê Quý Đôn chỉ 
có Ô châu cận lục của Dương Văn An đời Mạc viết về núi 
sông, thành quách, phong thể, nhân vật cũ ở xứ Thuận - 
Hoá. Nhưng phải chờ đến Phủ biên tạp lục tình hình núi 
sông, thành quách, phong thổ, nhân vật của xứ Thuận - Hoá 
mới được giới thiệu cụ thể, kỹ càng.

Phả biên tạp lạc gồm 6 phần:

1. Sự tích khai tiết khôi phục hai xứ Thuận - 
Quảng. Danh số phủ, huyện, tổng, xã thôn, trang trại hai 
xứ Thuận - Quảng.

2. Hình thế núi sông, thành luỹ, trụ sở, đường sá, bến 
đò, nhầ trạm hai xứ Thuận - Quảng.
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3* Số ngạch công tư điển trang và hoa châu, lệ cũ và 
tổng sô" thóc gạo trưng thu ở hai xứ. Lệ cũ về quan thuộc 
các ty, trân, dinh và về thi cử ở hai xứ Thuận - Quảng. Lệ 
cũ và tổng số ngạch nhân đinh, duyệt tuyển các hạng, kén 
chọn lính hạng, chia đật quân hiệu ở hai xứ Thuận - 
Quảng.

4. Lệ thuế đầu nguồn, tuần ti, đầm hồ, chợ đò, thuế 
vàng bạc đồng sất và lệ vận tải ở hai xứ Thuận - Quâng.

5. Nhân tài và thơ văn.

6. Vật sản phong tục.

Trong bài tựa của Phả biên tạp ỉục, tác giả nêu rõ 
mục đích biên soạn sách: Kẻ sĩ quân tử làm quan theo dõi 
công việc hành chính, há chỉ có ung dung ở chốn triều 
đường bàn truyện văn nhã, khen ngợi đức vọng mà thôi 
đâu. Còn phải có lúc ra biên thuỳ quan ải, giữ trách nhiệm 
một địa phương, cõng phải nghĩ chăm nom việc binh, việc 
nông, lấy lợi trừ hại, đật điều lệ, mở giáo hoá, thay đổi 
phong tục, hết tâm lực có thể đến, hết chức trách cần phải 
làm, để đáp lại ý nhà vua săn sóc dân chúng. Tuy nhiên, 
thời có lúc dễ lúc khó, thế có việc làm được, việc không 
làm được, nhưng tuỳ nghi châm chước thì không việc gì là 
không thoả đáng. Nhân có lúc dạo chơi cảnh núi sông, tìm 
thăm nơi di tích, xét xem lệ cũ, tìm hỏi nhân tài, tuỳ việc
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ghi chép, làm thành sách này, goi là Phả biên tạp lục. Tập 
sách này chảng qua là vết móng chim hồng để ghi dáu 
buổi bấy giờ* nhưng các bậc quân tử ở triều, hoac có tra 
xét sự tích cõi Nam, muốn không ra khỏi nhà mà biết được 
việc ngoài ngàn dạm, thì tập này cũng gọi là có thể dùng 
để xem được.

Ông đã đưa ra nhận xét rang: ở xứ Thuận Hoá của cả 
châu báu chẳng có bao nhiêu, nên cần dùng thứ gì người ta 
phải lấy ở xứ Quảng Nam, vì xứ Quảng Nam là nơi ruộng 
nương phì nhiêu thứ nhất trong thiên hạ. Tính dân (Thuận 
Hoá) thực thà và tốt, đồu yên phận làm ăn ở thôn quê, ít 
người ra ngoài đi xa, có khi không biết huyện bên cạnh đi 
lối nào, không biết Phú Xuân phong cảnh thế nào, hay 
“dằn thổ trước các xã thôn thì cũng yên phận làm ăn, 
không quen đến thành thị. Tục ấy rất tốt, trong sạch, ít 
việc càn chớ quấy nhiễu”. Khi mô tả về xứ Thuận Hóa, Lê 
Quý Đôn đã hết sức ngưỡng mộ những công trình xây dựng 
tráng lệ của chúa Nguyễn tại Phu Xuân, trong đó có công 
trình sử dụng trang trí bằng ghép sành sứ: Tường trong 
tường ngoài đều xây dày mây thước, lấy vôi mật và sành 
sứ đắp thành hình rồng, phượng, lân, hổ, cỏ hoa... (23).

Công trình này có gĩá trị lớn về nội dung và phương 
pháp biên soạn, giúp ích cho việc nghiên cứu nhiều mặt 
nhất là lịch sử, địa lý của vùng đất Thuận - Quảng. Xét
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theo phạm vi hẹp thì đây là vùng đất chiến llược chúa 
Nguyễn, trên bình diện rộng là toàn bộ lãnh thổ) xứ Đàng 
Trong.

Thời nhà Nguyễn sách địa chí xuất hiện nihiều, bao 
gồm nhiều loại hình từ quốc chí đến địa phương chí. Trước 
hết phải đề cập đến các bộ sách quốc chí tiêu biểu. Sau 
khi lên ngôi được mấy năm, vua Gia Long đã sai quan 
Thượng thư Lê Quang Định soạn bộ Hoàng Việt nhất 
thống dư địa chí (1806). Bộ sách gồm hai phần: Phần dịch 
lộ ghi chép rõ đường giao thông trong toàn quốc, lâu 
chỏng, dài ngắn từ kinh thành vào đến Gia Định và từ kinh 
thành Huế ra đến Thăng Long cho đến mục Nam Quan. 
Phần thứ hai gọi là phần thực lục ghi rõ đường đi ở các 
trấn, từ đường cái quan đi ra, lấy lỵ sỏ các trấn làm nơi bắt 
đầu. Riêng về phong tục, tập quán, thổ sản ở các địa 
phương tác giả chỉ điểm sơ qua. Hoàng Việt nhất thếng dư 
địa chí là một bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn. Sách 
tuy sơ lược về môn địa lý cổ, nhưng về dịch lộ, đường đi và 
các tên trạm thì ghi chép khá chính xác, rõ ràng.

Một bộ quốc chí rất giá trị khác được biên soạn dướỉ 
triều Nguyễn là Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú. Dòng họ Phan Huy ở Quốc Oai, Sơn Tây là một 
dòng họ nổi tiếng về văn chương khoa bảng, có nhiều 
đóng góp cho nền văn hóa Việt Nam. Ông là con thứ ba
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của Phan Huy ích và là cháu gọi Ngô Thì Nhậm bằng bác. 
Phan Huy Chú sinh năm 1782 và mất năm 1840, mộ táng ở 
xã Thanh Mai, huyện Tiền Phong, Sơn Tây. vốn thông 
minh, sớm có chí tìm tòi, đào sâu suy nghi khi học tập, lại 
được sự dạy dỗ của gia đình, nên từ thời niên thiếu ông đã 
học giỏi nổi tiếng cả vùng Sơn Tây. Do có điều kiện tiếp 
cận nguồn sách vở mênh mông bao đời mà gia đình lưu 
trữ, lại nhờ trí tuệ thiên bẩm nên hầu như ông đã thâu tóm 
được tinh hoa của mọi sách vd, nắm được đầy đủ các đầu 
mối điển chương. Do đọc thiên kinh vạn quyển, tài năng 
uyên bác, nên mặc dù hai lần đi thi chỉ đỗ tú tài, nhưng tài 
năng của ông vẫn nổi tiếng khắp nơi trong nước. Năm 
1821, vua Minh Mạng cho triệu vào triều làm chức Hàn 
lâm biên tu. Nãm 1825 ông được cử đi sứ nhà Thanh. Năm 
1828 thăng chức Phủ thừa phủ Thừa Thiện. Năm 1829 làm 
Hiệp trấn xứ Quảng Nam. Phan Huy Chú đã có một cống 
hiên rất to lớn về việc bảo tồn và phát huy văn hoá dân 
tộc. Ông đã để lại một công trình đồ sộ là bộ Lịch triều 
chiến chương loại chỉ viết trong thời gian từ (1809 - 1819), 
tức là từ lúc ông 27 tuổi đến 37 tuổi. Để có thể khởi thảo 
một công trình quy mô đồ sộ đến vậy, Phan Huy Chú phải 
vào núi d, 10 năm đóng cửa tạ khách, cố sức tìm nhặt, tuỳ 
từng loại kháo xét và đính chính, có khi nghĩ được điều gì 
thì làm ra lời bàn. Ngày tháng góp lại đến nay đã trải 10 
nãm, biên chép đã xong, cộng có 10 chí (36).
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Bộ Lịch triều kiên chương loại chí bao gồm 10 chí, 
tức là 10 sách viết về 10 bộ môn với sự phân loại, nghiên 
cứu một cách rất hệ thống và theo thứ tự sau:

Dư địa chí nghiên cứu về bờ cõi của nước ta qua các 
thời, phong thổ các tính Thanh Hoá, Nghệ An, Sơn Nam, 
Kinh Bấc, Sơn Tây, Hải Dương, An Bang, Hưng Hoá, Thái 
Nguyên, Cao Bầng, Lạng Sơn, Thuận Hoá, Quảng Nam, 
Phú Yên, Bình Khang, Diên Khánh, Bình Thuận, Gia 
Định, Định Viễn, Hà Tiên.

Nhân vật chí nói về vua chúa, những tướng lĩnh danh 
tiếng, những người có công lao xây dựng các triều đại, 
những trí thức có đức nghiệp.

Quan chức chí khái quát việc đặt quan chức các đời, 
chế độ bổ đụng quan lại, chế độ ban cấp bổng lộc.

Lễ nghi chí ghi chép về chế độ áo mũ, xe kiệu của 
vua chúa, chế độ phẩm phục, võng kiệu quan lại, lễ thờ 
cúng, tang ma, lễ sắc phong, tế cáo.

Khoa mục chí ghi chép về phép thi các đời, thể lệ các 
kỳ thi.

Quốc dụng chí nói về việc làm số hộ khẩu, phép thu 
thuế, đánh thuế, tiền tệ, chế độ ruộng đất.

Hình luật chỉ nghiên cứu về định luật lệ các đời luật 
các loại
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Binh chế chí nói về việc đạt các ngạch quân, phép 
tuyển mộ quân lính, chế độ lương bổng, quân trang quân 
dụng, phép thi võ.

Vãn tịch chí khảo cứu về tình hình thư tịch, sách vỏ 
các đời.

Bang giao chí chép việc bang giao của các đời, nghi 
lễ tiếp đón sứ thần các nước.

Với cấu tạo sách như thế, nội dung của nó thật rộng 
lớn, bao trùm. Lịch triều hiến chương loại chí quả là một 
bộ vãn hiến đồ sộ, một pho bách khoa toàn thư của đất 
nước. Giá tộ của bộ sách này trước hết là giá trị khoa học, 
tư liệu khồng những phong phú, được phân loại, hệ thống 
hoá, mà còn chính xác nữa.

Qua các bố cục trình tự và lời bàn của mỗi chí, thấy 
rõ quan điểm của Phan Huy Chú là đôi với một quốc gia, 
vấn đề lớn nhất là đất nước và con người. Đất nước ỉà 
cương vực núi sông, đất đai, phong thổ, tài nguyên. Còn 
con người, như ông viết: nước lấy người làm gốc. Từ cả 10 
chí ta thây ngòi bút của ông thể hiện một tấm lòng yêu 
nước thiết tha và ý thức dân tộc sâu sắc, bởi nó trình bày 
toàn bộ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước thần diệu, 
góp phần sáng tạo nên nền văn hiến hàng ngàn năm giàu 
bản sắc.
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Khi làm chức Hàn lâm biên tu, ông dâng sách này 
cho vua Minh Mạng, được vua thưởng 30 lạng bạc, một 
chiếc áo cẩm bào, 30 cái bứt và 30 thỏi mực (36).

Sang thế kỷ XX, G.p Muraseva, nhà nghiên cứu lịch 
sử người Liên Xô (cũ) đã đánh giá rằng: Lịch triều hiến 
chương loại chí xứng đáng được gọi là bộ bách khoa toàn 
thư về cuộc sống Việt Nam. Thực tế cho thẫy, không có 
công trình nào sánh nổi. Bộ sách giúp người đọc hiểu thêm 
rất sâu sắc về lịch sử, văn hoá dân tộc trải qua nhiều triều 
đại. Chỉ một bộ Lịch triều hiến chương loại chí cũng đủ 
khẳng định ông là một nhà bác học, nhà văn hoá lớn của 
dân tộc.

Có thể khẳng định rằng dưới thời Lê ' Nguyễn, công 
việc biên soạn sách địa chí đã được Nguyễn Trãi khởi 
dựng vào thế kỷ XV, được Lê Quý Đôn phát triển ở thế kỷ 
XVIII và nó càng hoàn thiện hơn nhờ công lao đóng góp 
của Phan Huy Chú trong nửa đầu thế kỷ XIX.

Năm Tự Đức thứ 18 (1865) vua hạ sắc cho Quốc Sử 
quán soạn sách Đại Nam nhất thống chí (theo khuôn khổ 
sách thống chí của nhà Thanh) chép đủ các tỉnh từ Lạng 
Sơn đến Hà Tiên, gồm cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. 
Sách khảo tả về từng tỉnh theo các mục sau:

Phận dã (giới hạn theo vị ưí các sao trên bầu ười).
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Kiến trí diên cách (lịch sử thay đổi).

Hình thể (vị trí địa dư).

Khí hậu (Thời tiết, mưa nấng).

Phong tục (tục lệ thói quen).

Thành trì.

Học hiệu (trường học).

Hộ khẩu (số người).

Điển phú (thuế ruộng).

Sơn xuyên (núi non, sông ngòi).

Cổ tích (di tích lịch sử).

Quan tân (cửa ải đồn biên). Thị tập (chợ búa).

Tân lương (bến đập). Đê uyển (đê điều).

Lăng mộ (mồ mả vua quan).

Từ miếu (đền miếu). Tự quán (chùa thờ phật), đền 
đạo sĩ.

Nhân vật (truyện các bậc có tiếng).

Liệt nữ (phụ nữ tiết liệt và giỏi).

Tiên thích (các bậc tu Phật, tu Đạo).

Thổ sản (sản vật địa phương).
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Giang đạo (đường sông).

Tân độ (bến đò ngang, đò dọc) (8).

Các sách địa phương chí dưới triều Nguyễn đều viết 
bằng chữ Hán, trong đó có hai bộ tiêu biểu về vùng là Bắc 
thành địa dư chí và Giữ Dinh thành thông chí.

Bắc thành địa dư chí được biẽn soạn dưới thời vua 
Gia Long (1802 - 1819) do sáng kiến của Lê Chất, đến 
năm Triệu Trị thứ 5 (1845) Nguyễn Văn Lý sửa chữa lại 
và viết bài tựa.

Bài tựa đã phản ánh được một phần lai lịch và nội 
dung của bộ sách. Sách Bắc thành địa dư chí mđi có từ 
khoảng triều Minh Mạng, từ ngày tổng trấn Lê Chất làm 
quan ở Thăng Long, tập hợp các nhà nho uyên thâm làm 
ra. Trong sách ghi tóm gọn về diên cách các thành trì, bờ 
cõi xa gần, làng xóm, sông núi, miếu mạo, đền chùa, chức 
quan, thuế ruộng, thuế quan, bến đò, chợ búa và cuối cùng 
đến thổ sản, nghề nghiệp. Từ Thăng Long đến Hải Dương, 
Sơn Nam thượng hạ, Sơn Tây, Bắc Ninh, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Hưng Hoá, Lạng Sơn, Quảng Yên, Cao 
Bằng, gồm địa dư 12 thành, rõ ràng như bày ra trưóc mắt 
(42).

Một công trình khác về địa phương chí rất nổi tiếng 
là Gùt Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1765 -
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1825) (44). Tác giả là một trong « Gia Định tam gia» 
(Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh, Lê Quang Định), một 
nhà văn hoá lớn và cũng là một nhà địa phương chí có tầm 
cỡ của văn hoá Việt Nam. Ông là một người gốc Hoa, 
nhimg tinh thần và tâm thức của ông luôn hướng về Việt 
Nam. Điều đó được thấy rõ qua cấc công trình sáng tác và 
trước tác vãn học của ông đốì với lịch sử văn hoá Việt 
Nam hồi giữa thế kỷ XIX. Văn tài Trịnh Hoài Đức được 
đúc kết qua nhiều tác phẩm giá trị, nhưng nổi bật và sáng 
giá nhất phải kể đến bộ Gừí Định thành thông chí

Bộ sách này viết dưới triều Minh Mạng (1820 - 
1840), là công trình địa phương chí đầu tiên theo vùng của 
lịch sử thư tịch Việt Nam. Tác giả có cái nhìn toàn diện 
một vùng đất mới có rất nhiều tiềm năng trong lịch sử mở 
nước của tiền nhân. Đây là tác phẩm ra đời sớm nhít ở 
miền Nam vào thời nhà Nguyễn. Qua sách này, tác giả 
trình bày cận kẽ về đất nước, con người, phong tục, thổ 
ngữ... của đất Gia Định xưa tức là vùng đất mà tiền nhân 
quen gọi là lục tỉnh (gồm 6 tỉnh Gia Định, Biên Hoà, Vĩnh 
Long, Định Tường, An Giang và Hà Tiên).

Bộ sách được chia thành sáu quyển, mỗi tập đề cập 
đến một lĩnh vực của đồng bàng sông cửu Long như Tinh 
dã chí về khí hậu, Sơn xuyên chí - địa hình, sản vật chí - 
tài nguyên thiên nhiên.
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Ngay trong tập đầu Tinh dã chí, tác giả đã bộc lộ tình 
cảm thấm đượm với miền đất này khi miêu tả về khí hậu: 
là miền đất ấm áp quanh năm, bốn mùa hoa nở, gần đúng 
với câu “lĩnh nam vạn vật giai xuân sắc”, nghĩa là, quanh 
năm vạn vật đều đua sắc xuân. Những yếu tcí của khí hậu 
như gió mùa, sấm chớp mây mưa được nêu lên khá đậm 
nét, tuy rằng sự giải thích còn theo thuyết «âm dương ngũ 
hành ».

Trong tập hai Sơn xuyên chí ghi chép về địa hình, 
sông núi, tác giả giới thiệu vùng đất này của Tổ quốc còn 
rất hoang vu, đúng với cảnh như tác giả miêu tả: chèo ghe 
sợ sấu cắn chân. Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma. 
Những ruộng đồng, đầm lầy thẳng cánh cò bay, những lưu 
dân người Việt, người Khơ me, người Hoa bám vào những 
thềm đất cao, những giồng ven sông mà sinh sống. « Khi 
làm nhà ở ven sông, người ta phải đóng cọc để ngăn cá 
sẩu ». Sông ngòi Nam Bộ chầng chịt được mô tả bằng tình 
cảm trìu mến như: sông Đồng Nai có những thác đá gồ 
ghề, nước tuy dữ tợn thuyền bè khống qua lại được, nhưng 
ở hạ lưu sông rộng, sâu, nước ngọt trong và sạch. Là loại 
nước có tiếng đệ nhất thành Gia Định, dùng để gội đầu 
hay pha trà thì suôi Trung Linh, Bạch Hạc ở Trung Quốc 
cũng không sánh được.

Đặc biệt trong phần Sản vật chí tác giả thống kê tỉ mỉ
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hàng trăm loại nông sản như đậu nành, hồ tiêu, hải 
sâm...từng loại đất tốt xấu và thích hợp với những loại cây 
gì, thời vụ canh tác có thể cho sản lượng bao nhiêu. Thông 
qua cuốn sách, chúng ta hình dung được vị trí địa lý từng 
địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long thời xưa với 
đầy đủ các tên gọi hành chính như: phủ, huyện, tổng, xã, 
thôn, nậu, sốc, lân, ấp... với số dân của từng nơi. Trên cơ sở 
đó (dựa vào các tư liệu điền dă), có thể dựng lại sự phân 
bố dân cư thời kỳ đầu ở Nam Bộ. Và có thể thãy rõ, nơi 
đông dân nhât là những vùng nằm sát sông ngòi, đất tốt, 
không tốn công làm thuỷ lợi.

Khi đề cập đến phong tục tập quán, tác giả khắc họa 
những nét độc đáo về con người vùng đồng bằng sông Cửu 
Long như: « Trung dũng khí tiết, trọng nghĩa, khinh tài, 
chuộng đạo Phật, tin vào việc đồng bóng, kính trọng nữ 
thần, cả nể, hào phóng, hiếu khách... ». Đó là đức tính được 
bát nguồn từ đức tính của người Việt gốc xa xưa : « nhịn 
miệng, thết khách đường xa, íy là ta giúp chồng ta đi 
đường ». Khi có khách đến nhà thì trước hết gia chủ tiếp 
trầu cau, sau dâng cơm bánh, tiếp đãi trọng hậu. Do điều 
kiện tự nhiên, con người vùng đất này gắn bó với sông 
nước. Trong 10 người thì 9 người biết bơi lội, thạo chèo 
thuyền. Họ sớm đặt ra luật « đường thuỷ », khi tránh 
thuyền thì hò « b á t». Thuyền bè có duyên cớ gì thì hò
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« cạy ». Tục mua bán trái cây cũng khá độc đáo : chục 
không chỉ là 10 mà có thể là 11, 12, 13... tuỳ từng ndi. 
Trước tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 - tết giết sâu bọ, cứ 
bán 10 quả thêm 1 quả. Sau tết, bán 10 quả thêm 3 quả.

Đây là một tác phẩm lớn chứa đựng nhiều tư liệu quý 
phong phú, đúng với tính chất một quyển địa chí. Tác giả 
viết tác phẩm bằng trí tuệ, bằng trái tim, bằng đôi mắt, vốn 
sống, tính cần cù, chắt chiu tích luỹ được trong những 
chuyến đi công cán không biết mệt mỏi khấp các địa 
phương của đồng bằng sông Cửu Long. Bộ sách này là 
« chiếc cẩm nang » của các quan nhà Nguyễn khi được triều 
đình cử vào cai trị bất cứ một vùng nào ở Nam Bộ. Nó còn 
giúp các quan triều Nguyễn tham khảo nhiều tư liệu để biên 
soạn các bộ sách khác như Đại Nam thực lục, Đại Nam 
thống nhất chi Đại Nam liệt truyện... Chính vì nội dung có 
tầm quan trọng về đất nước con người Nam Bộ như vậy nên 
khi thực dân Pháp chiếm Nam kỳ, họ đã cho dịch tác phẩm 
này sang tiếng Pháp để dùng vào việc củng cố chế độ thực 
dân và theo đó các quan cai trị người Pháp biết được một 
phần lịch sử, địa lý, phong tục của dân bản xứ.

Sau hai bộ địa phương chí nổi tiếng Bắc thành địa dư 
chí và Gia Định thành thông chi còn xuất hiện khá nhiều 
sách địa chí của các tỉnh, phủ, huyện, xã khác. Điển hình 
như Nghệ An ký, Hưng Hoá ký lược, Bắc Nỉnh tỉnh chí, Sơn
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Tầy tỉnh chí, Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Hoan Châu 
phong thổ chí, Thanh Hoá tỉnh chí, Quảng Nam tỉnh chí 
lược, Hoàn Long huyện chí (thuộc Hà Nội), Can Lộc huyện 
phong thổ chí (Hà Tình), Vĩnh Lộc huyện chí (Thanh Hoá), 
Cam Lộ phủ chí (Quảng Trị), Yên Hội thôn chỉ, Trà Lữ xã 
chí, Đông Ngạc xã chí, Quỳnh Đôi hương biên...

Nghệ An kỷ của Bùi Dương Lịch được viết vào đầu 
thế kỷ XIX từ cuốỉ đời Gia Long cổ hai phần địa lý, nhân 
vật được trình bày dưới ba mục lớn: thiên chí, địa chí, nhân 
chí theo quan niệm «Tam tài» của Nho gia.

Thiên chí nói về giới phận thiên văn, vị trí các sao 
trến bầu trời và khí hậu của Nghệ An.

Địa chí tức địa lý hình thể có năm mục : cương vực, 
địa lý, núi non, sông suối, cửa biển.

Nhân chí có phần đại cương nói về tâm tính, thể chất 
gồm ngữ âm, vãn từ, bản tính, khí phách con ngưdi (khí 
chất) và về đời sống kinh tế địa phương (sinh lý). Phần 
nhân vật gồm các mục cổ đế (Việt Thường Thị, Mai Hắc 
Đế), vãn nhân (143 người), võ nhân (32 người). Nghệ An 
kỷ là một bộ sách có giá trị nhiều mặt, nhất là về địa lý 
lịch sử. Tuy không tránh khỏi nhược điểm như tác giả có 
thiên hướng đi vào văn chương và lịch sử mà ít chú trọng 
mật kỉnh tế và sinh hoạt của nhân dân, đây vẫn là bộ địa
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phương chí có giá trị của nước ta. Sách được biên soạn 
công phu, tài liệu phong phú và đáng tin cậy.

Hưng hoá ký lược của Phạm Thận Duật gồm các 
mục: duyên cách, cương vực, dinh điền, thuế lệ, núi sông, 
đền chùa, thành trì, khí hậu, thổ sản, phong tục, tiếng nói, 
chữ viết và cuối cùng thuật đủ các chi tiết về thiên vãn, địa 
lý, thực phẩm, thảo mộc, côn trùng... Một cuốn sách viết về 
vùng dân tộc ít người như vậy (Hưng Hoá là một vùng gồm 
Phu Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Lai Châu, Hoà Binh, Yên 
Bái, Lào Cai ngày nay) thì thật là một nguồn tư liệu quý.

Cùng với các «tỉnh chí», các tài liệu « huyện ch í», 
« xã ch í», « thôn ch í» được viết bằng chữ Hán đã góp 
phần b ổ  sung và làm phong phú thêm bộ SƯU tập địa 
phương chí, Các huyện chí không biên soạn theo phương 
pháp thường thấy ở các tỉnh chí. Huyện chí không nặng về 
khảo cứu thư tịch mà chú ý trình bày sáng gọn, diễn tả trực 
tiếp, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, nghĩa là những 
tài liệu điều tra tại chỗ, rất có ích cho người nghiên cứu. 
Chẳng hạn về núi Đông Dương (một trong ba ngọn cao 
nhất thuộc dãy núi Hồng Lĩnh), tác giả Can Lộc huyện 
phong thể chí ghi lại: trên núi có một cái hang, trong hang 
cố ao nước rộng, nước không sâu nhưng trong và sạch, 
uống ngon, Phía ngoài có hai hòn đá mọc cao gẩn một 
trượng đứng đối nhau như hai cột cửa nanh. Nay trong 
hang còn di tích của người xưa.
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Trong thời gian trước đây c áng xuất hiện một số làng, 
xã chí được biên soạn hoàn chỉnh (kiểu huyện chí) như: 
Yên Hội thôn chí, Đông Ngạc xã chí, Quỳnh Đôi hương 
biên, Hà Đông Văn Hội thôn phong tục... Xã chí khảo tả rất 
tỉ mỉ về địa lý, lịch sử, phong tục, con người và các mặt 
khác của làng quê. Giá trị của loại tài liệu này là ở chỗ 
chúng được coi như là tài liệu sơ thảo đầu tiên để tìm hiểu 
lịch sử làng, xã Việt Nam.

Chúng ta có thể dựa vào các hương ước để nghiên 
cứu các môì quan hệ kinh tế - văn hoá - xã hội, cách tổ 
chức làng xã Việt Nam trong thời gian trước đây. Hương 
ước ỉà bản điều lệ riêng, là khoán ước của từng làng, xã. 
về mặt xã hội, hương ước là văn bản mang tính giá trị 
pháp lý cao, là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ 
giữa các tổ chức và giai tầng xã hội trong cộng đồng làng. 
Mặc dầu không có tính chất pháp luật, nhưng tục ngữ Việt 
Nam có câu « phép vua thua lệ làng » có nghĩa là nhà 
nước muốn nấm và quản lý được các làng xã thì phải hiểu 
phong tục tập quán của làng xã. v ề  mặt văn hoá, hương 
ước thể hiện giá trị văn hoá làng, vì nó phản ánh các thành 
tố của văn hoá xã hội.

Mỗi làng có sắc thái, đặc thù vãn hoá riêng «Trống 
làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ». 
Hương ước bao gồm các điều khoản trong đó quy định rõ
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tổ chức và ccf cấu của hương hội (ban đại diện của làng 
xã), quyền hạn và nhiệm vụ của nó, thể lệ phân chia ruộng 
đất trong làng, các quy định ứng xử trong cộng đồng như 
việc tế lễ chung tổ chức vào dịp nào, chì phí nghi lễ ra sao, 
vân đề trật tự trị an, khuyến học trong làng xã.

Một trong những bản hương ước xưa nhất còn được 
lưu giữ tại Thư viện Viện thồng tin khoa học xã hội là bản 
của xã Mộ Trạch - Đường An (nay thuộc Bình Giang - 
Cẩm Bình) Hải Dương được viết vào năm 1666, gồm 30 
điều. Bản hương ước này nêu rõ quan điểm về lệ làng : 
Quốc gia có đạo trị bình, thì làng phải cắt đặt kỷ cương, 
luyện cáì thói thuần hậu, cần làm sáng tỏ mọi điều ước 
thức, thể thức sao cho hợp lý lẽ. Hương ước Mộ Trạch chú 
trọng đến các lễ thức, lễ vật đối với nhữtig người học hành 
thi đỗ làm quan. Riêng họ Vũ ở Mộ Trạch không hẳn vì 
được mộ, được đất mà có phần chắc hắn hơn, do di truyền 
văn hoá, đã nổi danh làng tổ tiên tiến sĩ với hàng trâm tiến 
sĩ nối đời « Bảng vàng bia đá đề danh » như tiến sĩ - toán 
học gia Vũ Hữu, tiến sĩ - sử gia Vũ Quỳnh, trạng nguyên 
Vũ Huyên, trạng vật Vũ Phong.

Các địa phương chí (hương chí, xã chí, huyện chí, 
tỉnh chí...) mặc dầu có nhiều hạn chế do quan dịểĩn Nho 
giáo và quý tộc phong kiến, nhưng cũng giúp ích rất nhiều 
khi chúng ta tiến hành $ưu tầm và nghiên cứu văn hoá dân
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gian từng vùng, từng làng. Các tài hệu địa chí cổ này còn 
được nhân dân lưu giữ ít nhiồu, nên sẽ là đối tượng sưu 
tầm khi tiến hành công tác ở các địa phương. Tiến hành 
SƯU tầm văn hoá dân gian từng làng bản sẽ góp phần xây 
dựng nên những bộ xã chí, địa phương chí toàn diện của 
nhân dân theo quan điểm mới hiện nay.

Một trong những nội dung quan trọng mà địa chí ghi 
chép và phản ánh là danh nhân địa phương. Độc giả địa 
chí thực sự có nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về thân thế- 
sự nghiệp của các danh nhân trong phạm vi toàn quốc và 
từng địa phương, cũng như vaí ưò của họ đối với sự phát 
triển xã hội. Do vậy nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và 
giới thiệu tài liệu về danh nhân địa phương là một trong 
những hướng hoạt động của công tác địa chí văn hoá.

Trong lịch sử dân tộc, đặc biệt dưới thời Lê - Nguyễn 
xuất hiện nhiều tài liệu Hán - Nôm viết về nhân vật chí có 
giá trị. Đại Nam liệt truyện (tiền biên và chính biên do 
Quốc Sử quán triều Nguyễn biên soạn là bộ nhân vật chí 
đồ sộ vào bậc nhất trong lịch sử thư tịch nước ta. Sách này 
chỉ ghi chép những nhân vật dưổi thời Nguyễn (nếu thuộc 
giai đoạn chúa Nguyễn ỏ Đàng Trong thì ghi ở tiền biên; 
nếu thuộc giai đoạn sau khi Gia Long lên ngôi (1802) thì 
ghi d chính biên).

Chúng ta có thể thu nhận được những tư liệu ghi chép
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về các nhân vật địa phương thông qua thần tích và gia 
phả. Thần tích có hai loại chính là thần tích về các nhiên 
thần và nhân thần. Nhân thần chính là những nhân vật có 
thật trong lịch sử nhưng càng lâu về sau thì cuộc đời và sự 
nghiệp của họ lại được thần linh hoá, thành ra họ có những 
đặc tính siêu nhỉên. Các triều đại phong kiến có lệ phong 
phúc thần cho những người có hành động và sự nghiệp 
xuất chúng, có công vổi triều đình. Phong thần nghĩa là 
sau khi người ấy chết, nhà vua xét công trạng, ban một đạo 
sấc trong đó quy định nghi thức tế lễ vị thần đó (quốc tế, 
tỉnh tế, xã tế...). Mỗi triều đại, mỗi vị vua lên ngôi thường 
có những đợt phong thần, coi như sự tái xác nhận của chính 
quyền mới đối với công trạng của vị thần được phong. Cá 
biệt cũng có những vị thần bị vua bác đi không phong nữa, 
song đa số là phong tặng thệm danh hiệu hoặc có những 
người đời trước chưa được ban phong thì đời sau vua xét 
truy tặng. Từ đời Lý đã có quan ghi chép theo dõi việc 
phong thần, lập « thần bạ ». Vũ Quỳnh và Kiều Phú chính 
đã dựa vào những tài liệu đó mà biên soạn ra bộ Lĩnh Nam 
chích quái rất có tiếng trong lịch sử văn học, vì đó là một 
trong những tác phẩm xưa nhất ghi chép thần thoại Việt 
Nam. Thời Pháp thuộc, chính quyền thực dân giao trách 
nhiệm cho hương lý phải lập bản kê khai, ghi chép về sự 
tích các thần có thờ trong bản hạt. Các xã nhận được 
những câu hỏi điều tra để căn cứ vào đó mà gửi báo cáo
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nói về những thần được thờ tại địa phương. Những bản ghi 
chép đó gọi là thần tích. Với một mức độ thấp hơn, bản 
thần tích chỉ sao chép y nguyên các đạo sắc phong thần 
lưu giữ ỏ các đền thờ gọi là thẩn sắc. Như vậy chóng ta 
thẩy những tập thẩn tích, thần sắc cung cấp tư liệu và 
những nhân vật lịch sử đã từng được phong thần. Ví dụ tập 
thần tích đền thờ Chiêu Trưng đại vương ở núi Long Ngân 
(Hà Tĩnh) cho biết đại lược về hành trạng của Lê Khôi 
(người Thanh Hoá) đi đánh Chiêm Thành qua núi Nam 
Giới bị bệnh mất, sau được lập đền thờ và phong phúc thần 
ở đó.

Gia phả là loại tài liệu ghi chép về lịch sử của gia 
tộc. Nhìn chung người soạn gia phả cố gắng tối đa để có 
thể ghi được đến người sáng nghiệp xưa nhất thuộc trực hệ 
của gia tộc mình, trong đó đặc biệt chú ý nói kỹ về những 
người có sự nghiệp lớn, chức tước, học vị cao. Người soạn 
gia phả có xu hướng phổ biến là đề cao dòng họ mình, 
càng lâu đời về trước càng gán cho những chi tiết hoang 
đường để tăng thêm sợ tôn kính. Dưới thời Lê - Nguyễn 
xuất hiện hàng loạt những gia phả điển hình nói v< các 
dòng họ có những người xuâ't chúng như Văn Xá Lê tộc thế  
phả nói về dòng họ Lê Hữu Trác ỏ thôn Văn Xá nay thuộc 
huyện Mỹ Hào - Hưng Yên. Phan tộc công phả là gia phả 
chung các chì phái nhà họ Phan Huy Chú ở Sơn Tây. Hoan
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Châu Nghi Tiên Nguyễn gia thế phả Jà gia phả của họ nhà 
Nguyễn Du» tác giả Truyện Kiều. Do vậy, gia phâ là một 
loại tài liệu tham khảo rất cần thiết đối với các nhà nghiên 
cứu lịch sử một nhân vật, một dòng họ ở địa phương, nhất 
là những dòng họ có tiếng. Trong lịch sử Việt Nam, dòng 
họ là một thành tố tạo nên văn hoá làng. Hiện nay ở nước 
ta đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về các dòng họ như về 
dòng họ Vũ, dòng họ Trịnh, dòng họ Trần..., tổ chức các 
cuộc gặp mặt các dòng họ, thành lập câu lạc bộ dòng họ. 
Dòng họ có tác dụng giáo dục truyền thống vãn hoá, nhất 
là truyền thống học hành thi cử, khoa bảng và bảo tồn di 
sản văn hoá dân tộc như các di tích, đền thờ dòng họ. Dân 
gian thường nói: muôn dân trăm họ, thần dân trám họ.

2.4. ĐỊA CHÍ VĂN HOÁ THỜI THUỘC PHÁP

2.4.1* Hoàn cẳnh Kịch sử - xã hộì

So với lịch sử 4000 năm của dân tộc, thời tỳ lịch sử 
này rất ngắn ngủi, nhưng nó là giai đoạn chứa đtfng nhiều 
biến động căn bản về phương diện lịch sử, xã hội Văn hoấ 
Việt Nam vì thế có những đặc điểm khác biệt so với giai 
đoạn trước, dù nó là một giai đoạn không đài tiong diễn 
trình văn hoá Việt Nam. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược 
Việt Nam vào năm 1858. Trìều đình nhà Nguyễn ở giai 
đoạn suy thoái, coi lợi ích giai cấp hơn lợi ích dán tộc, đã
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chông đỡ một cách yếu ớt, hoà hoãn rồi đầu hàng, cất dần 
đất nước ta dâng cho Pháp. Các cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân ta do sĩ phu yêu nước lãnh đạo chống lại thực dân 
Pháp liên tiếp nổ ra song đều bị thất bại vì chưa có một 
đường lối đúng đán. Sau khi chiếm được Việt Nam, thực 
dân Pháp thực hiện nhiều chính sách thâm độc tàn bạo về 
xã hội và văn hoá nhằm thông trị và bóc lột lâu dài nhân 
dân ta. Chúng chia nước ta thành ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 
Nam Kỳ và tuỳ theo đặc điểm mỗi xứ lại áp dụng những 
chính sách khác nhau. Thực dân Pháp vẫn duy trì tổ chức 
làng xã nhằm sử dụng bộ máy chính quyền phong kiến ở 
địa phương như một công cụ phục vụ cho chúng. Mưu đồ 
này thể hiện qua lời viên toàn quyền Pôn Đu me (Paul 
Doumer): Theo tôi, duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường 
cách tổ chức cũ kỹ mà chúng ta đã thấy đó là một đặc 
điểm tôt. Theo cách tổ chức này thì mỗi làng sẽ là một 
nước cộng hoà bé nhỏ độc lập trong giới hạn những quyền 
lực địa phương. Đó là một tập thể được tổ chức rất chặt 
chẽ, rất có kỷ luật và rất có trách nhiệm với chính quyền 
cấp trên về những cá nhân thành viên của nó, những cá 
nhân mà chính quyền cấp trên không cần biết tới, điều đó 
rất thuận lợi cho công việc của chính quyền (41).

Thực dân Pháp đầu độc và ru ngủ nhân dân ta bằng 
rượu ty và thuốc phiện, v ề  văn hoá - giáo dục, người Pháp
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vẫn dùng Nho học vổi chế độ thi cử lỗi thời nhầm lợi dụng 
Nho giáo để duy trì trật tự xã hội. Việc này kéo dài mãi 
đến đầu thế kỷ XX, ở Trung Kỳ năm 1918, ỏ Bấc Kỳ năm 
1915 mới bãi bỏ chế độ thi cử bằng chữ Hán. Nếu như 
trong suốt hơn hai thế kỷ cho đến những năm 60 của thế 
kỷ XIX chữ quốc ngữ vẫn chỉ dùng ưong nội bộ đạo Thiên 
chúa giáo, thì sau khi chiếm được Nam Kỳ, người Pháp đã 
khuyến khích học và phổ biến chữ quốc ngữ để biến nó là 
công cụ thuận lợi cho việc cai trị và đồng hoá văn hoá ở 
Việt Nam. Chữ Hán dần dần bị chữ quốc ngữ thay thế. 
Cùng với chữ quốc ngữ, tiếng Pháp được dùng trong nhà 
trường, trong giới trí thức và trong các công sd hành chính. 
Thực dân Pháp mở ra một số trường học, viện nghiên cứu 
nhằm đào tạo bộ máy quan lại phục vụ cho chính quyền 
thực dân như mỏ trường Hậu Bổ ỏ Hà Nội (1897), cải tổ 
Trường Quốc Tử Giám ở Huế, mở Trường Sư phạm sơ cấp 
ở Hà Nội, Viện Vi trùng học ở Sài Gòn (1891), Trường 
Viễn Đông Bác cổ  d Hà Nội (1898) v.v... Thời kỳ này việc 
in ấn đổi mới, xuất hiện các loại giấy mới. Lần đầu tiên 
báo và tạp chí ra đời. Sách báo in từ nhiều nguồn khác 
nhau bằng chữ Hán, chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Nội dung 
của chủng rất đa dạng và phức tạp. Các tác giả - đứng trên 
những lập trường khác nhau nên phản ánh lịch sì, xẵ hội, 
văn hoá đất nước ta cũng rất khác nhau. Các chính sách về 
phương diện văn hoá - xã hội mà thực dân Pháp thực hiện
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nhằm phục vụ cho mục đích cai trị và công cuộc khai thác 
thuộc địa của chính quốc.

Văn hoá trong giai đoạn 1858 - 1945 thể hiện rõ hai 
đặc trưng cơ bản :

1. Tiếp xúc, cưỡng bức và giao thoa văn hoá Việt -
Pháp.

2. Giao lưu văn hoá tự nhiên giữa Việt Nam với thế 
giới phương Tây.

Qua tiếp xúc và giao lưu với văn hoá Phương Tây, 
văn hoá Việt Nam có sự sàng lọc để tiếp nhận những tinh 
tuý của văn hoá - văn minh Pháp và phương Tây để làm 
giầu cho văn hoá bản địa, nhằm tìm hiểu thêm kẻ thù, tiến 
tới đánh bại kẻ thù, giành lại độc lập dân tộc.

2.4.2. Các tài liệu tỉêu biểu và nộỉ dung của chứng

Thời kỳ này sách báo, tài liệu của người Pháp được 
xuất bản bằng tiếng Pháp là loại chính thống. Người Pháp 
chẳng những tìm hiểu, ghi chép chung về đất nước ta mà 
còn đi sâu nghiên cứu từng vùng, từng địa phương, từng 
dân tộc, từng ngành nhằm phục vụ cho mục đích xâm lược, 
cai trị và bóc lột của chúng. Theo sách Địa chí văn hoá 
dân gian Nghệ Tình ghi lại thì viên công sứ người Pháp là 
Ô đe đã chọn mảnh đít Nghệ An làm điểm sưu tầm 
Folklore trong đó có truyện kể dân gian, đã gửi hàng trăm
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câu hỏi bát nhiều xã thôn khai báo (28). Qua bước đầu 
phát hiện, thu thập cho thấy khá nhiều tài liệu tiếng Pháp 
có thể giúp cho việc nghiên cứu văn hoá các địa phương. 
Những tài liệu này hiện đang lưu giữ ở Thư viện Quốc gia, 
Thư viện Viện thông tin khoa học xã hội, Viện sử học và 
một số thư viện chuyên ngành Trung ương. Ngoài sách còn 
có khá nhiều loại báo, tạp chí và các loại hình khác. Theo 
phạm vi đề cập, trong số tài liệu tiếng Pháp có loại ghi 
chép về các địa phương trong phạm vi toàn quốc, có loại 
viết về một khu vực, một đạo quan, có loại mang tính chất 
chuyên khảo (Monographie) hoặc ghi chép (notice), có 
loại là các báo cáo nỉên giám (annnuaie) hoặc các công 
văn khác của chính quyền thực dân Pháp. Những tài liệu 
tiếng Pháp này về cơ bản có phương pháp điều tra khảo 
sát tì mỉ, số liệu có tính chính xác cao giúp cho các nhà 
nghiên cứu nhiều tư liệu tốt. Nhưng điều cần lưu ý  là tài 
liệu tiếng Pháp đều viết phục vụ mục đích của thực dân 
Pháp, nên hạn chế về tính tư tưởng hoặc thiếu bao quát, 
toàn diện.

Tài liệu địa chí thời Pháp thuộc cụ thể chia thành hai 
nhóm :

Nhốm thứ nhất là sách chuyên khảo (monographie) 
của các toà hành chính Pháp, các tài liệu của những tên 
thực dân như công sứ, tướng lĩnh, hoặc người Viiệt làm
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quan lại các tỉnh như Thủ hiến, bô" chánh, tổng đốc, tuần 
phủ viết theo yêu cầu của thực dân Pháp.

Nhóm thứ hai là tài liệu địa chí mang tính nghiên cứu 
của các nhà khoa học, các học giả người Pháp hoặc Việt 
như Nguyễn Vãn Huyên, Ngô Vi Liễn, Phạm Xuân Độ, 
Nguyễn Văn Xuân... cuối thế kỷ XIX nửa đầu thế kỷ XX.

Một số tác giả ĩà các công sứ, tướng lĩnh người Pháp 
đã có những công trình nghiên cứu về các tỉnh thuộc Bắc 
Kỳ. Học giả Bouchet, một mật thám lợi hại của phòng nhì 
(sau là còng sứ Lạng Sơn và đốc lý Hải Phòng) đã đem 
những kết quả nghiên cứu về làng xã ở Bắc Ninh, Bắc 
Giang, về phong tục tập quán Việt Nam được biểu hiện cụ 
thể ở đâ) để phục vụ chính quyền thực dân trong việc đề 
ra các biên pháp để dập tất cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Tài 
liệu có tnh chất chí hơn cả là cuô"n Monographie de ỉa 
provincede Bắc Ninh (Chuyên khảo về Bắc Ninh) do viên 
công sứ Wintrebert biên soạn năm 1936, trong đó ghi chép 
về tỉnh Bấc Ninh, nội dung gồm 5 phần : lịch sử, tự nhiên, 
kinh tế, di tích lịch sử và hành chính. Tướng Pháp Ardant 
du Picq có công trình nghiên cứu Hỉstoire d une cỉtadeỉỉe 
Annamiti Bắc Ninh (lịch sử Bắc Ninh - một ẩnh An Nam) 
(1935). Mặc dù việc nghiên cứu thành Bắc Ninh là để 
người Phip « bảo vệ trật tự và trông nom các công việc, 
bảo vệ bình an trong các vùng đồng bằng Bắc Kỳ », nhưng
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tác giả vẫn phải thừa nhận lịch sử và truyền thống lâu đời 
của dân tộc ta. Tác giả mô tả Bắc Ninh cũng là nơi của 
những kỳ diệu về thiên nhiên đẹp. Đó là thượng lưu sông 
Cầu, trước khi chuyển tải than Thái Nguyên và đi vào 
miền đồng bằng đã hát vang lên trong một thung lũng nhỏ 
và mát lành như con suối vùng Pi-rê-nê, núi non lởm chởm 
kỳ thú và những phong cảnh kỳ lạ của miền thượng du Bấc 
Kỳ. Kỳ diệu vì tất câ những truyền thuyết như trâu vàng từ 
một cái giếng chạy ra, trâu bạc biến vào ao giời, rùa thần 
có móng biến một chiếc nỏ thành vũ khí ghê gớm, anh 
hùng chém dôi ngựa đá, thần và rồng xuất hiện trên sông, 
tiên đánh cờ dưới bóng cây thông, hồ và lâu đài mê ly, núi 
có kho tiền, núi loé sáng trước mắt lữ khách và tat dần dần 
khi lữ khách càng tơi gần. Qua các thời đại, vẫn lưu giữ 
những huyền thoại về cuộc chiến đấu đã diễn ra, những vị 
anh hùng lập được những chiến công và vẫn ghi dấu d các 
đền đài, lăng mộ, toà thành xuất hiện khắp nơi đây trên 
đất nước này (47).

Monographie de kí province de Bắc Gừing (chuyên 
khảo về về tình Bắc Giang) của o. Quennec là tài liệu tỉnh 
chí giới thiệu một cách hệ thống nhiều mặt về tinh Bắc 
Giang như lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hoá, giáo dục.

Năm 1901 khi làm phó sứ tỉnh Thái Bình, P.Paquier 
đã viết Các tỉnh Bắc Kỳ, ứnh Thổi Bỉnh, trong đổ ghi
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chép về địa chất, khí hậu, quá trình lịch sử, tài nguyên 
(nông nghiệp, công nghiệp, thương mại) và sử dụng tài 
nguyên (sông ngòi, cầu đập, đường xá), tư pháp, cảnh sát, 
giáo dục, y tế của tỉnh Thái Bình.

Theo chỉ thị của thống sứ Bắc Kỳ là Pagét, khi đang 
làm bố chánh tỉnh Thái Bình, Dương Thiệu Tường đã biên 
soạn Note sur ỉa provỉnce đe Thai Binh (ghi chép về tỉnh 
Thái Bình) (1933). Nội dung đề cập đến giới hạn và diện 
tích của tỉnh, tên các phủ, huyện, xã, làng, sông ngòi, đê 
điều, cầu cống, đường xá, nông nghiệp, thương mại, công 
nghiệp, y tế, giáo dục, các công trình lịch sử, danh nhân và 
dân ca, ngạn ngữ. Với các sô" liệu điều tra kỹ lưỡng về các 
phủ huyện, xã của Thái Bình, về diện tích trồng trọt, năng 
suất lúa, chợ bứa, cấc nghề thủ công cổ truyền, số học sinh 
từ 1902- 1930 (48).

Một tài liệu khác, Notice sur ỉa province đe Thái 
Bình (ghi chép về tỉnh Thái Bình) đề cập đến lịch sử của 
tỉnh trước khi người Pháp đến, sự thành lập tỉnh và phân 
chia các khu vực hành chính, các công sứ, phó sứ, quan 
lại đầu tỉnh, dân số và nhân chủng, tôn giáo, xã hội, kỹ 
nghệ và thương mại. Đặc biệt trong tài liệu này khắc 
hoạ lên tính cách con người Thái Bình trầm lặng mà sâu 
sắc, là xứ sd của yên bình, tĩnh mich và thơ mộng. Thái 
Bình là mảnh đất đã sản sinh và nuôi dưỡng nên những
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sĩ phu uyên bác, đầy tham vọng đã có nhiều dóng góp 
cho đất nước.

Ở Nam Bộ khi người Pháp đặt sự cai trị của mình lên 
vùng đất này sau khi công cuộc khai thác thuộc 'địa lần 1, 
lần 2, họ rất chu ý viết những chuyên khảo về từng tỉnh 
như: Monograpkie de la province de Can Tho (chuyên 
khảo về tỉnh cần Thơ), Imp. L.Menard 1901; Monographie 
de ỉa province de Tra Vinh (chuyên khảo về tỉnh Trà Vinh), 
Imp. L.Menard 1903; Monographie de la province de Ben 
Tre (chuyên khảo về tĩnh Bến Tre), Imp. L.Menard 1903... 
Đương nhiên những công trình ấy phục vụ cho mục đích 
cai trị và khai thác thuộc địa của họ. Nhưng những cuốn 
chuyên khảo của các toà hành chính tỉnh hay của các viên 
quan cai trị người Pháp có nhiều ghi chép về văn hoá dân 
gian, mà đến nay, vẫn thấy có gỉá trị về mặt tư liệu.

Sách địa chí viết về văn hoá xã hội như công trình 
của Pierre Gourou: Les paysơns du deừa Tonkinois, Etude 
de geographie humaine ị Người nông dân đồng bằng Bắc 
Bộ, khảo sất địa lý nhân văn) ( ỉ932) đã ghi chép khá kỹ 
lưỡng về lịch sử, địa lý, các ngành nghề, nhân chủng, 
phong tục, văn hoá của các tĩnh đồng bằng Bắc Bộ (49). 
Ngoài ra có thể coi «r Hoà Bình Mương Province » (Tỉnh 
Mường Hoà Bình) là tài liệu có giá tri về văn hoá của 
Pierre Grossin. Địa danh này được phản ánh thông qua các
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mục về địa chất, truyền thuyết, lịch sử, sử biên niên của 
tỉnh, nguồn gốc, tổ chức và quyền lực của quan lang, tài 
sản của quan lang, tục lệ và phong tục, sinh đẻ, sự kế tập 
trong nhà lang, đám cưới, đám tang, bênh tật, các thứ ma, 
chuyện kể, đám cưới vua Thuỷ Tề, tự tử vì tình, hang, 
động, chùa, thắng cảnh. Trong phần kết luận, tác giả nhấn 
mạnh : để xây dựng tỉnh Hoà Bình thì phải biết yêu mến 
tỉnh Hoà Bình.

Năm 1926 Ngô Vi Liễn (1894 - 1945) cùng với Đỗ 
Đinh Nghiêm và Phạm Văn Thư soạn Địa dư các tỉnh Bắc 
Kỳ. Sau phần giới thiệu chung về địa hình, chính trị, kinh 
tế  của Bắc Kỳ, công trình đi sâu ghi chép về từng địa 
phương bao gồm vị trí, diện tích, địa thế, khí hậu, diên 
cách và tỉnh lỵ, sản vật, cổ tích và thắng cảnh. Trong lời 
dẫn, tác giả đã phân tích rõ ràng tác dụng của sách địa chí 
đối với sự nhận thức và giáo dục cho mọi người : địa dư là 
một khoa học rất cần cho toàn thể quốc dân. Người nước 
nào phải biết địa dư nước ấy thì mới biết giang sơn cảnh 
thể nước mình đã trải qua bao phen gian nan khai phá mới 
có ngày nay, mới hiểu « non kia ai đáp mà cao, sông kia aỉ 
bới ai đào mà sâu ». Địa dư cần như vậy, mà dân ta còn 
lấm người chưa biết nước ahà hình thể ra sao, vị trí về đâu, 
sơn xuyên có những gì, dân cư đông hay vắng, diện tích to 
hay nhỏ, sản vật nghèo hay giầu, chính trị ra làm sao. Khi
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nói chuyện hay đến một tỉnh nào, không hiểu tỉnh ấy ở về 
phương nào ưong nước. Trông thấy mọi con sông hay ngọn 
núi trước mặt mà không biết sông ấy, núi ấy danh hiệu là 
gì. Điều khuyết điểm ấy do nhiều lý do, nhưng có lẽ là vì 
hiếm sách. Hiện nay chỉ có mấy quyển địa dư gồm cả 
Đông Pháp viết bằng Pháp văn, chưa có quyển nào viết 
bằng quốc vãn và nói riêng về từng tinh. Thế thì địa dư 
học không thể nào cho phổ thông học được. Chúng tôi nghĩ 
như vậy nên mới gia công kê cứu soạn ra sách này, ưong 
đó nói riêng về từng tỉnh đề là Địa dư cấc tỉnh Bắc Kỳ,

Sách Địa dư các tình Bắc Kỳ gồm 4 phần :

1- Xứ Bắc Kỳ chung: hình thể, chính trị, kinh tế (các 
sản vật).

2- Các tỉnh gồm 23 tỉnh theo thứ tự A, B, c.

3- Các đạo quan binh: Hải Ninh, Hà Giang, Cao 
Bằng, Lai Châu.

4- Các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng.

Thành phố Hà Nội được ghi chép theo các mục: bản 
đồ lịch sử, vị trí và diện tích, dân cư, sồng hồ, khí hậu, 
thương mại, kỹ nghệ, các công sở, các học đường, chính 
trị, đường giao thông, những lâu đài to trong thằnh phố, 
nhữtig thắng cảnh và cổ tích như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, 
trại Bách thú, đền Bạch Mã, đền Quán Thánh V . Y . .
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Ngô Vi Liễn còn biên soạn các sách địa chí như Địa 
dư huyện cẩm Giàng (1931), Địa dư huyện Quỳnh Côi 
(1933), Địa dư huyện Bình Lục (1935) khi ông làm tri 
huyện các địa phương trên.

Cũng vào thời kỳ này đã xuất hiện những công trình 
đặc biệt có giá trị về vãn hoá Việt Nam và về địa chí tỉnh 
Bắc Ninh của tác giả Nguyễn Văn Huyên. Trước cách 
mạng tháng Tám năm 1945, Nguyễn Văn Huyên (1908 - 
1975) có nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá Việt 
Nam. Sau mười năm được đào tạo ở Pháp, cuối năm 1935, 
GS. Nguyễn Vãn Huyên về nước, dạy học rồi làm việc ở 
Trường Viễn Đông bác cổ cho đốn nãm 1946. Các công 
trình của ông được viết và xuất bản bằng tiếng Pháp tập 
trung vào hai chủ đề tín ngưỡng và thiết chế xã hội Việt 
Nam. Năm 1995 - 1996, bản dịch tiếng Việt các công trình 
của ông được nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố thành 
hai tập sách dày dặn, khổ lớn với tên gọi Góp phần nghiên 
cứu văn hoá Việt Nam. Một trong những công trình nghiên 
cứu có giá trị của ông là Địa /< hành chính Kỉnh Bắc (Le 
Bắc Ninh (ou Kinh Bắc): Tableau de géographie 
administrative d'une ancienne province annamite) đã phản 
ánh khá tỉ mỉ và công phu về sự thay đổi hành chính, diên 
cách, ljch sử của tỉnh Bắc Ninh trong một thời kỳ có nhiều 
biến đổi. liên quan cả đến các tỉnh xung quanh như Hà 
Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương (50).
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2.5. ĐỊA CHÍ VẤN HOÁ TỪ SAU CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM ĐẾN NAY

2.5.1. Giai đoạn từ  1945 -1975

a) Hoàn cảnh lịch sử- xã hội

Cách mạng tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử nước ta, đem lại độc lập tự đo cho dân tộc, giải phóng 
và thực hiện quyền làm chủ của con người. Ngay sau cách 
mạng tháng Tám thành công, nhân dân ta bước vào cuộc 
kháng chiến thần thánh suốt ba mươi năm chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập dân tộc, thống nhất 
Tổ quốc. Từ năm 1954 đất nước chia làm hai miền, cả 
nước cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng, 
miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến thần thánh chống đế 
quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Miền Bắc tiến hành 
cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chi viện cho 
cách mạng miền Nam, vừa đánh thắng chiến tranh phá 
hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

b) Các công trình địa chí tiều biểu và nội đung của 
chúng

Trong chín năm kháng chiến chống thực din Pháp ở 
cả nước hầu như không tiến hành biên soạn và xuất bản 
các công trình địa chí. Sau hoà bình lập lại, ở miền Bắc do 
yêu cầu phát huy lòng yêu nước và truyền tlống kiên
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cường bất khuất để cổ vũ khích lệ tinh thần chiến đấu, hi 
sính của nhãn dân la nhàm phục vụ cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, nên các địa phương chủ yếu tiến hành 
biên soạn sách lịch sử, mà ít đặt vẩn đề biên soạn địa chí. 
Có rất nhiều xã, huyện, tỉnh đã chú ý giới thiệu truyền 
thống của mình, song lại quan tâm đến lịch sử Đảng hoậc 
phong trào cách mạng. Năm 1960 Viện sử học biên soạn 
công trình có tầm cỡ về Lịch sử Thả đồ Hà Nội. Công 
trình này do GS. Trần Huy Liệu, viện trưởng làm chủ biên. 
Bắt đầu từ năm 1961 trong hội nghị khoa học do Viện Sử 
học tổ chức với chủ đề biên soạn lịch sử địa phương, GS. 
Nguyễn Đổng Chi đã trình bày tham luận “vấn đề viết xã 
chí trên toàn miền Bắc” và được hội nghị nhiệt liệt hưởng 
ứng. Sau đó chính giáo sư và nhiều cán bộ nghiên cứu đã 
phổ biến đề án viết xã chí rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành phố. 
Trên thực tế, nhằm hiện thực hoá các quan sát và ý kiến 
riêng, ngay sau khoảng thời gian đưa ra chủ trương trên, 
ông đã cùng với Cao Huy Đỉnh và Đặng Nghiêm Vạn viết 
cuốn Phương phấp sưu tầm văn học dân gmn ở nông thôn 
(4). Đây là một trong số ít những cuốn sách nêu lên định 
hướng chung lẫn cách thức khai thác, thu thập thông tin, 
cách xử lý đề tài, cách hệ thống hoá các nguồn tài liệu sao 
cho khách quan, khoa học, trong đó có nhiều kinh nghiệm 
riêng, những dẫn chứng sinh động và thực sự bổ ích cho 
những người mới bước vào nghề. Năm 1972 tỉnh Hoà Bình
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xuất bản cuốn Góp phần ãrn hiểu tính Hoà Bình, đề cập 
đến các nội đung như: duyên cách tỉnh Hoà Bình, thiên 
nhiên và các nguồn lợi thiên nhiên, sinh hoạt văn hoá 
truyền thống của Hoà Binh, chế độ nhà lang, truyền thống 
đâu tranh của các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Năm 1974 ty 
Văn Hoá Vĩnh Phú xuất bản Địa chí tính Vĩnh Phú do 
Nguyễn Xuân Lân biên soạn. Đây là cuốn địa chí mang 
tính khoa học phổ thông chủ yếu phục vụ cho độc giả phổ 
thông để tìm hiểu khái quát về vùng đất Tổ.

Ở miền Nam, thời chính quyền cũ có biên soạn một 
số địa chí tỉnh với mục đích cơ bản phục vụ cho việc quản 
lý địa phương. Mảng đề tài được quan tâm hơn cả vẫn là 
những ghi chép về các tỉnh Nam Bộ dưới dạng sách địa chí 
(xưa và nay, non nước Việt Nam) của các tác giả Huỳnh 
Minh, Nguyễn Duy Oanh, Nguyễn Thiệu Lâu, Phạm Long 
Điền, Sơn Nam, Vương Hồng sển. Những ghi chép của 
các tác giả đều thể hiện tình cảm yêu mến quê hương xứ 
sở. Đặc biệt Huỳnh Minh là tác giả có tới 9 quyển sách 
dạng địa chỉ về 9 tỉnh cũ ở Nam Bộ. Dù rằng tác phẩm của 
ông chưa đạt độ sâu sắc, khoa học toàn diện, nhưưg ít 
nhiều ông đã đặt những viên gạch đầu tiên cho việc tạo 
dựng địa chí ở các tỉnh Bạc Liêu, cần Thơ, Định Tường, 
Vũng Tàu, Gia ĐỊnh, Vĩnh Long, Gò Công, Sa Đéc, Kiến 
Hoà (chẳng hạn, Kiến Hoà xưa và nay, 1965; Định Tưừng
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xưa và nay, 1965; Gò Công xưa và nayf 1969...). Cũng ở đề 
tài này, cuốn Tỉnh Ben Tre trong lịch sử Việt Nam từ 1757 
đến 1945 của Nguyễn Duy Oanh và Sài Gòn năm xưa của 
Vương Hồng sển được viết cẩn thận, tư liệu xử lý rất kỹ 
càng. Nhưng có lẽ yêu cầu của công việc địa chí thường 
vượt quá khả năng và tầm bao quát của mỗi cá nhân đơn lẻ 
và hơn nữa người viết thường lại tuỳ hứng định hướng nội 
dung sách theo thế mạnh của riêng mình, nên dễ hoá 
thành phiến diện, thiên lệch. Trên cái nền chung của địa 
chí đã hình thành nhiều cách phác hoạ khác nhau. Trong 
Xứ trầm hương của Quách Tấn có nhiều chương nói về 
lịch sử, văn hoá, đền miếu, tôn giáo, món ăn, nhưng tác 
giả vẫn dè dặt phân định: Xứ trầm hương có tính cách một 
tập du ký hơn là biên khảo, nên bảo Xứ trầm hương không 
phải địa phương chí Khánh Hoà. Còn tác giả Huỳnh Minh, 
trong Sa Đéc xưa và nay, mặc dù có chia đủ các phần: sử 
lược - địa lý, sinh hoạt đạo giáo, đình chùa, huyền thoại và 
giai thoại, song vẫn thấy chông chênh, chưa hẳn là một bộ 
địa chí văn hoá dân gian.

2.5.2. Gỉai đoạn từ 1975 đến nay

a) Hoàn cảnh ỉich sù  - xã hội

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đât nước thống 
nhất, cả nước có một nhiệm vụ chung là xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1986, sau đại hội
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Đảng toàn quốc lần thứ VI chúng ta tiến hành công cuộc 
đổi mới đất nước, về kinh tế xoá bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, phát triển nền kinh tế thị trường gồm 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, về 
chính trị xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây 
dựng Đảng trong sạch vững manh, xây dựng nhà nước 
pháp quyền, nhà nước của dân, đo dân và vì dân. về văn 
hoá xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bân sắc dân tộc. Thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá 
trong chính sách đối ngoại, mở cửa, giao lưu và hội nhập 
với các nước trong khu vực và quốc tế. Làm thế nào để 
có thể khai thác và phát huy hết tiềm năng, nội lực của 
đất nước cũng như từng vùng, từng địa phương. Mọi tài 
nguyên, đất đai, của cải vật chất và văn hoá của nhân 
dân đều không nằm ở một nơi, không chỉ ở trung ương, ở 
các địa điểm trung tâm như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh mà tại các địa phương.

Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm bảo quản, khai thác 
và biên soạn địa chí trở thành xu thế tất yếu, được đật ra 
sôi động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thời kỳ xây dựng 
đất nước, phát triển vãn hoá. Nó cung cấp thông tin, tạo cơ 
sỡ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách phát triển 
của Đảng và Nhà nước. Hoạt động này đã trở thành một 
phong trào xã hội rộng lớn, sâu sắc với ba hình thức chủ
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yếu là nhà nước, xã hội và nhà trường. Tổ chức nghiên cứu 
địa chí nhà nước là hình thức cơ bản nhất. Nhà nước quản 
lý đề tài, lực lượng nghiên cứu, cung cấp kinh phí, phương 
tiện kỹ thuật và kết quả nghiên cứu được nhà nước sử 
dụng. Hình thức này tập hợp các viện nghiên cứu khoa 
học, các trường đại học, các sở, ban ngành ở địa phương, 
các cơ quan văn hoá giáo dục ngoài nhà trường như thư 
viện, bảo tàng, nhà văn hoá, nhà xuất bản tỉnh, thành phô". 
Công tác địa chí là một trong những chức năng đặc biệt 
quan trọng của thư viện tỉnh, thành phố. Thực hiện chức 
năng này, các thư viện giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu 
như sưu tầm, bảo quản, khai thác, phổ biến các tài liệu địa 
chí và ấn phẩm địa phương đến độc giả. Các bảo tàng tiến 
hành sưu tầm, trưng bày hiện vật về địa phương, xây dựng 
bảo tàng khảo cứu địa phương, bảo tàng chuyên đề về 
danh nhân dịa phương. Nhà vãn hoá tỉnh, thành phô" sưu 
tầm tư liệu về vãn hoá nghệ thuật dân gian địa phương, tổ 
chức các lễ hội truyền thống, các cuộc thi đàn hát dân ca. 
Tổ chức xã hội tham gia nghiên cứu địa chí được tiến hành 
theo nguyên tấc tự nguyện, bao gồm các hội, câu lạc bộ 
với nhiều hình thức sinh động. Có tổ chức hội mang màu 
sắc chính trị, trực tiếp chịu sự lãnh đạo, quản lý của tổ 
chức Đảng, chính quyền địa phương như hội nông dân, 
thanh niên, phụ nữ. Có hội mang tính chất học thuật như 
hội văn học nghệ thuật, hội lịch sử, lại có hội mang tính
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chất từ thiện như hội từ thiện tấm lòng vàng. Tổ chức 
nghiên cứu âịà chí ở nhà trường nhằm giáo dục nâng cao 
sự hiểu biết của các em học sinh về địa phương vổi nhiều 
hình thức sinh động, phù hợp với lứa tuổi các em như đưa 
vào chương ưình các môn học về địa lý, lịch sử, văn học 
địa phương. Tổ chức thăm quan danh lam, thắng cảnh, các 
cuộc thi tìm hiểu về địa phương, gặp gỡ những rứiân vật 
nối tiêng.

Các hoạt động nghiên cứu địa chí không chỉ có ý 
nghĩa trở lại cội nguồn, mà là tự khám phá mình trong quá 
trình phát triển, làm sống lại tiềm nãng thiên nhiên, kinh 
tế, văn hoá, giá trị đạo đức nhân vãn, nhất là những nét 
đẹp của vãn hoá truyền thông từng địa phương nhằm phát 
huy tối đa nội lực của chính địa phương mình để hoà nhập 
với các địa phương, vùng, miền khác nhau của cả nước và 
thế giới. Xu thế này ngày càng mạnh hơn và là xu thế rất 
tích cực, tạo ra sự nghiên cứu sâu về từng vùng và sự hiểu 
biết toàn diện về địa phương. Đã đến lúc để quản lý điều 
hành đất nước thì nhít định phải có sự hiểu biết tổng thể 
cũng như về con người và văn hoá của họ ở từng địa 
phương.

b) Các tài liệu địa chí tiêu biểu và nội dung của
chúng

Hoạt động biên soạn địa chí không chỉ các nhà khoa
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học, nhà hoạt động văn hoá ở Trung ương mà còn có các 
nhà quản lý và nhiều người dân địa phương, các cán bộ về 
hưu, các cựu chiến binh quan tâm. Tại các tỉnh, thành phố 
thành lập ban chỉ đạo biên soạn sách địa chí do chủ tịch 
tỉnh hoạc trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ phụ trách, trong 
đó có sự tham gia trực tiếp của Sở Vãn hoá - Thông tin, Sở 
Khoa học công nghệ và môi trường. Đây là thời kỳ bùng 
nổ của các địa phương chí, địa chí văn hoá làng xã, huyện, 
t nh, thành phố trên quy mô toàn quốc, nhưng lại rơi vào 
tình trạng mạnh nơi nào nơi ây làm, không có và không 
cần một hình mẫu (model) thống nhãt trong cả nước.

Kết quả của hoạt động này đã cho ra mắt độc giả 
hàng loạt các công trình địa chí tổng hợp hoặc chuyên 
ngành văn hoá được biên soạn công phu, có giá trị của các 
tỉnh, thành phố, huyện, làng, xã. Có thể dẫn ra các bộ địa 
chí tiêu biểu và bề thế như£)jÉỡ chí Hà Bắc (1982), Đỉa chí 
Vĩnh Phú - vân hoá dân gừtn vàng đất Tổ (1986), Địa chí 
văn hoá thành phố Ho Chí Minh (1987 - 1990), Địa chí 
vân hoá dân gian Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 
(1991), Địa chí Ben Tre (1991), Địa chỉ văn hoá dân gian 
Nghệ Tĩnh (1995), EHa chí Hậu Lộc (1997), Địa chí văn 
hoá huyện Quỳnh Lưu (1998), Địa chí Gia Lai (1999), Địa 
chí Lạng Sơn (1999), Địa chí Cao Bằng (2000), Địa chí 
Thanh Hoá (2000), Địa chí Vĩnh Phúc (2000), Bịa chí
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Khánh Hoà (2003), Địa chí vàn hoá dấn gian Ninh Bình 
(2004), Địa chí Thừa Thiên Huế (2005), v.v... Một số 
thành phố lớn thuộc Trung ương đã và đang biên soạn 
bách khoa thư như Bách khoa thư địa đanh Hải Phòngy 
Bách khoa thư Hà Nội.

Mở đầu là Địa chí Hà Bắc dày 740 tr. khổ lớn, được 
biên soạn trong vòng bảy năm (tính từ hội nghi Địa chí Hà 
Bắc ngày 27-2-1976 đến ngày ra đời vào tháng 1-1983) do 
tập thể các nhà nghiên cứu ỏ Trung ương và địa phương 
phụ trách (48 tác giả và biên tập viên). Cuốn sách này đề 
cập đến nhiều mặt của địa phương: Tự nhiên và dân cư, 
kinh tế, lịch sử đấu tranh giữ nước và đâu tranh xã hội, văn 
hoá xã hội. Tư liệu dồỉ dào phong phú bao gồm cả truyền 
thông, hiện đại và phần hiện đại đã được chú ý đặc biệt. 
Địa chí Hà Bắc là một cuốn sách tốt, có nhiều tư liệu, rết 
đáng tham khảo. Hà Bắc đi tiên phong trong việc biên 
soạn địa chí tỉnh, thành phố, nhưng đó chưa phải là cuốn 
sách địa chí “mẫu” vì nó có nhược điểm cơ bản là thiếu 
một cái nhìn tổng thể rộng lớn của cả nưdc, vì cả nước, 
thiếu một cái nhìn địa chính trị (géopolitique) và dịa chiến 
lược (geostrat’egique) và khống định vị được thấu đáo Hà 
Bắc trong tổng thể Bắc Bộ, trong tổng thể Việt Nam. 
Trong Địa chí Hà Bắc cũng thiếu một cái nhìn tờ thành 
phố rồng bay, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, cái nhìn từ 
thủ đô của cả nước.
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Cuốn địa chí thứ hai được đạt tên là Địa chí Vĩnh 
Phú - văn hoá dân gian vừng đất Tổ. Ở đây có lẽ địa 
phương đã quan niệm về một bộ địa chí Vĩnh Phú gồm 
nhiều tập, mà tập này đề cập riêng phần văn hoá dân gian. 
Cuốn sách khá dày dặn với 320 tr. khổ lớn, do một nhóm 
soạn giả 9 người biên soạn theo gợi ý của Viện Văn hoá 
dân gian và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Do vậy, nội 
dung của sách, ngoài chương một đề cập đại cương về 
thiên nhiên và con người Vĩnh Phú, thì các chương sau chỉ 
ghi chép về tục ngữ, thơ ca dân gian, truyện kể, mỹ thuật, 
âm nhạc dân gian, trò diễn, hội làng và lễ thức ưong sinh 
hoạt gia đình, xã hội.

Cho đến năm 1987 từ miền Nam, một bộ địa chí mới 
ra đời mang tên là Địa chí văn koá thành phô' Hr Chí 
Minh. Ban chủ nhiệm công trình là các giáo sư, nhà 
nghiên cứu nểi tiếng: Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, 
Nguyễn Công Bình, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên 
cứu về khoa học xã hội ở thành phố. Bộ sách gồm 4 tập, 
mỗi tập bao gồm nhiều bài nghiên cứu và tiểu luận (43).

Tập I gồm các bài nghiên cứu về lịch sử như tiền sử, 
sơ sử, dị a lý lịch sử, lược sử chống Pháp và chống Mỹ ở 
thành phố Sài Gòn trước đây.

Tập II gồm các tiểu luận về văn học như văn học dân 
gian, vãn học Hán Nôm, văn học chữ quốc ngữ trên đất Sài
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Gòn thế kỷ XVII, XVIII, XIX, từ tỉếng nói Sài Gòn đến 
tiếng nói thành phố Hồ Chí minh, văn học chữ quốc ngữ 
cuối thế kỷ XIX đầu XX, thơ văn yêu nước 30 năm cách 
mạng và kháng chiến (1945 - 1975).

Tập III gồm các tiểu luận về nghệ thuật trên địa bàn 
thành phô" như hát bội, cải lương, kịch nói, điêu khắc, hội 
hoạ, kiến trúc, âm nhạc.

Tập IV gồm các bài nghiên cứu về đạo lý và ứng xử 
của người thành phố, về đấu tranh tư tưởng từ xưa tới nay, 
giao lưu văn hoá ở thành phổ", tín ngưỡng, tôn giáo và chủ 
nghĩa vô thần, lịch sử giáo dục, Sài Gòn khoẻ, văn hoá vật 
chất, lễ nghi phong tục.

Các tác giả Địa chí văn hoá thành phố  Hổ Chí Minh 
đã khái quát lịch sử truyền thống về nhiều mật của thành 
phố, đóng góp thêm những sử liệu mới có giá trị, góp phần 
khẳng định những phẩm chất tốt đẹp, củng cố niềm tin cho 
mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục sự nghiệp của lớp người đi 
trước. Tập sách này đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hoá 
của cả nước cũng như nhân dân thành phố đối với mảnh 
đất Bến Nghé - Đồng Nai xưa, thành phố Hồ Chí Minh 
hôm nay.

Địa chí vân hoá dân gian Thăng Long - Đông Đô - 
Hà Nội (1991) là một trong những công ưình địa chí văn 
hoá có giá trị đề cập đến nhiều loại hình văn hoá dân gian
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đậc sác vùng Thăng Long - Hà Nội do GS. Đinh Gia 
Khánh chủ biên, bao gồm các chương: Đại cương về đất 
nước con người; ca dao, tục ngữ, truyện dân gian; ca mua 
nhạc dân gian; trò chơi, trò diễn dân gian; lễ thức và phong 
tục; kiến trúc và điêu khắc; các nghề thủ công mỹ nghệ 
dân gian; danh nhân văn hoá.

Nghiên cứu, tìm hiểu về vùng đất Nghệ Tĩnh ỉà công 
việc đã được quan tâm từ lâu. Nhiều học giả ở các thế kỷ 
trước đây đã ghi chép về Hoan Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh 
trong các bộ quốc chí. Ngoài ra còn có sách chuyên khảo 
về thiên nhiên, thổ địa, nhân vật trên vùng đất này như 
Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch. Tính độc đáo của xứ 
Nghệ trong văn hoá Việt Nam là một điều rõ ràng và đã 
được thừa nhận. Nhưng khám phá, lý giải được nét độc đáo 
đó thì cần có nhiều công phu, phải đi sâu vào nhiều lĩnh 
vực, trong đó có văn hoá dân gian. Sách Địa chi văn hoá 
đần gian Nghệ Tĩnh ra đời đã đáp ứng yêu cầu trên. Cuốn 
địa chí này được biên soạn khá công phu, do tập thể tác 
giả fài những nhà khoa học am hiểu về vùng đất Nghệ Tình 
tham gia, mà GS. Nguyễn Đổng Chi là chủ biên. Ngay 
trong lời nói đầu ông đã phân định rạch ròi: Hai tiếng “địa 
chí” quen thuộc, thường dùng để chi một loại công trình 
ghi chép miêu tả, nói khác đi là thông tin nhiều mặt của 
một địa phương hoặc rộng (như tỉnh chí) hoặc hẹp (như xã 
chí). Nó không phải là lịch sử mà cũng khỏng hẳn là địa lý,
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tuy rằng nó bao hàm ít nhiều nhiệm vụ địa lý lịch sở. 
Nhưng cái tên địa chí văn hoá dân gian thì rõ ràng là một 
loại sách có đốì tượng cụ thể là folklore khoanh vùng trong 
một không gian nào đấy. Đối tượng dĩ nhiên là văn hoá 
nhưng không phải văn hoá chính thông, văn hoá cung đình 
mà là văn hoá dân gian. Chủ yếu nó là vãn nghệ, là truyền 
thống, là quan niệm thẩm mỹ của quần chúng xuyên qua 
vãn hoá dân gian của một địa phương (28).

Vđi quan niệm học thuật như trên, nội dung sách 
được chia thành bảy phần chính: Đất nước và con người 
Nghệ Tĩnh; tri thức dân gian; chuyện kể dân gian; thơ ca 
nhạc dân gian; trò chơi, múa, hội diễn và sân khâu dân 
gian; nghệ thuật và món ăn dân gian; phong tục tập quán 
dân gian. Đương nhiên, với đặc trưng nguyên hợp của vãn 
hoá dân gian thì việc phân chia này chỉ có tính chất ước lệ, 
tương đối để nhận diện hoàn cảnh văn hoá dân gian Nghệ 
Tĩnh mà thôi. Điều cơ bản và quan ưọng nhất là bộ sách 
đã trình bày một cách đầy đủ, có hệ thông về toàn bộ diện 
mạo văn hoá dân gian Nghệ Tĩnh.

Địa chí Bến Tre (xuất bản 1991, tái bản 2001 cố sửa 
chữa và bổ sung) do một nhóm gồm 9 tác giả biên soạn, 
chủ biên là Thạch Phương - Đoàn Tứ (38). Đẫy ỉầ một 
công trình khoa học ldn, đúng như GS. Lê Trí Viễn nhận 
xét: Địa chí Bến Tre thực sự là một công trình có tầm cỡ
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về Bến Tre. Có ý kiến cho nó là một Bách khoa từ điển về 
Bến Tre cũng có lý. Tri thức không đòi hỏi sâu, nhưng đủ 
những nét cơ bản, có lý giải, phần lớn là miêu tả, tập hợp 
và có sức hấp dẫn hơn là khám phá và phát hiện. Biên 
soạn cuốn sách này các tác giả đã sử dụng phương pháp 
lịch sử, nhưng chú trọng đến thư tịch cả trực tiếp lẫn gián 
tiếp, đồng thời tổ chức khảo sát thực địa một cách có bài 
bản, sưu tầm điền dã, tham khảo hồ sơ lưu trữ của tỉnh, của 
các thư viện, lục lại gia phả các họ tộc, có thõng kê, so 
sánh đối chiếu và hệ thống hoá các nguồn tư liệu thu thập 
được trong dân gian, để làm cơ sở phân tích, lý giải, rút ra 
kết luận cần thiết cho việc biên soạn công trình. Các phần 
của cuốn sách đi từ thiên nhiên đến xă hội, chính trị, kinh 
tế, văn hoá. Riêng phần văn hoá chiếm một khôi lượng 
đáng kể bao gồm các nội dung về văn học (văn học dân 
gian, vãn học viết), nghệ thuật biểu diễn (dân ca, âm nhạc, 
hát bội, cải lương...), giáo dục, ăn - mặc - ở, phong tục tập 
quán, tôn giáo.

Tạí hai tỉnh biên giới phía Bắc trong hai năm 1999 - 
2000 đã cho ra mắt bạn đọc hai công trình địa chí tổng hợp 
đồ sộ là Địa chí Lạng Sơn và Địa chế Cao Bằng. Sau 15 
năm SƯU tầm, nghiên cứu, biên soạn, cuốn Địa chí Lạng 
Sơn được xuất bản. Đây là công trình của tập thể các tác 
giả thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
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do G$. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý chủ trì. Tham gia vào 
công trình này còn có các cán bộ chủ chốt các ban ngành 
tỉnh Lạng Sờn. Địa chi Lạng Sơn đã phác thảo diện mạo 
của mảnh đất, con người xứ Lạng xưa và nay. Vổi quan 
điểm lịch sử và cách nhìn biện chứng, với phương pháp 
luận khoa học, cuốn sách thực sự là nguồn tư liệu qúy có 
giá trị khảo cứu, lưu giữ truyền thống và những tinh hoa 
văn hoá của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

Nội dung địa ch! Lạng Sơn gồm 5 phần chinh ghi 
chép về địa lý, lịch sử và con người, kinh tế, văn hoá - xã 
hội, các huyện thị. Phần văn hoá - xã hội đề cập đến đời 
sống vật chất và tinh thần của các dân tộc anh em sống 
trên xứ Lạng; giới thiệu đời sống tín ngưỡng, lễ hội, phong 
tục tập quán; vãn học, nghệ thuật, y tế, giáo dục, thể dục 
thể thao của tỉnh, các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của 
Lạng Sơn - những di tích ỉịch sử và văn hoá đã trỏ thành 
niềm tự hào của nhân dân Lạng Sơn và là điểm thu hút 
khách du lịch trong và ngoài nước.

Riêng hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã biên soạn 
được nhiều địa chí cấp huyện trong toàn quốc, tiêu biểu 
như Địa chí văn hỡá huyện Quỳnh Lưu, Địa ch í huyện 
Tương Dươngy Địa chí thành p h ố  Thanh Hoáy B ịa chí 
huyện Hậu LỘCy Địa chí huyện Thọ Xuân,,, Quảng Đình và 
Thanh Hoá cũng là hai tỉnh biên soạn được nhiều địa chí
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văn hoá làng, xã. Chẳng hạn, Vần hoá truyền thống xã 
Định Tường huyện Yên Định (1983), Khảo sát vàn hoấ 
truyền thống Quỳ Chữ (1985), Mường Ca Dữ (1985) thuộc 
dân tộc Thái ở Huyện Quan Hoá. Mường Đả (1986) thuộc 
dân tộc Mường ở huyện Thạch Thành (Thanh Hoá). Tỉnh 
Quảng Bình có tác giả Nguyễn Tú sinh năm 1920 tại xã 
Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới đã biên soạn nhiều địa chí vê 
làng xã như: Địa chi Bảo Ninh (1986), Địa chí xã Thanh 
Trạch (1995), Địa chí làng Thuận Bài (1996), Địa chi 
làng CỔ Hiền v.v...

Hoạt động nghiên cứu và biên soạn sách địa chí trong 
thời gian qua được ghi nhận là sợ kiện văn hoá - khoa học 
của các địa phương. Nó có tác dụng trước hết đối với độc 
giả là nhân dãn địa phương, vì đã cung cấp những thông 
tin tổng thể về địa phương, giup họ nhận thức, tự hào và 
thêm yêu mến quê hương. Đối với cán bộ đang công tác 
tại các lĩnh vực khác nhau tại địa phương thì đố là nguồn tư 
liệu chính xác, là công cụ tra cứu tin cậy cho hoạt động 
thực tiễn của mình. Sách địa chí còn cung cấp những kiến 
thức tổng quát về địa phương giúp các trường phổ thông bổ 
sung cho chương trình dạy và học các môn địa lý, lịch sử, 
văn hoá để học sinh thêm yêu mến quê hương, đất nước. 
Đối với độc gỉả ngoàỉ tỉnh, kể cả người nước ngoài, sách 
địa chí là phương tiện giao lưu văn hoá, khoa học, đáp ứng 
nhu cầu giao tiếp giữa các địa phương và quốc tế.
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CHƯƠNG 3

BỐ SUNG, BẢO QUẢN, KHAI THÁC, 
BIÊN SOẠN ĐỊA CHÍ VĂN HOÁ

3.1. BỔ SUNG, BẢO QUẢN VỐN ĐỊA CHÍ VÚJ HOÁ

3.1- Bể sung vốn địa chí văn hoá

Công việc đầu tiên là tập hợp kho dữ liéu về các 
công trình, tạo thành một bộ sưu tập nhằm làm rỗ những 
đặc điểm của địa phương về tự nhiên, kinh tế, lị(h sử, vãn 
hoá - xã hội, là cơ sở để bổ sung vô"n địa chí văì hoá của 
các địa phương*

Cán bộ làm công tác bổ sung tài liệu địt chí cần 
nghiên cứu và vận dụng các quy luật có ảnh hưởig đến bổ 
sung tài liệu như quy luật phân tán thông tin, qiy luật gia 
tăng tài liệu, quy luật lỗi thời tài liệu.

Trong xu hướng phát triển nguồn tài liệu rgày càng 
tăng như hiện nay, thông tin cũng vì thế mà bị phân tán 
trong không gian trên một phạm vi rộng. Nhà ichọa học 
Anh là Breaíirt phát hiện ra tài liệu hàm chứa thông tin 
được chia thành ba cấp độ:

132



- Tàí liệu hạt nhân là tài lỉệu có chứa 100% thông tin 
về một vấn đề nào đó, chiếm 1/3 tổng sô' tài liệu.

- Tài liệu giáp ranh là tài liệu có hàm lượng thông tin 
đáng kể, chiếm 1/3 tổng số tài liệu.

- Tài liệu khác là tài liệu có hàm lượng thông tin 
thấp, chiếm 1/3 tổng số tài liệu.

Vì vậy, khi bổ sung tài liệu địa chí, cần phải ưu tiên 
các tài liệu mang tính hạt nhân trong vốn tài liệu địa chí 
của mỗi địa phương.

Tài liệu địa chí chịu ảnh hưởng của quy luật gia tăng 
tài liệu. Số lượng xuẩt bản phẩm được xuất bản ngày càng 
phong phú đòi hỏi người làm công tác bổ sung, phát triển 
vốn tài liệu địa chí vừa phải tính toán chọn lọc, vừa phải 
tìm ở nhiều loại hình để phát hiện những tài liệu địa chí 
cần thiết. Tài liệu nói chung gia tăng theo hàm số mũ. Vì 
thế, nhà khoa học Mỹ Rei-đơ sau thời gian khảo sát đã đưa 
ra công thức để tính độ gia tăng tài liệu:

v(t) = Vo X e ríMỠ) (Trong đó V = vốn tài liệu; V, = vốn 
tài liệu ở thời điểm tới; v0 = vốn ban đầu; e = cơ số lô ga; 
r = tốc độ phát triển trung bình hàng năm).

Quy luật lỗi thời tài liệu vận động cho ta thấy, tài liệu 
được xuất bản ra bị lỗi thời rất nhanh. Theo nhà khoa học 
Becton và Keple (Mỹ), tài liệu ngành vật lý lỗi thời sau
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4,6 năm. Tài liệu sinh vật lỗi thời sau 7,2 nãm. Tài liệu 
toán học lỗi thời sau 10,2 năm. Tài liệu địa chí thuộc nhóm 
tài liệu về khoa học xã hội và nhân văn, không tuân theo 
quy luật này mà ngược lại, tài liệu địa chí được biên soạn 
trước đây càng gần với sự vật, hiện tượng xảy ra trong quá 
khứ ở địa phương càng có giá trị lịch sử cao. Cán bộ bổ 
sung cần không ngừng tìm tài liệu địa chí hồi cố để làm 
giàu thêm vốn địa chí của mình.

Đồng thời, cần xác định các loại hình bể sung như bổ 
sung thường kỳ và bổ sung hồi cố. Đối với bổ sung thường 
kỳ có thể khai thác từ nguồn nộp lưu chiểu ấn phẩm địa 
phương, mua, trao đổi, tặng biếu v.v... nhằm xây dựng được 
bộ sưu tập tài liệu địa chí và xuất bản phẩm địa phương 
đầy đủ nhất. Theo luật xuất bản quy định, các tài liệu do 
các cơ quan ban ngành, nhà xuất bản ở địa phương xuất 
bản, được coi là ấn phẩm địa phương phải nộp vào các Sở 
Vãn hoá - thông tin. Phòng quản lý văn hoá trực tiếp nhận 
và kiểm duyệt. Phòng này có nhiệm vụ chuyển cho các thư 
viện tình, thành phố để bảo quản và lưu giữ lâu dài. Có thể 
thông qua con đường trao đổi, tặng biếu từ các tác giả như 
nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu có các sáng tác liên quan 
đến địa phương để tập hợp tài liệu địa chí hoặc áặt mua tài 
liệu tại các nhà xuất bản ở trung ương.

Bổ sung hồi cố được tiến hành theo các bước như
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phát hiện tài liệu địa chí được lưu giữ ở đâu, tại chính địa 
phương hay ở các kho lưu trữ của cơ quan trung ương hay 
địa phương khác. Tài liệu địa chí ở địa phương thường 
được lưu giữ tại các ban ngành của tỉnh, hoặc trong nhân 
dân như các tủ sách gia đình, dòng họ, đình, chùa, miếu 
v.v... Có thể khai thác tài liệu địa chí ồ các cơ quan lưu trữ 
trung ương (Thư viện Quốc gia, Cục lưu trữ nhà nước, các 
thư viện chuyên ngành thuộc viện nghiên cứu, trường đại 
học). Thậm chí thu thập thông tin về tài liệu đỉa chí Việt 
Nam từ một số thư viện nước ngoài như Pháp, Trung Quốc. 
Sau đó tiến hành lập danh mục tài liệu, trực tiếp tiếp cận 
tài liệu địa chí gốc và lập kế hoạch sao chụp, địch thuật 
dần để bể sung cho kho địa chí của địa phương. Thực hiện 
được các bước này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện cụ 
thể của từng địa phương như đội ngũ cán bộ chuyên môn, 
kinh phí và cần tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên trong 
xây dựng vốn địa chí văn hoá.

3.1.2. Bảo quản vốn địa chí văn hoá

Tài liệu địa chí văn hoá là một trong những sản phẩm 
văn hoá, là di sản văn hoá thành văn của địa phương, phản 
ánh trình độ vản minh, vãn hỡá của dân tộc nói chung, của 
địa phương nói riêng. Do vậy, việc thu thập và bảo quản di 
sản văn hoá thành vãn, thư tịch cổ trong hoạt động địa chí 
là góp phần bảo tồn di sản văn hoá của địa phương, của
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dân tộc. Cần tổ chức một cách khoa học và bảo quản tốt bộ 
sưu tập địa chí đã được xây dựng để phục vụ sử dụng trước 
mắt và lâu dài. Bổ sung vốn tài liệu và công tác bảo quản 
có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bổ sung vốn tài liệu có 
chất lượng là điều kiện cơ bản đối với công tác nghiên cứu 
địa chí, nhưng trong quá trình sư dụng và lưu giữ khâu bảo 
quản không tốt thì nguồn tư liệu mà ta tốn bao công sức 
xây dựng sẽ hao hụt dần không thể đáp ứng yêu cầu phục 
vụ nghiên cứu địa phương. Do vậy, xây dựng phải đi đôi 
với bảo quản tài liệu. Bộ SƯU tập địa chí vãn hoá được bảo 
quản tại các thư viện tỉnh, thành phố - một trong những 
thiết chế vãn hoá tiêu biểu tại địa phương. Đối với các thư 
viện tỉnh, thành có diện tích kho rộng rãi và các trang thiết 
bị cần thiết, có biên chế cán bộ và số lượng tư liệu địa chí 
phong phú thì tổ chức thành kho địa chí riêng. Ưu thế của 
cách tổ chức này là tập trung tư liệu địa chí về một chỗ, 
chủ động tích cực phục vụ người đọc, vừa giúp cán bộ địa 
chí nắm được nội dung tư liệu, phát hiện các tư liệu không 
mang giá trị cần thanh loc. Đồng thời bổ sung kịp thời 
những tư liệu quan trọng theo nhu cầu của bạn đọc nghiên 
cứu mà không có trong kho. Nguồn tư liệu địa chí sưu tầm 
được thuộc nhiều loại hình, được ghi chép trên những vật 
liệu khác nhau. Đặc biệt đối vđi nguồn tư liệu địai chí cổ 
do thời gian biên soạn đã lâu, có loại chép tay, sa© chụp, 
loại chất lượng giấy không tốt. Do vậy nguồn tư lõệu này
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cần có biện pháp bảo quản chu đáo. Nguyên nhân dẫn đến 
hư hỏng tài liệu trước hết do tác động bên trong của bản 
thân vật liệu mang tin là lượng a xít chứa trong giáy. Yếu 
tô thứ hai là tác động môi trường bên ngoài như nhiệt độ, 
độ ẩm, ánh sáng, ô nhiễm không khí và các tác nhân sinh 
học (nấm mốc, côn trùng và loại gặm nhấm..,). Ngoài ra, 
lửa và nước cũng là nguy cơ lớn đối với tư liệu. Những 
nguyên nhân trên làm cho tư liệu rách nát, hư hỏng, bị ố 
vàng, mốc, độ bền dai yếu dần đến giòn mục. Các tư liệu 
bị nước thấm hay dính lại với nhau, nhiều hình ảnh quý 
không còn. Để khắc phục tình trạng này cần tuân thú theo 
những quy định như có phòng riêng bảo quản những tư liệu 
địa chí quý hiếm theo đúng quy cách và tiêu chuẩn. Kho tư 
liệu cần trang bị máy điều hoà nhiệt độ, máy hút ẩm, hút 
bụi giữ nhiệt độ phù hợp và các loại thuốc để khử côn 
trùng gây hại. Những tư liệu hư hỏng hoặc có nguy cơ hư 
hỏng phải được đầu tư kinh phí để phục chế như in, sao 
chụp lại. Bảo quản nội dung tư liệu bằng cách chuyển sang 
các vật mang tin khác như Microfim, Microfiche, hoậc lâu 
dàí sang đĩa CD - ROM. Hiện nay các địa phương đã đầu 
tư phương tiện kỹ thuật $ố hoá để lưu giữ bảo quản một số 
loại hình tài liệu địa chí đặc biệt. Tư liệu địa chí thu thập 
được là nguồn quý giá phục vụ nghiên cứu địa phương, nên 
cần được lưu giữ bảo quản lâu dài. Việc lưu giữ này thể 
hiện ở hai khía cạnh: lưu giữ hiện vật và lưu giữ nội dung
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của hiện vật. Lưu giữ hiện vật là lưu giữ chính tư liệu thu 
thập được. Công nghệ thông tin chỉ có thể giúp tư lưu giữ 
hình ảnh của tư liệu gốc. Lưu giữ nội đung là lưu giữ 
những thông tin mà tư liệu gốc chứa đựng nhằm phục vụ 
người sử dụng khai thác. Với kỹ thuật quét và nhận dạng 
hiện nay, tất cả các tư liệu thành văn đều có thể chuyển 
dạng thành tư liệu điện tử một cách dễ dàng. Thư viện 
tình, thành phố đã chuyển dạng tư liệu, văn bản địa chí 
thành tư liệu toàn văn, tư liệu số hoá. Các tư liệu phi ấn 
phẩm có tương lai bảo quản khó khăn được quét lưu gìữ 
như văn bia, thần sắc, thần tích, gia phả, tộc phả cho đến 
các tư liệu âm thanh, hình ảnh như dân ca, hò vè, văn 
chương truyền miệng, lễ hội dân gian truyền thống. Nội 
dung tư liệu lưu giữ trên CD - ROM thay thế cho tư liệu 
gốc góp phần bảo vệ tư liệu gốc, đồng thời sử dụng dưới 
dạng điện tử sẽ dễ dàng tra cứu tự động hoá.

Việc phòng cháy chữa cháy để bảo quản vốn địa chí 
phải bảo đảm các biện pháp tối ưu. Thường xuyên trong 
kho địa chí phải trang bị phương tiện cứu hoỉ hiện đại. 
Cán bộ phụ trách kho tư liệu cần nâng cao ý thức trách 
nhiệm, thường xuyên giữ gìn kho sách sạch sẽ, kiểm tra, 
phát hiện kịp thời nhơng hiện tượng làm hư hỏng tư liệu, 
có biện pháp xử lý, giáo dục cho bạn đọc ý thức bảo quản 
tài sản chung.
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3.2. KHAI THÁC ĐỊA CHÍ VĂN HOÁ

3.2.1. Nhiệm vụ khai thác

Quán triệt các quan điểm của Đảng về văn hoá trong 
giai đoạn hiện nay, khai thác địa chí văn hoá nhằm thực 
hiện hai nhiệm vụ chủ yếu do yêu cầu của thực tiễn xây 
dựng văn hoá ở nước ta là kiểm kê, phân loại, bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hoá, xây dựng, sáng tạo nền văn 
hoá mới.

a) Kiểm kê, phân b ạ i đi sản văn hoá

Muốn xây dựng và phát triển đất nước thì công việc 
đầu tiên là nến hành kiểm kê tài sản chung của cả nước 
trong đổ có các di sản văn hoá. Địa chí văn hoá có nhiệm vụ 
điều tra, ghi chép và kiểm kê các loại di sản văn hoá vật thể 
như các di tích đình, đền, chùa, miếu thờ, lãng tẩm, các kiến 
trúc khác, các danh lam thắng cảnh, các di sản văn hoá phi 
vật thể thuộc các thể loại văn học nghệ thuật dân gian, lễ 
hội truyền thống, trò chơi dân gian, các làng nghề thủ công 
truyền thống, y học cổ truyền, vãn hoá ẩm thực, danh nhân 
văn hoá. Trước khi biên soạn địa chí văn hoá, các nhà 
nghiên cứu tiến hành điều ỉra điền dã, sưu tầm tư liệu, thu 
thập thông tin để nắm được các số liệu về các loại hình vãn 
hoá cũng như sự phân bố của chúng ở từng địa bần cụ thể 
(làng, xã huyện, tỉnh, vùng miền...). Trên cơ sỏ kiểm kê các 
loại hình di sản văn hoá chúng ta mới có thể đánh giá được
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giá trị của chúng về các mặt văn hoá, lịch sử, kiến trúc, 
thẩm mỹ. Căn cứ vào giá ưị của di sản văn hoi, các nhà 
chuyên môn sẽ tiến hành phân loại, loại nào cầi loại trìr, 
loại nào cần giữ lại, loại nào cần cải biến nâng CÍO cho phù 
hợp với thời đại mới, loại nào cần ưu tiên đầu ư bảo tồn 
trước, loại nào sau. Đồng thời soạn thảo vãn bải đề nghị 
các cấp CÓ thẩm quyền xét duyệt công nhận di sải vân hoá. 
Với nhữtig di sản có giá trị đặc biệt sẽ được nhỉ nước đề 
nghị UNESCO coi là di sản văn hoá thế giới hoịc Bộ Văn 
hoá - thong tin, các sở Văn hoá - thông tin tỉnh, thành phố 
xếp hạng công nhận di sản vãn hoá của quốì gia, địa 
phương. Loại di sản nào được nhà nước công nhìn thì nhà 
nước đầu tư bảo quản và khai thác, loại nào chưađược xếp 
hạng thì nhân dân công nhận và trực tiếp bảo cuản, khai 
thác. Theo báo cáo gần đây nhất ở Việt Nam có kioảng hơn 
4 vạn di tích lịch sử văn hoá, trong số đó có 2561 li tích lịch 
sử văn hoá đã được Bộ Văn hoá - thông tin xếp hang. Từ 
năm 1997, thực hiện chương trình có mục tiêu V í điều tra, 
SƯU tầm, nghiên cứu vốn văn hoá phi vật thể của Igành văn 
hoá - thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi để cácđề tài về 
văn hoá phi vật thể được triển khai rộng khắp ccác tỉnh, 
thành phố. Thông qua kết quả thực hiện các đề ài, ngành 
văn hoá đã tập hợp được một lượng lớn tư liệu vì văn hoá 
phi vật thể. Chúng ta đang tổ chức bảo quản và ừng bước 
lưu giữ những tư liệu này vào đĩa CD - ROM, tiếntđi thành
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lập ngân hàng dữ liệu về di sản vãn hoá Việt Nam. Tuy 
nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định 
khi tiến hành điều tra, kiểm kê và văn bản hoá các di sản 
văn hoá. Tại các địa phương công tác này triển khai chưa 
đồng bộ, việc phân cấp quản lý di sản chưa quy định cụ thể 
trách nhiệm và quyền hạn cho từng cấp chính quyền từ 
Trung ương đến tỉnh, thành phô', quận huyện, xã phường. 
Nhiều di sản văn hoá vật thể bị xuống cấp, môi trường cảnh 
quan xung quanh di tích bị xâm phạm, biến di tích thành 
phế tích. Nhiều dì sản văn hoá phi vật thể bị mai một, vì 
văn hoá phi vật thể chủ yếu được lưu giữ bằng trí nhớ con 
ngưòi, mà con người lưu giữ nó ngày một già đi. Theo thống 
kê, riêng ở Hà Nội, tính đến nay có 1744 di tích lịch sử văn 
hoá, trong số này di tích bị xuống cấp là 975, di tích bi vi 
phạm là 296, sô' phế tích là 170 (30). Do vậy cần làm cho 
các cấp ngành và mọi người dân thấy được trách nhiệm của 
mình đối với việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá.

b) Bảo ton, phất huy giá trị di sản văn hoả

Trước hết, đối với dì sản văn hoá vật thể như các di 
tích lịch sử văn hoá được xếp hạng đã bị xuống cấp phải 
trùng tu, hoặc đi tích mà nay chỉ còn là phế tích cần xây 
dựng, phục chế lại thì địa chí văn hoá cổ nhiệm vụ cung cấp 
những thông tin trong đó ghi chép, mô tả trực tiếp lại lịch 
sử, nội dung, diện mạo của di tích như nó đã tồn tại trọng 
quá khứ, những hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ thiết kế về di tích
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để phục vụ cho công tác bảo tồn. Người cán bộ bảo tồn 
khai thác những thông tin có trong địa chí văn hoá kết hdp 
với điều tra thực địa để xây dựng đề án tôn tạo đi tích và 
triển khai những công việc tiếp theo. Một trong những nội 
dung chủ yếu của thành phố Hà Nội hướng tới kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội là tiến hành tu bổ, tôn tạo 
lại các phố cổ, các di tích trong khu thành cổ Hà Nội. 
Nhiều tài liệu địa chí có giá trị được biên soạn trước đây 
bằng chữ Hán - Nôm, Pháp văn, những ảnh chụp cùng bản 
đồ thành phố về Hà Nội xưa qua các thòi kỳ đang được lưu 
giữ tại thư viện Hà Nội, nay có th-1 khai thác phục vụ cho 
công việc quan trọng này. Địa chí còn cung cấp tư liệu để 
thiết kế, kiến trúc các kiểu nhà cửa, cơ sở hạ tầng cầu 
cống, đường sá phù hợp với đặc điểm riêng về tự nhiên, 
lịch sử, văn hoá của từng địa phương.

Địa chí văn hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể tại 
địa phương. Một điểm mới so với các văn bản pháp quy 
cũ, mà luật di sản văn hoá được Quốc hội khoá IX thông 
qua là đưa vào “di sản văn hoá phi vật thể”. Di sản văn 
hoá phi vật thể là sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá khoa 
học thuộc mọi lĩnh vực sáng tạo tinh thần, được lưu ígiữ chủ 
yếu bằng trí nhớ và được lưu truyền chủ yếu bằng truyền 
miệng, truyền nghề, trình diễn. Như vậy không chí những 
di sản văn hoá vật thể (đình, chùa, đền, miếu..), mà cả
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những di sản phi vật thể (lễ hội, các nghệ thuật biểu diễn, 
tri thức dân gian...) cũng được đặt dưới sự bảo vệ của luật 
pháp Nhà nước. Đây là một tiến bộ trong quan niệm về di 
sản vãn hoá. Mọi hiện tượng văn hoá suy cho cùng cũng 
đều có phần vật thể và phi vật thể, chúng là hai mặt của 
một thể thống nhất, mật này tồn tại không thi thiếu mặt 
kia. Hơn nữa, điều khoản này hoàn toàn phù hợp với tinh 
thần nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ Đảng khoá VIII 
nối về chính sách bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc, 
hướng vào cả văn hoá vật thể và phi vật thể. Các yếu tố 
của văn hóa phi vật thể được Nhà nước khuyến khích bảo 
tồn và phát huy bao gồm tiếng nói, chữ viết, các loại hình 
văn học nghệ thuật, các nghề thủ công truyền thống, lễ hội 
truyền thống, những thuần phong mỹ tục trong nếp sông, 
lối sống của dân tộc, những kinh nghiệm, bài thuốc cổ 
truyền dân tộc, đặc sản văn hoá ẩm thực và các tri thức 
văn hoá dân gian khác. Trong điều kiện xã hội công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, khi các giá trị vãn hoá phi vật 
thể đang bị mai một, vỉệc bảo tồn các hiện tượng văn hoá 
cổ truyền nói chung, trong đó có văn hoá phi vật thể cần 
được quan tâm hàng đầu. Cố nhiều cách bảo tồn, nhưng 
chung quy có hai hướng chủ yếu:

Thứ nhất, bảo tồn trong trạng thái “tĩnh” là tiến hành 
điều tra, sưu tầm, thu thập các dạng thức văn hoá phi vật 
thể như nó hiện có theo một quy trình khoa học nghiêm
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túc, ghi chép chúng trong sách vở, mô tả trong các băng 
hình (viđeo), băng tiếng (audio), ảnh (photo album). Tất 
cả các hiện tượng văn hoá phi vật thể này có thể lưu giữ 
trong kho sách của các thư viện ỏ trung ương và địa 
phương. Đó là “phiên bản” để sau này có căn cứ mà 
nghiên cứu, phục hồi các hiện tượng đã bị mai một.

Thứ hai, bảo tồn trong trạng thái “động” là bảo tồn 
các hiện tượng văn hoá phi vật thể đó ngay trong đời sống 
cộng đồng. Cộng đồng chính là môi trường không chỉ sản 
sinh ra các hiện tượng vãn hoá phi vật thể mà còn là nơi 
tốt nhất bảo tồn, làm giầu thêm và phát huy nó trong đời 
sống xã hội. Do vậy, để bảo tồn chúng trong đời sống cộng 
đồng, chúng ta phải đưa nó trở lại vơi nhân dân, “xã hội 
hoá nó”. Địa chí văn hoá phục vụ đắc lực cho hướng bảo 
tồn thứ nhất - bảo tồn trong trạng thái “tĩnh”,

Trước hết việc bảo tồn chữ viết, ngôn ngữ cốa các 
dân tộc, cần phải tuân thủ nguyên tắc song ngữ, tức ngôn 
ngữ mẹ đẻ của chủ thể sáng tạo ra các hiện tượng văn hoá 
và ngôn ngữ phổ thông. Tài liệu địa chí hiện nay cần được 
biên soạn và xuất bản bằng hai ngôn ngữ: tiếng phổ thông 
và tiếng dân tộc của chính tộc người chủ yếu sống ở địa 
phương đó. Với tài liệu địa chí trước đây viết bằng tiếng 
dân tộc cần sớm được dịch ra tiếng phổ thông đế giới 
thiệu, phổ biến tồi người đọc.
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Địa chí vãn hoá còn góp phần bảo tồn và phát huy 
các loại hình văn học - nghệ thuật dân gỉan. Nền văn 
hoá nước ta là nền văn hoá thống nhất trong đa dạng. Mỗi 
vùng, địa phương lại có di sản văn học - nghệ thuật dân 
gian rất độc đáo. Bảo tồn và phát huy giá trị của chúng là 
nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hoá - thông tin hiện 
nay, trong đó cố vai trò của địa chí văn hoá. Trước hết các 
nhà địa chí cần tiến hành nghiên cứu, ghi chép lại các loại 
hình văn học, nghệ thuật ỏ địa phương như tục ngữ, ca dao, 
truyền thuyết, ca múa, nhạc dân gian. Có thể ghi chép 
dưới hình thức văn bản hoá hoặc quay băng, ghi hình các 
buổi biểu diễn nghệ thuật, các buổi truyền nghề của các 
nghệ nhân, nghệ sỹ dân gian để làm tư liệu bảo tồn lâu 
dài. Nếu họ không truyền nghề hoặc chúng ta không tạo 
điều kiện truyền nghề, kéo dài tuổi đời và tay nghề của họ 
thì thế hệ sau không còn gì để tiếp nhận; Khai thác giá trị 
từ địa chí văn hoá, ngành văn hoá tại các địa phương tổ 
chức các cuộc thi đàn, hát dân ca, hội diễn nghệ thuật quần 
chúng, mở lớp tập huân, giảng dạy ca nhạc cổ truyền, tổ 
chức ngày hội vãn hoá các dân tộc nhằm phổ biến các loại 
hình vãn học - nghệ thuật dân gian, cấy và nhân rộng trong 
quần chúng, tạo điều kiện để nhiều người, nhất là thế hệ 
trẻ biết, thuộc, nhớ, nhận thức được cái hay, cái đẹp của 
các loại hình văn học - nghệ thuật dân gian đặc sấc của địa 
phương mình, kế thừa và phát huy trong xây dựng nền văn 
hoá mới.
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Trong điều kiện mở cửa và giao lưu quốc ế, sự phát 
triển nhanh chóng các phương tiện thông tin đại thúng như 
hiện nay, người dân càng có cơ hội làm quen và tiếp nhận 
với văn hoá các nước thì vấn đề bảo tồn, khai thic và phát 
huy các loại hình văn học - nghệ thuật đặc sắc của từng 
vùng, địa phương nhằm giữ gìn bản sắc dân tộ: lại càng 
đặt ra cấp thiết, cần được các cấp các ngành từ rung ương 
đến địa phương quan tâm.

Địa chí văn hoá trong báo tồn lễ hộỉ tru)ền thông.
Địa chí văn hoá là di sản vãn hoá thành văn, là tập trung 
trí tuệ của văn hoá viết, văn hoá ngôn từ của đậ phương, 
của từng vùng đất, thì lễ hội truyền thống là hời điểm 
mạnh của sinh hoạt cộng đồng. Lễ hội bao giờcũng gắn 
với các di tích và các loại hình tôn giáo tín ngưỡig. Trong 
lễ hội truyền thống thường có các sinh hoạt văn ioá mang 
tính chất đại chúng nhằm thoả mãn nhu cầu của ìhiều loại 
công chúng khác nhau. Hình thức và nội dung loạt động 
trong lễ hội mang tính chất tổng hợp. Lễ hội tlường bao 
giờ cũng có hai phần là phần lễ và phần hội. Plần lễ thể 
hiện sự tôn kính, tình cảm của người đi hội với ác vị thần 
đang thờ phụng, còn phần hội gồm các hoạt độngvãn nghệ 
thể thao, biểu diễn thi tài. Người dự hội vừa điỢc hưỏng 
thụ vừa có vai trò sáng tạo. Họ là người đi xernhộỉ» đồng 
thời là người trực tiếp tham gia trò diễn.

Ở nước ta, vốn xưa kia mỗi làng, mỗi vùngxuất phát
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từ việc thờ các vị thành hoàng khác nhau “trống làng nào 
làng ấy đánh, thánh làng nào làng ây thờ” nên mỗi làng, 
mỗi vùng tổ chức lễ hội mang những sắc thái riêng theo 
kiểu: Bơi Băm, rước Giá, hội Thầy; vui thì vui vậy, chẳng 
tầy rã La. Từ những năm 60 - 80 của thế kỷ XX lễ hội 
truyền thống bị cấm đoán, bây giờ lạì bung ra, khó lòng 
quản lý nổi. Do lâu không mỏ hội, nhiều người không cồn 
nhớ các tục lệ cổ xưa, hơn nữa lại nặng đầu óc ganh đua, 
học đòi cách tân, nên có xu hướng làng nào, vùng nào mỏ 
hội cũng giống nhau, các nghi thức tế lễ, trò chơi, đễ gây 
cảm giác nhàm chán, làm mất đi nét độc đáo của mỗi làng, 
mỗi vùng. Nếu cứ theo chiều hướng ấy, sắc thái văn hoá 
địa phương có nguy cơ bị san bằng. Muốn cho lễ hội có sức 
cuốn hút mạnh mẽ, mỗi làng nên cô' gắng phục hồi và bảo 
tồn những sắc thái độc đáo của lễ hội làng mình, đó chính 
là cái thần, cái hồn của làng đó. Bằng những nét độc đáo 
của riêng mình đóng góp vào sự phong phú, đa dạng chung 
của văn hoá Việt Nam. Địa chí vãn hoá ghi chép và bâo 
lưu được nhữiig sắc thái riêng, nhữhg tích, trò của lễ hội 
truyền thống ỏ tưng vùng, địa phương từ các vị thần thờ 
phụng, đến quá trình tổ chức lễ hội, các tục hèm, các trò 
chơi dân gian. Các nhà quản lý vãn hoá muấn tổ chức lễ 
hộì có sức cuốn hút đôi vđi người dự hội cần quan tâm 
nghiên cứu, tham khảo, khai thác thông tin từ loại tài liệu 
đặc biệt này.
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3.2.2, Đối tưựng khai thác

a) Phục vạ cán hộ lãnh đạo, quen lý

Lãnh đạo quản lý vừa là một khoa học vừa là một 
nghệ thuật. Là một khoa học vì nó phải tuân theo các quy 
trình công nghệ nhất định, phải hiểu được đối tượng quản lý, 
hiểu được môi trường quản lý. Sản phẩm của lãnh đạo quản 
lý là các quyết định và thực hiện các quyết định. Muốn có 
quyết định đúng phải nắm được các thông tin địa chí. Là 
một nghệ thuật vì phải quản lý trực tiếp con người, con 
người là một thế giới riêng, có nhu cầu riêng phù hợp với 
đặc điểm tâm sinh lý, phong tục tập quán của từng vùng đất. 
Đối với cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng và 
nhà nước ở các cấp, các ngànn của đìa phương, hoạt động 
thông tin địa chí cung cấp cho họ những thông tin kịp thời, 
đầy đủ về mọi mặt của địa phương như tài nguyên thiên 
nhiên, địa lý khí hậu, đặc điểm kinh tế - xã hội, lịch sử - văn 
hoá để họ có đủ cơ sở xây dựng phương hướng, lập kế 
hoạch phát triển địa phương, đưa ra nhữìig quyết định đúng 
đắn, kịp thời cho việc quản lý lãnh đạo và tổ chức xã hội ở 
địa phương. Thông tin địa chí là cơ sở quan trọng, ảnh 
hưỏng trực tiếp đến chất lượng quyết định của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các ấp, các ngành ở địa phương.

h) Phục vạ cán bộ nghiên cứu khoa học

Hoạt động thông tin địa chi cung cấp cho cán bộ
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nghiên cứu những thông tín về địa phương liên quan đến 
lĩnh vực nghiên cứu, giúp họ giải quyết nhanh chóng những 
vấn đề thiết thực của địa phương, rút ngấn thời gian tữ 
nghiên cứu đến triển khai, ứng dụng- Hoạt động địa chi là 
một bộ phận quan trọng của nghiên cứu khoa học về địa 
phương. Các nhà nghiên cứu ở bất cứ đâu, trong bất cứ lĩnh 
vực nào, công việc đầu tiên, quan trọng là phải sưu tầm, thu 
thập tài liệu và thông tin đầy đủ, kịp thời những tài liệu về 
địa phương sẽ giúp các nhà nghiên cứu địa phương rut ngắn 
được thời gian sưu tầm tài liệu, nắm được tình hình, hiện 
trạng nghiên cứu về địa phương, từ đó lựa chọn được những 
đề tài nghiên cứu phù hợp, thiết thực với địa phương, tránh 
được hiện tượng trùng lặp của các công trình nghiên cứu và 
đẩy nhanh việc áp dụng những thành tựu nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật vào đời sống. Địa chí vãn hoá là công cụ thiết 
thực đối với các nhà nghiên cứu văn hoá. Nó không chỉ giúp 
họ để trích dẫn, chứng minh mà còn góp phần làm sáng tỏ 
lập luận, khơi gợi, phát hiện, khám phá những góc cạnh, 
vân đề còn tiềm ẩn trong các sự kiện. Mọi công trình nghiên 
cứu hôm nay đều có sự tiếp thu, kế thừa cỏa các công trình 
đi trước, nhưng không dừng ở đó, mà cần phải được bổ sung 
hoàn chỉnh thêm, sửa chữa sai lầm nếu có, đồng thời nêu ra 
những nhận xét mới về nội dung và phương pháp luận. 
Muốn làm được điều đó, cần phải tiếp cận với nhiều tư Jiệu 
từ các nguồn khác nhau, mà phần lớn có thể tìm thấy trong 
các bộ sưu tập địa chí.
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c) Phục vụ sảng tác văn hoấ nghệ thuật

Đối với văn nghệ sỹ như nhà văn, nhè thơ, nhạc sỹ, 
biên đạo múa, tác giả kích bản sân khấu, điện ẵnh, hoạ sỹ, 
kiến trúc sư, phóng viên, biên tập viên các chương trình 
phát thanh truyền hình văn hoá du lịch... thì địa chí văn hoá 
cung cấp nhũtag tư liệu, nội dung đề tài, nguồn cảm hứng 
cho họ sáng tác. Thông qua những câu ca dao, bài hát dân 
ca, trường ca, truyền thuyết, những điệu múa dân gian, 
những sáng tác dân gian về hội hoạ, điêu khắc được ghi 
chép trong địa chí vãn hoá sẽ là chất liệu quý giá, là ý tưởng 
tốt đẹp để các văn nghệ sỹ sáng tạo những tác phẩm có giá 
trị. Nghệ thuật sân khấu truyền thống nước ta chủ yếu dựa 
vào sử thi, truyền thuyết, các sáng tác dân gian từng vùng. 
Có thể dẫn ra hàng loạt các bài hát rất hay được công chúng 
yêu thích âm nhạc mến mộ mà tiết tấu và lời của nó dựa 
ưên chất liệu dân ca của các địa phương, các vùng. Chẳng 
hạn như các bài Tiếng hò trên đất Nghệ An (Tân Huyên), 
Tiếng hát sông Lam (Đinh Quang Hợp), Người đi xây hồ kẻ 
gỗ (Nguyễn Văn Tý) v.v... đều sử dụng chất liệu dân ca 
Nghệ Tĩnh.

d) Phục vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức địa 
phương ch ị giáo dục lòng yêu quê hương đất nước*

Chủ thể khai thác địa chí vãn hoá phục vụ nhu cầu tìm 
hiểu và nâng cao kiến thức vê địa phương cũng như lĩnh vực
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văn hoá thường !à những độc giả phổ thông, một trong 
những đối tượng khai thác chủ yếu của địa chí văn hoá. Đó 
là những người trực tiếp sản xuât, làm dịch vụ, viên chức, 
sinh viên, thanh niên, học sinh, khách thăm quan du lịch. 
Địa chí là công cụ để tìm hiểu và giáo dục kiến thức về địa 
phương, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước. Địa chí 
vãn hoá cung cẫp cho người dân những hiểu biết tổng thể về 
quê hương minh, giúp họ nắm được “cội nguồn”, tổ tiên, 
cha ông thông qua gia phả các dòng họ, nhất là những dòng 
họ khoa bảng tại các làng, xã. Nhóm độc giả này khai thác 
từ địa chí những kiến thức về môi trường, đất, nước, cây 
trồng, vật nuôi, các ngành nghề thủ công truyền thống, các 
thuần phong mỹ tục của con người nơi họ sinh sống. Đối với 
độc giả trẻ tuổi thường có xu hướng tâm lý chung là hướng 
về tương lai thì địa chí giáo dục tình yêu quê hương, đất 
nưóc cho giới trẻ. Tinh yêu nước được bắt nguồn từ tình cảm 
đối với những gì gần gũi nhất, từ cộng đồng nhỏ như gia 
đình, làng bản, khu phố.

3.2.3. Công cụ khai thác

Để khai thác tài liệu địa chí có hiệu quả, cần tổ chức 
tốt bộ máy tra cứu địa chí bao gồm hai bộ phận chủ yếu là 
hệ thống tra cứu thủ cồng và ưa cứu hiện đại.

a) Hệ thống tra cứu thủ công

Mục lục địa chí là phần quan ưọng nhất của hệ thống
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ữa cứu thủ công về tài liệu địa chí. Mục lục địa chí phản 
ánh đầy đủ tất cả những tài liệu viết về địa phương có trong 
kho địa chí của thư viện tỉnh, thành phố hoặc phản ánh cả 
những tài liệu không có trong thư viện. Loại mục lục này 
gọi là mục lục địa chí liên hợp. Trong mục lục địa chí cung 
cấp thông tin về sách, những bài báo, tạp chí, tranh ảnh, bản 
đồ, bản vẽ tập bài hát, các tài liệu nghe nhìn về địa phương. 
Do vậy, qua mục lục địa chí có thể nắm được nội dung, 
thành phần vốn tài liệu địa chí. Mục lục địa chí được tổ chức 
theo các hình thức: Mục ỉục phân loại, mực lục chữ cái, mục 
lục chủ đề. Hộp phiếu tra cứu về địa phương là hình thức tra 
cứu hỗ trợ, bổ sung cho mục lục địa chí, mở rộng khả năng 
tìm kiếm thông tin về địa phương của bạn đọc theo những 
chủ đề khác nhau, những khía cạnh khác nhau. Hộp phiếu 
tra cứu về địa phương rất phong phú và đa dạng như hộp 
phiếu tài liệu địa chí mới, hộp phiếu giới thiệu tổng quát về 
địa phương, hộp phiếu địa chí theo chuyên đề, hộp phiếu 
nhân vật địa phương, hộp phiếu tra cứu các vùng địa lý của 
địa phương, hộp phiếu sự kiện địa phương, hộp phiếu các 
xuất bản phẩm địa phương.

b) Hệ thống tra cứu hiện đại gồm cơ sở dữ ỉỉệu địa 
phương, trang web về đìa phương (31).

Cơ sở dữ liệu địa chí lầ hình thức lưu trữ thông tin 
mới về địa phương, là kết quả của quá trình ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác địa chí. Để bảo quản lâu dài
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và khai thác các tài liệu địa chí cần sớm mã hoá các tài 
liệu địa chí văn hoá, xây dựng kho địa chí điện tử nhằm 
tạo điều kiện phục vụ việc tra cứu thông tin tài liệu địa chí 
nhanh chóng hơn.

Cơ sở dữ liệu địa chí được xây dựng tại thư viện rinh, 
thành phố không chỉ giúp cho thư viện làm tốt việc quản lý 
thông tin về địa phương mà còn là điểm khởi đầu cho tiến 
trình khai thác, tích hợp, chia sẻ và phát triển tiềm lực thông 
tin về địa phương theo nhiều mức độ khác nhau: Tỉnh, vùng, 
quô'c gía, khư vực và quốc tế. Đối với bạn đọc, cơ sở dữ liệu 
địa chí không chỉ giúp họ tra cứu thông tin nhanh chóng 
hơn, chính xác hơn, đa dạng và rộng lớn hơn mà còn giải 
quyết những hạn chế của các thư viện và trung tâm thông 
tin như địa điểm (xa người đọc), gid giấc mở cửa (không 
phù hợp). Cơ sở dữ liệu địa chí bao gồm cơ sở dữ liệu thư 
mục địa chí, cơ sở dữ liệu, dữ kiện về địa phương, cơ sở dữ 
liệu nhân vật địa phương, cơ sở dữ liệu toàn văn, trang web 
địa chí.

Cơ sồ dữ liệu thư mục địa chí là cơ sở dữ liệu thông 
tin về những tài liệu địa chí. Với cơ sở dữ liệu này, bạn đọc 
nhận được thông tin về hình thức và nội dung của tài liệu 
địa chí. Cơ sở dữ liệu thư mục địa chí có hai loại là cơ sở dữ 
liệu phản ánh vốn tài liệu địa chí của thư viện (mục lục địa 
chí đọc máy) và cơ sở dữ liệu thư mục phản ánh tài liệu địa 
chí theo từng đề tài nhất định, nhằm những mục đích nhất
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định và cho đối tượng bạn đọc nhất định, ở  nước ta, một số 
thư viện tỉnh, thành phố như thư viện Hà Nội chã cd sở dữ 
liệu thư mục địa chí theo loại hình tài liệu: CSD , sách địa 
chí, CSDL bài trích báo và tạp chí.

Cơ sở dữ liệu, dữ kiện về địa phương cung cấp trực 
tiếp những thông tin về địa phương như các số liệi thống kê 
về dân số, diện tích, thu nhập, các sự kiện lịch $v, kinh tế, 
văn hoá..., tiểu sử các nhân vật địa phương, đặc điểm các 
danh lam thắng cảnh. Qua cơ sở dữ liệu này, bạn ẩọc cố thể 
thu thập được thông tin cần thiết về địa phương thông cần 
đến tài liệu gốc.

Cơ sử dữ Uệu nhân vật đỉa phương là cơ sô dữ liệu 
cung cấp trực tiếp những thông tin về các nhân vật của địa 
phương như thông tin về tiểu sử nhân vật (tên họ, năm sinh, 
nãm mất, gia đình, dòng họ, cá tính, tư tưởng, phoag cách...), 
thông tin về hoạt động của nhân vật trong các fiiih vực khác 
nhau (hoạt động xã hội, hoạt động chính trị, hoit động kinh 
tế, hoạt động văn hoá khoa học...), thông tin về sự nghiệp 
của nhân vật (phát minh, sáng chế, tác phẩm..). Cơ sở dữ 
liệu nhân vật địa phương là một hình thức mới cỀa từ điển 
danh nhân địa phương và cũng chính là cơ sở dff liệu, dữ 
kiện. Loại cơ sở dữ liệu này giúp bạn đọc ngh êtt cứư, tìm 
hiểu một cách đầy đủ về các nhân vật nổi tiếng, các danh 
nhân địa phương. Đây là một ưong nhữhg hìnb thức tuyên 
truyền về con người địa phương. Tại các thí viện tĩnh,
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thành phố như thư viện Hà Nội, thư viện Nam Định đã xây 
dựng được loại cơ sở dữ liệu nhân vật địa phương.

Cơ sỏ dữ liệu toàn văn địa chí cung cấp các thông 
tin gốc về toàn bộ văn bản của tài liệu địa chí điện tử hay 
tài liệu địa chí đọc máy. So với các loại cơ sở dữ liệu địa 
chí khác thì loại cơ sở dữ liệu này ít đòi hỏi sự gia công, 
chế biến của cán bộ chuyên môn. Sự xuất hiện loại cơ sở 
dữ liệu toàn văn địa chí đã đem lại nhiều lợi ích cho cẵ 
bạn đọc lẫn cán bộ thư viện. Bạn đọc sử dụng vốn tài liệu 
địa chí của thư viện một cách đễ dàng, nhanh chóng. Cán 
bộ chuyên môn giảm nhẹ công việc phục vụ và dịch vụ 
mượn tài liệu giữa các thư viện sẽ thực hiện dễ dàng hơn. 
Tuy nhiên hiện nay để tạo lập loại cơ sở dữ liệu này, các 
thư viện tỉnh thường sử dụng phương pháp đánh máy toàn 
bộ văn bản tài liệu địa chí trên máy tính và lưu lại vào các 
file văn bản. Phương pháp thủ công này quá công phu, tốn 
rất nhiều thời gian và tốc độ chuyển dạng tài liệu địa chí 
rất chậm. Đồng thời, việc làm này còn vi phạm bản quyền 
tài liệu cho dù là để bảo quản tài liệu địa chí quý hiếm hay 
để phục vụ bạn đọc.

Trang web địa chí là sản phẩm thông tin mới của các 
thư viện tỉnh, thành phố. Nó giúp bạn đọc mở rộng khả năng 
tìm kiếm thông tin về địa phương và có thể truy cập dễ 
dàng đến các cơ SÖ dữ liệu địa chí, các vùng thông tin địa 
chí cần thiết khác. Trang web địa chí là một dạng kho tài
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liệu địa chí được tổ chức lưu giữ và khai thác trên hệ thống 
máy tính. Loại cơ sở dữ liệu này cung cấp thông tin một 
cách toàn diện về mọi mặt của địa phương. Chẳng hạn như 
trang web Non nước Phú Yên gồm 2 phần:

- Phần thông tin trực tiếp về Phú yên xây dựng theo 
hướng chuyên sâu, được tổ chức thành 13 chủ đề: Tổng 
quát về Phú Yên, lịch sử, tài nguyên thiên nhiến, kinh tế, 
thông tin khoa học kỹ thuật, quản lý xã hội, bảo hiểm, 
giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, nhân vật chí, 
địa danh Phú Yên,

- Phần cơ sở dữ liệu thư mục nối kết với mục lục địa 
chí đọc máy để giới thiệu về tài liệu địa chí.

Website về địa chí Lâm Đồng có 12 chủ đề: Lịch sử 
phát triển và hình thành Đà Lạt - Lâm Đồng từ 1893 - 2000, 
truyền thống cách mạng nhân dân Đà Lạt - Lâm Đồng, Đà 
Lạt 105 năm hình thành và phát triển, kiến tĩúc Đà Lạt, 
thiên nhiên Đà Lạt, con người Đà Lạt, di tích khảo cổ, các 
di tích danh lam thắng cảnh, thơ văn về Đà Lạt - Lâm 
Đồng, tác giả - tác phẩm : nghệ thuật, định hướng xây dựng 
và phát triển Đà Lạt đến năm 2010, nhữhg dự án đầu tư xây 
đựhg trọng điểm đến năm 2010.

Loại cơ sở dữ liệu này hiện nay đang được lihiều địa 
phương quan tâm xây dựhg, là sản phẩm thôig tte sinh 
động, hấp dẫn đối với bạn đọc, đặc biệt là lớp bạn đọc trẻ ở 
địa phương.

156



3.2.4» Hình thức khai thác

a) Phục vụ tra cứu địữ chí

Tra cứu là hình thức hỏi - đáp, hỏi - trả lời về tài liệu 
địa chí hay chủ đe liên quan đến địa phương. Phục vụ tra 
cứu trả lời các câu hỏi khác nhau về địa phương của các cơ 
quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài địa 
phương; giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc trong quá trình 
tìm hiểu, nghiên cứu về địa phương cũng như trong việc giẳi 
quyết những vấn đề lịch sử, kinh tế, vản hoá, khoa học của 
địa phương.

b) Phục vụ thông tin, tuyên truyền giới thiệu tài liệu 
địa chí

Triển lãm tài liệu là một trong những hình thức tuyên 
truyền trực quan và là dịch vụ mang tính chất truyền thống 
của thư viện và các thiết chế văn hoá tại địa phương.

Triển lãm tài liệu tuy đòi hỏi một số điều kiện cơ sở 
vật chất, nhân $ự nhưng ít cần đến sự gia công của cán bộ 
địa chí mà lại giúp bạn đọc theo dõi thường xuyên, nhanh 
chóng, dễ dàng tình hình xuất bản hoặc tình hình bổ sung tài 
liệu của thư viện. Triển lãm giúp bạn đọc tiếp xức trực tiếp 
với tài liệu để có thể chọn được nhữtig tài liệu chính xác, 
phù hợp với nhu cầu của mình. Hơn nữa hlnh thức triển lãm 
tài liệu cổ thể hình thành nhu cầu mới, hứng thú mới về tài 
liệu; từ đó những thông tin về sử dụng tài liệu mà thư viện

157



thu thập được có hiệu quả hơn. Có thể phân loại triển lãm 
theo thời gian triển lãm tài liệu (triển lãm định kỳ, không 
định kỳ). Dựa vào nội dung tài liệu triển lãm (triển lãm tài 
liệu tổng hợp, triển lãm tài liệu theo chuyên ngành, chuyên 
đề). Dựa vào địa điểm tổ chức triển lãm tài liệu (triển lãm 
tài liệu cố định, triển lãm tài liệu lưu động).

Bỉên soạn và xuất bẳn các ấh phẩm thông tỉn địa 
chí. An phẩm thông tin địa chí là kết quả xử lý, phân tích, 
tổng hợp nguồn tài liệu địa chí, phục vụ nhu cầu thông tin 
về địa phương cỏa bạn đọc. Dựa theo hình thức xử lý thông 
tin, có ấn phẩm thông tin địa chí như thư mục địa chí là ấn 
phẩm thông tin truyền thống của các thư viện địa phương. 
Loại thư mục này có thể được biên soạn và xuất bản dưới 
nhiều dạng khác nhau như thư mục tài liệu địa chí mới, thư 
mục địa chí tổng quát, thư mục địa chí chuyên ngành, 
chuyên đề, thư mục nhân vật địa phương. Thư mục tài liệu 
địa chí mới là thư mục phản ánh những tài liệu địa chỉ mới 
xuất bản hoặc mới nhập vào thư viện. Loại thư mục này 
thường dược biên soạn và xuất bản định kỳ. Định kỳ dài hay 
ngắn (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm..yiân) tuỳ thuộc vào 
tình hình bổ sung tài liệu địa chí và tuỳ thuộc vào điều kiện 
của thư viện. Tuy nhiên định kỳ càng ngắn thì giá trị thông 
tin của thư mục này càng cao. Đây là loại thư mục địa chí 
quan ưọng, là cơ sỏ để biên soạn các loại thư mục địa chí 
khác. Thư mục địa chí tổng quát (tổng hợp) là loại thư mục
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phản ánh tài liệu địa chí về các lĩnh vực khác nhau của địa 
phương. Thư mục này không chỉ phản ánh tài liệu địa chí có 
trong thư viện tỉnh, thành phô" mà còn phản ánh những tài 
liệu địa chí khác hiện đang lưu giữ ở nhiều nơi khác nhau, 
trong tỉnh, ngoài tỉnh. Hơn nữa thư mục địa chí tổng quát 
cồn có thể thông tin về nhữtig tài liệu địa chí mà nhiều 
người biết được từ nhiều nguồn (sách vở, truyền miệng...) 
nhưng do chưa SƯU tầm được (chưa biết địa chỉ, mất..). Do 
vậy thư mục địa chí tổng quát thông tin khá đầy đủ những 
ghi chép vê địa phương. Đây là cơ sở chủ yếu để các thư 
viện tỉnh, thành phố SƯU tầm, bổ sung vốn tài liệu địa chí. 
Chính vì tầm quan trọng đó mà các thư viện tỉnh rất quan 
tâm biên soạn loại thư mục này. Chẳng hạn, thư viện Bà 
Rịa - Vũng Tàu biên soạn “Bà Rịa - Vững Tàu đất nước, sự 
kiện vã con người”, năm 1998, gồm 5000 tài liệu. Thư viện 
thành phố Hồ Chí Minh biên soạn “Thư mục địa chí Sài Gòn 
- TP. Hồ Chí Minh”, 1998, 4260 tài liệu. Tuy nhiên do tình 
hình sưu tầm thông tin về tài liệu địa chí rất khó khăn, nên 
các thư viện tỉnh thành phố phải biên soạn và xuất bản loại 
thư mục này trong nhiều năm và xuất bản thành nhiều lần, 
nhiều tập. Thư mục địa chí chuyên ngành, chuyên đề tập 
hợp tài liệu về các chuyên đề quan trọng, cấp thiết đối vứi 
mỗi địa phương. Chẳng hạn, thư mục: *Văn hoá tĩnh Vĩnh 
Long”, "Lịch sử và đi tích lịch sửcva Vĩnh Long”, HThưmục 
văn hoá Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX’\
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Thư mục địa chí nhân vật tập hợp tài liệu của nhân 
vật, tài liệu viết về nhân vật để giới thiệu về vòng đất, con 
người tiêu biểu của địa phương, nhấn mạnh vai trò của nhân 
vật và ảnh hưởng của địa phương trong đời sông và sự 
nghiệp của nhân vật. Do vậy loại thư mục này không chỉ 
phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu về nhân vật mà còn tuyên 
truyền, giao dục truyền thống lịch sử, văn hoá cho mọi 
người. Chẳng hạn, “Thư mục về Tây Sơn - Nguyễn Huệ ” của 
Thư viện tỉnh Bình Định, “Thư mục Nguyễn Bỉnh Khiêm” 
của Thư viện TP Hải Phòng, “Thư mục Lê Quý Đôn ” của 
Thư viện tỉnh Thái Bình v.v...

Một trong những hình thức phục vụ thông tin, tuyên 
truyền, giới thiệu tài liệu địa chí có hiệu quả là sử đụng các 
phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo chí ở trung 
ương và địa phương. Hiện nay đài truyền hình Việt Nam đã 
xây dựng chương trinh Dư địa chỉ truyền hình nhằm thông 
tin các vấn đề có liên quan đến các địa phương trong đổ có 
lĩnh vực văn hoá tới người xem.

Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về địa 
phương đã được tiến hành, thu hút đông đảo nhân dân trong 
và ngoài tinh tham gia, chẳng hạn cuộc thi tìm hiểu về 
“Thăng Long - Hà Nội . về “Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh”, 
nhưtig kết quả mới dừìig lại ỏ bề rộng, chưa đạt đến chiều 
sâu. Hệ thống các câu hỏi thường niên về những đề tài văn 
hoá - xã hội, lịch sử, chưa bao quát các lĩnh vực trong đời

160



sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Có nơi tổ chức các cuộc 
thi còn mang tính chất phong trào, chưa thực sự nâng cao 
kiến thức về địa phương chí cho nhân dân.

3.3. PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN ĐỊA CHÍ VÃN HOÁ

Một công trình nghiên cứu được thực hiện nhờ những 
phương pháp nhất định. Sự lựa chọn và vận dụng các 
phương pháp nghiên cứu là tuỳ thuộc vào các nhiệm vụ cụ 
thể của công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, dù sử dụng 
phương pháp nào đi chăng nữa nhà khoa học cũng phải thực 
hiện đầy đủ và nghiêm túc những yêu cầu có tính chất 
nguyên tắc của công việc nghiên cứu.

3.3.1. Phương pháp luận là cơ sở lý luận về phương 
pháp. Phương pháp luận có nhiệm vụ nêu lên nguyên tắc, 
quan điểm và phương hướng, các ý tưởng để tiếp cận đối 
tượng nghiên cứu. Mọi khoa học của chúng ta đều lấy chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm 
phương pháp luận chung nhất của mình. Đó cũng là cơ sở tư 
tưởng phương pháp luận của địa chí văn hoá. Trong biên 
soạn địa chí văn hoá cần quán triệt và vận dụng các quan 
điểm như bảo đảm tính khách quan, quan điểm phát triển, 
quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể. Trước hết 
phải nghiên cứu từ chính bản thân sự vật và hiện tượng như 
chúng vốn có trong thực tế, ghi nhận mọi chi tiết, mọi biểu 
hiện của chúng. Nghiên cứu đảm bảo tính khách quan còn
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có nghĩa là phải loại trừ sự phán đoán một cách chủ quan 
của người nghiên cứu. Mọi sự hiểu biết và kinh nghiệm 
của bản thân, cần phải được kiểm chứng, cần phải nghiên 
cứu, ghi chép và phản ánh sự vật, hiện tượng trong các mối 
liên hệ của chúng. Tất cả các sự vật và hiện tượng trong tự 
nhiên - xã hội đều liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Vì vậy 
khi nghiên cứu phải đặt chúng trong mối quan hệ, mối liên 
hệ giữa chúng nhằm vạch ra được sự ảnh hưởng tác động 
qua lại giữa chúng và trong mối quan hệ giữa cái chung của 
đất nước và cái riêng của từng vùng, từng địa phương, cần 
nghiên cứu sự vật và hiện tượng trong sự phát triển. Mỗi sự 
vật và hiện tượng trong tự nhiên hay trong xã hội đều có 
quá trình vận động và phát triển. Các hiện tượng văn hoá ở 
địa phương cũng luôn có sự phát triển và biến đổi về chất. 
Bồi vậy khi nghiên cứư các hiện tượng văn hoá cần xem xét 
chứng trong một quá trình và trong một chỉnh thể toàn vẹn. 
Mỗi sự vật hiện tượng trong đó có văn hoá địa phương đều 
có một cấu tríic nhất định. Bởi vậy yêu cầu đặt ra với nhà 
khoa học là phải nghiên cứu sự vật và hiện tượng với cả hệ 
thống các thành phần trong cấu trúc của chúng cững như 
mối liên hệ và quan hệ của các thành phần ấy. cần nghiên 
cứu và đánh giá các sự vật hiện tượng ờ địa phương trong đó 
có văn hoá ữong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đậ phương, 
của đít nước. Có như vậy mới thíy hết giá tì ị cũng ìihư hạn 
chế của các hiện tượng văn hoá trong hoàn cảnh lịch ísữ nhất 
định. Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê niai và tư
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tưởng Hồ Chí Minh, đường lối phát triển kinh tê văn hoá - 
xã hội cua Đảng và chính phủ đặt cơ sở tư tưởng và sẽ quyết 
định cấu trúc nội dung, thứ tự sắp xếp các phần trong công 
trình địa chí văn hoá.

3.3.2. Phương pháp chung bao gồm phương pháp lịch 
sử, phương pháp so sánh, phương pháp liên ngành.

Phươhg pháp lịch sử (phương pháp lịch đại)

Đây là phương pháp nghiên cớu và ghi chép các sự 
kiện, hiện thượng theo thời gian trong một không gian nhất 
định, là một trong những phương pháp chủ yếu để biên soạn 
địa chí văn hoá, Tư duy lịch sử và phương pháp nghiên cứu 
lịch sử không thể thiếu được trong địa chí học và sách địa 
chí. Mỗi lĩnh vưc tư nhiên và xã hôi dù là d môt nước hay 
một địa phương đều có quá trình hình thành, phát triển ưong 
thời gian dài. Mỗi chương mục của sách địa chí phải trình 
bày theo dòng thời gian. Nội dung của phương pháp này là 
xem xét, nhìn nhận sự vận động của văn hoá đia phương 
theo lịch đại. Xem xét thời gian ở đây không có nghĩa ià 
xác định thời điểm cụ thể như ngày, tháng, năm mà tính đến 
từng thời kỳ lịch sử lổn của địa phương. Nghiên cứu hiện 
tượng văn hoá địa phương trong hoàn cảnh lịch sử - xã hội 
cụ thể và có quan điểm lịch sử nhất định, đồng thời ghi chép 
các hiện tượng văn hoá đó theo sự vận động của lịch sử - xã 
hội. Cũng là đất, là núi, là sông và nhất là con người ị văn 
hoá ở địa phương, nhưhg chúng luôn biến động và thay đổi
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theo thời gian lịch sử. Chang hạn, tại Thăng Long - Hà Nội 
xưa, Tô Lịch là dòng sông lớn, nên thơ. Điều này được thể 
hiện qua câu ca đao cổ:

Sổng Tô nước chảy trong ngần.

Con thuyền buồm trắng, chạy gần chạy xa.

Nhưng nay “dòng sông lớn” đó đã thay đổi rất nhiều. 
Vậy nên khi vận dụng phương pháp lịch sử không chỉ nhận 
thức nhữtig vấn đề lớn của lịch sử dân tộc ừong từng thời 
đại, mà còn căn cứ vào truyền thống văn hoá của địa 
phương, từ đó đặt ra nhiệm vụ mà ngành văn hoá cần giải 
quyết.

Để quán triệt và vận dụng phương pháp lịch sử trong 
địa chí vãn hoá cần chú ý đến đặc thù và sinh hoạt của từng 
cộng đồng người thuộc các ngành nghề khác nhau. Văn hoá 
thường được hình thành trên cơ sở đúc kết những truyền 
thống vãn hoá của quá khứ nhằm tái tạo nên các giá trị phù 
hợp với từng vùng trong từng thời gian cụ thể. Người biên 
soạn tìm hiểu sự biến động của các thành tố văn hoá ở 
những thời điểm lịch sử khác nhau để ghi chép, phản ánh 
chân thực trong địa chí văn hoá. Đó còn là sự nhận diện quá 
trinh tiếp biến, ảnh hưởng và giao thoa văn hoá giữa các địa 
phương với nhau, trong nước và quốc tế.

Phương pháp so sánh (phương pháp đồng đại)

Nếu phương pháp lịch sử nặng về nghiên cứu và ghì
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chép các hiện tượng văn hoá địa phương trong sự phát triển 
lịch đại, thì phương pháp so sánh lại chú ý nhiều hơn đến 
những mặt tương đồng và đa dạng của các hiện tượng văn 
hoá theo nhãn quan đồng đại. Những hiện tượng văn hoá ở 
các vùng, địa phương khác nhau trong cùng một thời đại có 
thể có những điểm giống nhau và tất yếu phải có điểm khác 
nhau. Cần so sánh để phân biệt chỗ giống và khác nhau đó 
rồi phân tích nguyên nhân và ý nghĩa của sự khác biệt và 
tương đồng ây. Nhờ đó có thể hiểu được sâu sắc hơn bản 
chất của các hoạt động văn hoá cũng như đặc thù của hiện 
tượng văn hoá từng địa phương. Để sử dụng phương pháp so 
sánh có hiệu quả, người biên soạn địa chí cần lựa chọn 
những đối tượng so sánh. Những đốỉ tượng văn hoá được lựa 
chọn thường dựa ưên các yêu cầu sau:

- Phải mang tính đồng đại, nghĩa là cùng tồn tại, lưu 
hành trong một thời đại.

- Phải mang tính chất đồng loại, cùng một thể loại văn 
hoá - nghệ thuật. Không có một loại hiện tượng văn hoá nào 
lại không được phân bố trong một không gian nhất định. Khi 
đặt một loại hình, hiện tượng văn hoá vào không gian địa lý 
giúp ta lý giải các vấn đề trong quá trình biên soạn địa chí 
đặt ra. Suy cho cùng, văn hoá là sự thích ứng và biến đổi tự 
nhiên bởi chính con người.

- Phải đồng dạng, tức là cùng chung một dạng chủ đề, 
một mô hình cấu trúc. Cũng đều là những vùng đất, nhưng
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thuộc các không gian địa lý khác nhau sẽ có các sấc thái 
văn hoá khác nhau, Các tác giả cần đem so sánh để làm bật 
tính đặc thò và đa dạng của các vùng và tiểu vùng vãn hoá. 
Chẳng hạn, khi nghiên cứu để biên soạn địa chí văn hoá 
Sơn Tây có thể thấy văn hoá nơi đây xuất hiện trên vùng 
đất cổ, đối với tỉnh Bắc Ninh thì văn hoá của người Việt có 
điều kiện giao lưu, chịu ảnh hưởng nhiều của văn hoá Hán, 
Ân Độ, còn thành phố Hải Phòng thì ỉạỉ là văn hoá vùng 
cảng biển, mang tính rộng mở và hướng ngoại nhiều hơn. 
Trong quá trình nghiên cứu, phải luôn đặt địa phương trong 
bối cảnh đồng văn (context) rộng lớn hơn trong vùng, trong 
khu vực, rộng hơn nữa là cả nước Việt Nam, trong bối cảnh 
Đông Nam Á và thế giới. Để biên soạn địa chí các tỉnh, 
thành của cả nước, cần khắc phục cái nhìn hạn hẹp của một 
địa phương, vì rít dễ trở thành “tư tưởng địa phương chủa 
nghĩa” và sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển chung 
của đất nước. Do vậy, nên có cái nhìn tổng thể, cái nhìn cấu 
trúc, cái nhìn địa - chính trị, địa - chiến lược. Kết hợp hài 
hoà giữa truyền thống địa chí Đại Việt - Việt Nam với 
phương pháp nghiên cứu vùng (Area studies) hiện đai của 
phương Tây. Truyền thống biên soạn địa chí ở Đại Việt từ 
Dư địa chí của Nguyễn Trãi đến Lịch triều hiến chương loại 
chí của Phan Huy Chú, Phương đình địa dư chí của Nguyễn 
Siêu hay Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều 
Nguyễn đều gắn bó giữa lịch sử và địa lý, gắn đời sốrìg các 
nhân vật lịch sử với những miền “địa lỉnh nhân kiệt”, “sơn
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thuỷ hữu tình”. Tiếp nối truyền thống đó, các tác giả địa chí 
hiện nay tiếp tục nghiên cứu các hiện tượng văn hoá từ góc 
độ địa lý kết hợp chặt chẽ với ] ch sử địa phương và đất 
nước để biên soạn nhữtig công trình địa chí có giá trị, Muốn 
vậy, cần biết so sánh các hiện tượng văn hoá trong các 
không gian địa lý khác nhau. Cũng là miêu tả, ghi chép về 
nghệ thuật sân khấu tuồng, nhưng biểu diễn tuồng Bắc, 
khác hát tuồng miền Trung, khác hát bội Nam Bộ. ở  những 
vùng này nghệ thuật diễn xướng đã được bản địa hoá, địa 
phương hoá. Cũng là hát chầu văn và thờ đạo tứ phủ, song 
đạo tứ phủ và hát chầu văn vùng Bắc Bộ và nhất là tại Hà 
Nội và Nam Định, khác hát chầu văn và thờ mẫu tại Huế và 
ở Nam Bộ. Nơi đây có sự hoà quyện giữa thờ mẫu người 
Việt, thờ mẫu người Chăm và Khơ me, đã sử dụng các làn 
điều dân ca của miền Trung, dân ca Nam Bộ khi hát chầu 
văn và lên đồng thì thực hiện tập thể, không từng người như 
ở Bắc Bộ. Cũng là ưò chơi dân gian vùng châu thổ Bắc Bộ, 
tại Hà Nội trò chơi này tinh tế hơn. Chẳng hạn, ưò bắt 
chạch trong chum, con trai vừa bắt chạch vừa cầm cổ tay 
phụ nữ mà không bị xước đỏ.

Phương pháp liên nghiih

Đối tượng nghiên cứu của địa chí học là vùng đất, là 
địa phương trong một quốc gia, do vậy không thể sử dụng 
một ngành khoa học để nghiên cứu. Trong khoa học tự 
nhiên người ta đã vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học
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liên ngành, còn trong khoa học xã hội và nhân văn khoa học 
liên ngành cũng là vấn đề khá mới mẻ. Khoa học càng phát 
triển càng có xu hướng chuyên sâu và liên ngành hoá cao. 
Phương pháp liên ngành thường được áp dụng ưong trường 
hợp phải xử lý mọi vấn đề chung liên quan đến các ngành 
khoa học khác nhau. Mỗi ngành khoa học đều có đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu riêng của mình, song đối với 
những vấn đề cấp thiết, phức tạp, mang tính tổng hợp, thời 
sự cần vận dụng kiến thức liên ngành, Với phương pháp 
này, mỗi ngành khoa học vẫn tuân theo những phương 
hướng của mình và sử dụng những phương pháp khoa học 
và biện pháp kỹ thuật thích ứng. Kết quả đạt được của các 
ngành khoa học liên kết với với nhau sẽ đóng góp vào lý 
luận chung để tìm hiểu đề tài, đối tượng nghiên cứu từ nhiều 
góc độ tiếp cận đưa tới những thay đổi về chất. Nghiên cứu 
liên ngành là phương pháp chung của các khoa học hiện 
đại. Tờíầg ngành khoa học đều cần tư tưởng nghiên cứu liên 
ngành. Chẳng hạn, nghe một bài hát dân ca về rừng cây, 
người nghe không những cần cảm nhận vẻ đẹp mượt mà của 
làn điệu dân ca mà còn hình đung ra rừng cây đó xanh tất 
như thế nào dưổi góc độ thực vật học. Địa chí học là khoa 
học mang tính liên ngành vì đối tượng của khoa học này là 
nghiên cứu toàn diện về vùng, địa phương, trong đó cố văn 
hoá. Tiếp cận liên ngành ỉà phương pháp nghiên cứu thích 
hợp trong văn hoá, đặc biệt đối vớì văn hoá phi vật thể. Lấy 
lễ hội làm ví dụ, khi ghi chép một lễ hội, chúng ta không chỉ
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cẩn kiến thức của nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hoá dân 
gian, nhà nghiên cứu tín ngưỡng tôn giáo mà phải có tiếng 
nói của các nhà nghiên cứu âm nhạc, múa... Mục tiêu của 
phương pháp liên ngành trong địa chí là sử dụng kiến thức 
tổng hợp liên ngành để có thể nghiên cứu, giải quyết tốt 
những vấn đề cỏa hôm nay và dự báo kịp thời sự phát triển 
ngày mai của từng địa phương và đất nước nói chung. Trong 
khoa học tự nhiên nghiên cứu liên ngành đã được đề cập 
đến và thể hiện trong nhiều khoa học liên ngành như toán - 
lý, toán - cơ, hoá - sinh, sinh - địa... Trong khoa học xã hội 
và nhân vãn cung có những khoa học liên ngành như địa lý - 
nhân văn, nhân chủng học - văn hoá, dân tộc - ngôn ngữ, 
kinh tế - xã hội, nhưng sự hiểu biết về liên ngành và phương 
pháp nghiên cứu liên ngành vẫn là vấn đề mới mẻ. Tất 
nhiên không phải cứ có 2,3 ngành khoa học cùng tham gia 
nghiên cứu một vấn đề là đã có nghiên cứu liên ngành. Để 
dễ hình dùng, ta hãy sử dụng hai đường tròn đại diện cho 
hai ngành khoa học. Nếu như các đường ưòn đó chỉ đứng 
cạnh nhau hoặc chỉ tiếp cận nhau thì vẫn chưa phải là 
nghiên cứu liên ngành. Khi các đường tròn có sự giao tiếp 
với nhau thì khoảng chung nhau giữa hai đường tròn đó 
chính là phần thuộc về nghiên cứu liên ngành. Để đáp ứng 
yêu cầu nghiên cứu địa phương thì các chuyên gia địa chí 
phải có kiến thức phong phú, có trình độ tư duy tổng hợp và 
hệ thống. Mỗi ngành khoa học đều có đối tượng nghiên cứu 
nhất định và đi liền với đối tượng nghiên cứu ấy là một
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phương pháp nghiên cứu thích hợp nhằm vào một mục đích 
nhất định. Rõ ràng địa chí học nhằm vào những vấn đề cấp 
thiết của từng vùng, địa phương và quốc gia. Để giải quyết 
chúng phải vận dụng kiến thức tổng hợp của nhiều chuyên 
ngành và liên ngành. Phương pháp nghiên cứu đia chí và 
phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tuy có nét 
riêng, đặc thù, nhưng đều có điểm chung là nhằm phát triển 
ngành khoa học của mình và cung cấp những cứ liệu khoa 
học cho các nhà hoạch định chính sách quốc gia, từng vùng, 
địa phương. Muốn thực hiện nghiên cứu liên ngành thì trước 
hết phải có chuyên ngành. Không có chuyên ngành sâu thì 
khó có thể thực hiện được liên ngành. Dĩ nhiên, nghiên cứu 
địa chí không thể chỉ trông cậy vào kiến thức cũng như 
phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành, nhưng các 
chuyến ngành sẽ tạo ra sức mạnh và cơ sở vật chất quan 
trọng cần thiết cho khoa học địa chí. Nghiên cứu địa phương 
tiến hành một cách quy củ, bài bản trở thành một ngành 
khoa học (có thể gọi là địa phương học). Biên soạn sách địa 
chí phải được xem là một công trình nghiên cứu khoa học 
nghiêm túc. Hơn nữa đây là một công tác học thuật thuộc 
phạm vi của nhiều bộ môn khoa học và nhỡug viện nghiên 
cứu tương ứtig (địa chất, thổ nhưỡng, thuỷ văn, khảo (Cổ, dân  

tộc học, văn hoá học, sử học...) và có liên quan đến hoạt 
động của nhiều ban ngành ở địa phương (như vẫffi hoá - 
thông tín, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ Tvà môi 
trường). Do vậy khi tiến hành biên soạn các công trành địa
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chí chúng ta cẩn vận dụng kiến thức và phương pháp liên 
ngành, sử dụng những kết quả nghiên cứu của các khoa học 
giáp ranh với địa chí- Thực tế cho thấy thời gian vừa qua đã 
công bố nhiều công trình địa chí có giá trị về các tỉnh, thành 
phố mà đội ngũ tác giả bao gồm nhiều nhà khoa học thuộc 
các lĩnh vực khác nhau như địa lý, lịch sử, văn hoá học, địa 
chất v.v... Điều này càng minh chứng cho tính chất liên 
ngành của địa chí.

Ba phương pháp trên luôn thường xuyên gấn bó mật 
thiết với các tác giả của sách địa chí. Khi tiến hành biên 
soạn cần tập hợp một đội ngũ cộng tác viên thuộc các lĩnh 
vực khác nhau, trong đó nhẵn mạnh vai trò của người chủ 
biên công trình. Họ phải có phương pháp tổng hợp và biết 
cách tổ chức, tập hợp các cộng sự của mình, hiểu biết tri 
thức chung, nhưng không đại khái. Riêng các chương, phần 
cụ thể trong nội dung sách địa chí có thể phân công các nhà 
chuyên môn thuộc từng lĩnh vực phụ trách biên soạn (chẳng 
hạn như nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật diễn xướng, nghệ 
thuật ngôn từ, lễ hội, tri thức đân gian, văn hoá ẩm thực...). 
Làm được như vậy tbl chắc chắn chất lượng biên soạn sách 
địa chí sẽ nâng lên. Các công trình địa chí chính là sản 
phẩm trí tuệ của tập thể nhà khoa học ở Trung ương và địa 
phương, là sản phẩm vãn hoá của nhân dân địa phương.

3.33 . Phương pháp cụ thể bao gồm SƯU tầm tài liệu, 
điều tra điền dã, thống kê. Sưu tầm là tìm tư liệu và văn bản
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hoá nó. Muốn tim tài liệu thì phải xác định các nguồn gốc 
khác nhau. Sưu tầm tự liệu là khâu quan trọng để biên soạn 
địa chí. Thành công cơ bản của sách địa chí là ở sự đầy đủ 
tài liệu. Muốn cho nội dung sách chứa đựng vốn hiểu biết 
toàn diện, có hệ thống và chính xác thì trước hết phải nắm 
được nguồn tài liệu phong phú. về mặt khoa học thì việc 
sưu tập, tích luỹ, nghiên cứu, phân tích tài liệu và xử lý 
thông tin là giai đoạn đầu của bất cứ công trình nghiên cứu 
nào. Các sách địa chí xưa đều được biên soạn trên cơ sở tài 
liệu đa dạng. Địa chí hiện đại lại càng phải như thế, nếu 
chúng ta muốn đảm bảo chức năng tri thức, nhận thức và giá 
trị khoa học của nó. Để phục vụ cho việc biên soạn sách 
Địa chí Hà Bắc, ngay từ năm 1970 sở Văn hoá Hà Bắc đã 
giao cho thư viện tỉnh tiến hành sưu tầm tư liệu. Hoạt động 
này được triển khai trong suốt quá trình biên soạn từ năm 
1976 - 1982. Trước hết người biên soạn địa chí cần tiến 
hành sưu tập và đọc lại tài liệu hiện có viết về địa phương 
mà mình muốn nghiên cứu, đặc biệt là các thư tịch cổ Hấn - 
Nôm (văn bia, đình, đền, chùa, các địa danh làng, xã). Một 
công trình địa chí càng híp dẫn, càng thuyết phục người đọc 
khi những người biên soạn SƯU tầm được nhiều tư liệu thành 
văn trong thư tịch cổ với lời giới thiệu, chú thích về xuất xứ 
chính xác, trung thực.

Đối với công việc biên soạn địa chí văn hoá thì việc 
đọc sách chưa đủ mà phải đi điền dã để đối chiếu, xác minh
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tư liệu, quan sát và thu thập thông tin về văn hoâ ƠỊa 
phương. Yêu cầu đối với người điền dã là không chỉ hỏi han 
ghi chép mà cần có vốn văn hoá nhấi định, cần biết Hán - 
Nôm, Pháp ngữ, tiếng dân tộc, am hiểu về quá khứ, lịch sử 
địa phương, phong tục, tập quán, lễ hội., thì mới có thể khai 
thác, điều tra, ghi chép tư liệu một cách có hiệu quả để phục 
vụ cho nội dung công trình địa chí văn hoá. Các nhà nho 
trước đây không đề ra phương pháp, nhưng đã mặc nhiên 
tiếp cận vdi cách làm việc khoa học rất gần gũi với quan 
niệm sưu tầm văn hoá dân gian của chúng ta hiện nay. 
Thông qua những cuốn địa chí, phong thổ ký, hay ký lược 
viết về các địa phương, mới có thể nhận ra được quan niệm 
sưu tầm, khai thác của họ. Điều đáng chú ý là không ai bảo 
ai, nhưng cuốn địa chí nào cũng gần như được chỉ đạo bằng 
phương pháp sưu tầm tổng hợp. Người viết có thể chia thành 
nhiều chương mục khác nhau, song đều có thể giúp cho việc 
nhận ra được diện mạo văn hoá của một vùng nhất định. Có 
những cuốn địa chí khuôn những tài liệu sưu tập vào ba mục 
lớn; thiên, địa, nhân như Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch, 
mà thực chất đó là cái nhìn rết khái quát. Hầu hết những tư 
liệu của sách địa chí đều khai thác khá kỹ lưỡng về sản vật, 
nghề nghiệp ở địa phương, đồi khi miêu tả rất chi tiết như 
Gia Định thành thông chí, Nam Định đỉa dư chí. Có cuổn lưu 
ý ghi chép các hội hè, phong tục như Bắc Ninh phong thổ 
chí. Các hương ước, điều lệ xã thôn đều phản ánh khá kỹ 
càng trong Quỳnh Đôi hương biên. Thậm chí chép lại cả
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nguyên văn những bài hát, những khúc điên ?xì3ng ỗ các 
đình, đền như Yên Định huyện chL Có tài liệu Jgh chép hết 
các gia phả, phong tục v.v... của địa phương nhur Ihiện Đình 
xã chí. Có những cuốn không quên ghi chép ’về các ngôn 
ngữ khác nhau giữa các tộc người như Hưng ihđ ký lược. 
Nếu không có cái nhìn tổng hợp về văn hoá địa phương thì 
không thể có khuynh hướng biên soạn được nlhưvậy. Các 
nhà nho, soạn giả những tài liệu địa chí chỉ có tlể dựa vào 
công trinh khai thác của chính mình và họ viết <Ể thể hiện 
lòng tự hào đối với quê hương. Sách có thể khôngxuất bản, 
không có nhuận bút, thậm chí chưa chắc đã đrợc chính 
quyền địa phương công nhận. Do vậy, chỉ đạo clo phương 
pháp của họ chính là lòng say mê, sự thận trọng Vf cả đức hi 
sinh. Nhà học giả Lê Quý Đôn đã có những túi tưliệu và sử 
dụng “phích” (Fiche) như chúng ta ngày nay. Trêi đường đi 
công cán, sự có ý hay, chữ hay, hoặc quan sát điỢc điều gì 
là ông chép ngay lên mảnh giấy và bỏ vào trong túi. Chính 
nhờ cách ghi chép này mà chỉ vào Thuận - Quảng trong một 
thời gian ngắn ông đã hoàn thành bản thảo sách Phủ biên 
tạp lục, mà đến nay vẫn là tư liệu quý nhất giíp ta hiểu 
được xứ Đàng Trong thế kỷ XVIII. c ố  nhiên, khôig phải ai 
cũng sánh được với Lê Quý Đôn, song kinh nghiệm của ông 
thì ai cũng có thể học được. Sự tiếp thu khoa học của 
phương Tây đã giup giới nghiên cứu sưu tầm để biên soạn 
địa chí nhiều kinh nghiệm mới. Gạt bỏ cách nhìn sai lệch, 
nhữtig ý đồ thực dân, vẫn phải công nhận là có tíhiếu học
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giả Pháp tìm đến văn hoá dân gian Việt Nam và có phương 
pháp SƯU tầm đưa tới những công trình kê cứu cổ ích. Họ rất 
có ý thức về những chuyến đièu tra thực địa. Có người đã 
phải bạc đầu học chữ Hán, tập nói tiếng Việt và không hiếm 
người thực sự “ba cùng1’. Họ vận dụng nhiều phương pháp 
khai thác, nhất là phương pháp điều tra dân tộc học, khảo cổ 
học và thám sát địa lý. Tất nhiên họ có nhiều điều kiện 
thuận lợi hơn chúng ta như chụp ảnh, vẽ bản đồ, mua tài 
liệu. Vì thế mà nhiều tác phẩm của họ có nội đung phong 
phú sinh động. Người vận dụng được phương pháp sưu tầm 
và thể hiện có kết quả là GS. Nguyễn Văn Huyên. Điều tra 
chính xác, đầy đủ, khảo tả rõ ràng, kết hợp đối chiếu so 
sánh (với cả tài lỉệu quanh địa bàn Đông Nam Á) là điều 
ông tuân thủ. Song chỉ tiếc là những công trình nghiên cứu 
về vãn hoá của ông đều viết bằng tiếng Pháp.

Đối với công tác sưu tầm, đặc biệt là điều tra điền dã, 
còn tồn tại một số ý kiến hay nhận định chưa thật công 
bằng. Nhiều người coi nhẹ việc suti tầm, coi sưti tầm không 
phải là một công tác khoa học. Muốn được xem là nhà khoa 
học, phải viết những công trình lý luận, nghiên cứư, chứ đi 
thu thập tư liệu, khảo sát điều tra thì đâu phải là sáng tạo. 
Họ chỉ muốn căn cứ vào những gì có sẩn trong thư viện để 
kê cứu là đủ rồi. Sưu tầm tư liệu là công việc hàng đầu của 
nhà khoa học, thậm chí nó quyết định cho sức sống và sự 
trường tồn của lý luận. Một tư liệu đ In dã được phát hiện 
có thể lật nhào cả lý thuyết đã thiết lập được uy quyền. Rất
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khó mà nêu lên những phương pháp cụ thể cho ccng tác SƯU 
tầm điền dã để viết địa chí. Song yêu cầu trưữc nhất là 
người sưu tầm cần chú ý trang bị cho mình một tn thức tổng 
hợp nhất là về lịch sử và vãn hoá dân gian. Dò được phân 
công chuyên sâu sưu tầm các điệu múa, các khúc dân ca 
hay chỉ những thành ngữ, thổ ngữ... thì người sưu tầm cũng 
phải có vốn kiến thức chung. Kiến thức này sẽ giiỊ> cho việc 
đặt câu hỏi, hoặc định hướng các thao tác, trínl được sai 
sót. Để chuẩn bị cho công việc này, mỗi chương trình điền 
dã cần được phác thảo trước, căn cứ vào đó mà 3ọe những tư 
liệu có liên quan. Những chương tành phác thảo này có thể 
ngầm chứa nhữíig dự cảm khoa học. GS. Nguyễn Đổng Chi 
có một ý kiến rất thứ vị là người đi sưu tầm phải lất “tham ” 
mà cũng rất “liêm”. Tham có nghĩa là phải hỏt nhiều, phát 
hiện nhiều, ghi chép nhiều, không được bỏ sót tư liệu. 
Trong hành trang của người sưu tầm, thượng \àng, hạ cám 
đều được thu thập. Đừng cho rằng, chi tiết nà) đã biết, chi 
tiết kia không cần mà tít cả chúng đều có ích.

Phương pháp điều tra 5 w  cũng có thể nưcta để dùng 
ở đây. Trong tiếng Anh nãm tiếng đều bắt đầu bằng chữ w  
là why (tại sao), where (ở đâu), when (bao gi$), whạt (cái 
gì), who (cho ai). Tìm hiểu bằng nhữug câu hái ấy cho kỹ 
càng thì sẽ tự thấy thêm nhiều câu hỏi khác. Kiôtìg phải là 
bao nhiêu thứ thu nhặt được đều đưa ra sử dụig cẳ mà cân 
nhắc thận ừọng và kiểm ưa chu đáo khi biến chỉng thành tư 
liệu cho sách địa chí, như vậy mới là liêm. Liên cổ nghĩa là
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phát hiện dù nhiều ít, 1« to bé, bình thường hay quý giá cũng 
đều phải trung thực, không thêm bớt. Tài liệu phát hiện 
được chỉ giá trị khi có xuất xứ. Những tác phẩm vãn nghệ 
dân gian trong nhân dân cũng như cá sống trong nước, rất 
uyển chuyển, linh hoạt. Do vậy, chúng vẫn có khả năng lọt 
những “mẻ lưới” chuẩn bị rất công phu và đầy hy vọng của 
nhà sưu tầm. Trong những trường hợp như thế, một người 
sưu tầm có kinh nghiệm thì nên có thái độ đúng đắn là kiên 
nhẫn rà đi soát lại nhiều lần. Đồng thời với việc xác định 
các đối tượng, các nhân chứng, nhất là các bậc cao niên - 
gọi là đối tượng SƯU tầm sống (con người), thì còn cả nguồn 
“lao động quá khứ” gọi là đối tượng sưư tầm “tĩnh”. Đối 
tượng này bao gồm những gia phả, niên phả, thần tích, bia 
ký và cả những bản thảo, sổ tay, giấy tờ, những hiện vật 
khác và còn lưu giữ qua hệ thống đồ hoạ, điêu khắc, kiến 
trúc đền miếu, nhà chùa. Một điều cần nhấn mạnh với 
người đi sưu tầm điền dã là sự ứng xử với đối tượng. Phải có 
ý thức sâu sắc trong môi tiếp cận và hoà đồng với những 
người khi phỏng vấn khai thác và trân trọng nhữhg tư liệu 
được khai thác, về các địa phương, người sưu tầm thường 
gặp gỡ với chính quyền các cấp, các tổ chức tôn giáo hay 
đòng họ. Ai cũng có niềm tự hào với quê hương, với di sản 
vãn hoá của địa phương mình, nhưng không phải ai cũng 
thấy được giá trị lịch sử và giá trị thực tiễn của những di sản 
ấy. Người làm công tác sưu tầm tư liệu tại địa phương phải 
biết làm cho vốn truyền thống này có mặt trong cuộc sống
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hôm nay. Xây dựtig phong cách ứng xử khoa học và nghệ 
thuật với các nhóm xã hội ở địa phương như thanh niên, phụ 
nữ, giáo viên, học sinh, đặc biệt là các nghệ nhâi khi điều 
tra, phỏng vấn về các vấn đề thuộc văn hoá địa pỉương, văn 
hoá cộng đồng. Thông qua tiếp xúc, cần làm thứcdậy trong 
lồng họ những say sưa, rung động, tôn trọng hiểi biết của 
họ, dù là kiến thức hay kiến giải đáng ngờ.

Thống kê cũng là phương pháp sử dụng c<5 hiệu quả 
trong nghiên cứu và biên soạn địa chí văn hoá.Nội dung 
tiến hành thống kê rất đa dạng và phong phú. Tậphợp được 
các số liệu thống kê về các loại hình di sản văn h<á tfật thể, 
phi vật thể ở địa phương và sự phân bố của chúrg theo địa 
dư, chẳng hạn các văn bia, đền, nghè, miếu, đình nhà thờ... 
Thống kê các danh nhân và nhân vật địa phương(người đã 
từtig sống và có quan hệ sáng tạo với địa phương, đặc biệt 
người thi đỗ đạt cao trong lịch sử và công trạng da họ như 
các thông tin về quê quán, năm sinh, năm mất, đỗnăm nào, 
làm quan đến chức gì, công trình để lại cho đ ít nưíc nếu có. 
Thống kê và ghi chép sự tích các thần mà các àntg đang 
thờ. Cán bộ địa chí không chĩ chú trọng đến các tiần đã có 
nhiều công với nước với dân hay những người kha caoh lập 
ra làng xã mà còn nhiều người khác cũng được dấì ttỗn thờ 
là thần. Thống kê các lễ hội ở các làng xã vdi hôi gian, 
nghi thức, quy mô, thủ tục, cách tổ chức, các tròvTUÌ kèm 
theo nhữhg nét khác biệt khác. Lễ hội chính là hờíi điểm
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mạnh của sinh hoạt cộng đồng, thường phản ánh các sự tích 
văn hoá, đậc trưtig vãn hoá từng địa phương. Tập hợp các 
thông tin về Làng nghề với các tổ sư truyền nghề, quá trình 
phát triển của nghề, công cụ, nguyên liệu làm nghề, quy 
trình công nghệ và tiêu thụ sản phẩm. Thống kê và phân 
loại làng xã ở địa phương như làng chuyên canh nông 
nghiệp, làng nghề thủ công, làng học hành khoa bảng, làng 
buôn bán, làng nói xạo (Văn Lang cả làng nói khoác). 
Thống kê các dòng họ ở địa phương, nhất là các dòng họ 
văn hoá, có nhiều nhân vật xuất chúng (thời gian sinh sổng, 
địa bàn CƯ trú, quá trình chuyển cư, các chi ngành, truyền 
thông và sự thăng trầm của dồng họ). Sưu tầm tập hợp các 
thành ngữ, ca dao hò vè, truyện kể, sự tích về cuộc sống và 
lao động của con người địa phương, trong từíig giai đoạn 
lịch sử.

Địa chí văn hoá là một trong những sản phẩm văn hoá, 
ĩà di sản văn hoá thành văn của từng vùng đất. Trên cơ sở 
ghi chép, thông tin, phân loại, hệ thống hoá các di sản văn 
hoá, địa chí văn hoá góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị 
của chóng, xây dựng và sáng tạo các giá trị văn hoá mới. 
Địa chí văn hoá là công cụ tra cứu đáng tin cậy phục vụ cho 
nhu cầu lãnh đạo, quản lý, nghiên cứti và sáng tác văn hoá - 
nghệ thuật, giáo dục truyền thống vãn hoá cho nhân dân địa 
phương. Các tổ chức, cơ quan và các nhà địa chí làm công 
tác nghiên cứu, biên soạn, bảo quản, khai thác địa chí văn

179



hoá, đào tạo cán bộ văn hoá có nhiệm vụ phối hợp hoạt 
động, nâng cao hiệu quả của công tác này nhằm phát huy 
tác đụng của địa chí văn hoá trong xây dựng đất nước, phát 
triển vãn hoá hiện nay.

KỂT LUẬN

ì. Địa chí văn hoá là một thể loại đặc thừt hình thành 
dựa trên nền tảng của các ngành địa chí học và vãn hoá học, 
được ghi chép khách quan, cô đọng cấc sự kiện văn hỡá - 
khoa học đã diễn ra trong lịch sử; nhằm khắc hoạ diện mạo 
văn hoá từng địa bàn nhất định. Địa chí văn hoá vừa là sản 
phẩm của vãn hoá, vừa là đối tượng nghiên cứu của khoa 
học, có ý nghĩa nhận thức và thực tiễn sâu sắc. Dù là quốc 
chí hay địa phương chí, nội dung cơ bản của địa chí văn hoá 
là ghi chép và thông tin về di sản văn hoá vật thể, phi vật 
thể như các dí tích lịch sử văn hoá, văn học, nghệ thuật, sản 
vật, phong tục tập quán, lễ hội, nhân vật của một vùng đất 
nhất định trong diễn trinh lịch sử. Địa chí văn hoá đã văn 
bản hoá, tích hợp các giá trị văn hoá từng địa phương. Chủ 
thể sáng tạo ra địa chí vân hoá thưtìng là các học giả, các 
nhà khoa học, nhưng được thực hiện trên một địa bàn riêng, 
nên đra chí văn hoá đã khắc hoạ được diện mạo văn hoá 
riêng, độc đáo của từng địa phương. Nghiên cứu đặc điiểm 
diện mạo văn hoá của một địa phương, một vùng là nghiên 
cứu diện mạo văn hoá của cộng đồng dân cư trong mối qman
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hệ tổng hoà những sinh hoạt văn hoá của các tộc người 
trong quá trình tồn tại và phát triển, làm nên những giá trị 
văn hoá của cộng đồng. Điện mạo vãn hoá từng vùng, từng 
địa phương ưong nước tuy có sẩc thái, đặc thù riêng nhưng 
luôn luồn thống nhất trên cơ sở truyền thông dân tộc, tinh 
hoa bản sắc văn hoá dân tộc.

2. Đặc trưng chả yếu của địa chí văn hoá là tỉnh địa dư, 
tính tổng hợp, tính khách quan, cô đọng, tính tư ỉỉệu, tính liên 
tục của địa chí văn hoá trên cơ sở so sánh với các thể loại 
khác như lịch sử, địa lý địa phương. Trong đố tính địa dư là 
đặc trưng nổi bật nhất của địa chí văn hoá. Dựa vào các đặc 
trưng và tiêu chí, có thể phân loại địa chí và địa chí văn hoá 
thành các nhóm, dạng khác nhau. Trong tình hình tư liệu 
hiện nay, việc phân loại địa chí vãn hoá theo các đấu hiệu 
cũng chỉ mang tính chất tương đối vì các dấu hiệu này đan 
xen nhau. Chi có thể biên soạn thành Cổng địa chí văn hoá 
địa phương trên cơ sở bám sát những đặc trưng của địa chí 
văn hoá đã nêu, trong đó nhấn mạnh yếu tố địa dư là quan 
trọng nhất. Bởi lẽ, đó là cách tiếp cận cụ thể nhằm tìm hiểu 
lịch sử địa phương đã trải qua, tìm hiểu lối sống của địa 
phương, kế thừa những thuần phong mỹ tục và truyền thông 
tốt đẹp, kiểm kê các giá trị bền vững trong đời sống tinh 
thần của nhân dân thông qua các mặt của đời sống văn hoá 
từ những nếp của văn hoá giao tiếp đến những thành tựu 
của văn hoá nghệ thuật ở một địa bàn nhất định; kể cả
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những bài học và kinh nghiệm lịch sử, những giá trị cụ thể 
trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa 
phương, một cơ sở bền vững cho sự hình thành lòng yêu 
nước và tinh thần dân tộc cho con người.

3. Mục tiêu cơ bản của địa chí vân hoấ ỉầ góp phần 
nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu 
và ỉàm giầu thêm khỡ tàng vân hoá nhân loại, xây dựng nền 
văn hỡá mới con người mới. Địa chí vãn hoá hệ thống hoá 
toàn bộ những tư liệu văn hoá, danh nhân văn hoá; ghi lại 
những tri thức chủ yếu về thiên nhiên, xã hội, con người và 
văn hoá của họ. Từ đó phác dựng được bức tranh toàn cảnh 
về văn hoá một vùng đất nhất định trong diễn trinh phát 
triển của lịch sử. Sản phẩm của địa chí văn hoá là nhằm góp 
phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống lịch sử, văn 
hoá cho nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ. Địa chí 
văn hoá cung cấp cứ liệu khoa học phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển nền vãn 
hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ồ từng địa phương, 
từng vùng và đít nước. Giới thiệu những giá trị văn hoá độc 
đáo của địa phương để nâng cao sự hiểu biết và hợp tác 
giữa các địa phương trong xu thế chung của thdi đại là giao 
lưu, hoà nhập và hợp tác quốc tế. Địa chí văn hoá có vai trò 
đặc biệt quan trọng nhằm bảo tồn những giá trị vẫn hoá 
truyền thống của làng xã, vùng miền, dân tộc và xây dựng 
văn hoá mới, con người mới. Địa chí văn hoá ỉà công cụ
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đáng tin cậy để thực hiện chức năng nhận thức, chức năng 
giáo cục và chức năng quản lý văn hoá.

Do vậy nghiên cứu địa chí vãn hoá và đặt nó trong bối 
cảnh phát triển văn hoá hiện nay có ý nghĩa khoa học và 
thực t-ễn, phù hdp vổi xu hướng phát triển của đất nước Việt 
Nam ĩrong thời kỳ đổi mới.
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